
BIỂU SỐ 01 

Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên tại 14 phường 
thuộc quận Ba Đình 

(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày        tháng 02 năm 2020 
của HĐND thành phố Hà Nội) 

            

STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp 
nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn, 
tổ dân phố 

Số hộ gia 
đình 

Tên thôn, 
tổ dân phố 

mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Phường Giảng Võ   
1 1A 173 Sáp nhập tổ số 1A 

và số 1B 
Số 1 392 

2 1B 219 
3 2A 109 Sáp nhập tổ số 2A 

và số 2B 
Số 2 238 

4 2B 129 
5 3 138 

Sáp nhập tổ số 3, 
số 4A và số 4B 

Số 3 403 6 4A 161 
7 4B 104 
8 5A 171 Sáp nhập tổ số 5A 

và số 5C 
Số 4A 373 

9 5C 202 
10 6A 201 Sáp nhập tổ số 6A 

và số 6B 
Số 5 297 

11 6B 96 
12 7A 307 Sáp nhập tổ số 7A 

và số 7B 
Số 6 469 

13 7B 162 
14 9A 124 

Sáp nhập tổ số 9A, 
9B và số 9C 

số 8 461 15 9B 219 
16 9C 118 
17 10A 184 Sáp nhập tổ số 

10A, 10B và số 
10C 

Số 9 503 18 10B 163 
19 10C 156 
20 11C 184 Sáp nhập tổ số 

11C và 11D 
Số 10A 299 

21 11D 115 
22 11A 185 Sáp nhập tổ số 

11A và 11B 
Số 10B 346 

23 11B 161 
24 12A 108 Sáp nhập tổ số 

12A và số 12B 
Số 11 277 

25 12B 169 
26 13A 152 Sáp nhập tổ số 

13A và số 13B 
Số 12 291 

27 13B 139 
28 14A 181 Số 13A 374 



29 14C 193 
Sáp nhập tổ số 
14A và số 14C 

II Phường Liễu Giai 
1 Tổ 1B 119 Sáp nhập tổ 1B và 

1C 
Số 1 226 

2 Tổ 1C 107 
3 Tổ 2A 216 Sáp nhập tổ 2A và 

tổ 2B 
Số 2A 396 

4 Tổ 2B 180 
5 Tổ 2C 221 Sáp nhập tổ 2C và 

tổ 2D 
Số 2B 359 

6 Tổ 2D 138 
7 Tổ 1A 105 Sáp nhập tổ 1A, 

3A 
Số 3A 282 

8 Tổ 3A 177 
9 Tổ 3B 231 Sáp nhập tổ 3B và 

3D 
Số 3B 442 

10 Tổ 3D 211 
11 Tổ 4A 181 Sáp nhập tổ 4A, 

4C 
Số 4A 319 

12 Tổ 4C 138 
13 Tổ 5A 249 Sáp nhập tổ 5A và 

5B và  
Số 5A 424 

14 Tổ 5B 175 
15 Tổ 5C 196 Sáp nhập tổ 5C và 

5D 
Số 5B 409 

16 Tổ 5D 213 
17 Tổ 5E 230 Sáp nhập tổ 5E và 

5F 
Số 5C 397 

18 Tổ 5F 167 
19 Tổ 6A 117 

Sáp nhập tổ 6A, 
6B, 6C 

Số 6 377 20 Tổ 6B 136 
21 Tổ 6C 124 
22 Tổ 7A 128 

Sáp nhập tổ 7A, 
7B, 7C 

Số 7 363 23 Tổ 7B 103 
24 Tổ 7C 132 
25 Tổ 8A 144 

Sáp nhập tổ 8A, 
8B, 8C 

Số 8 436 26 Tổ 8B 124 
27 Tổ 8C 168 
28 Tổ 9A 165 Sáp nhập tổ 9A và 

9B 
Số 9 335 

29 Tổ 9B 170 
30 Tổ 10A 115 

Sáp nhập tổ 10A, 
10B, 10C 

Số 10 369 31 Tổ 10B 107 
32 Tổ 10C 147 
III Phường Điện Biên 
1 Số 1 202 Sáp nhập tổ dân 

phố 1 nhập với tổ 
dân phố 20 

Tổ dân phố 
số 1 

350 
2 Số 20 148 

3 Số 2 61 Sáp nhập tổ dân 
phố 2 nhập với tổ 
dân phố 3, tổ dân 
phố  4 và tổ dân 

phố 5  

Tổ dân phố 
số 2 

351 
4 Số 3 104 
5 Số 4 89 

6 Số 5 97 



7 Số 6 86 Sáp nhập tổ dân 
phố 6 nhập với tổ 
dân phố 7 và tổ 

dân phố 8  

Tổ dân phố 
số 3 

289 
8 Số 7 91 

9 Số 8 112 

10 Số 9 139 Sáp nhập tổ dân 
phố 9 nhập với tổ 

dân phố 10 

Tổ dân phố 
số 4 

274 
11 Số 10 135 

12 Số 11 117 Sáp nhập tổ dân 
phố 11 nhập với tổ 

dân phố 12 

Tổ dân phố 
số 5 

250 
13 Số 12 133 

14 Số 13 81 Sáp nhập tổ dân 
phố 13 nhập với tổ 

dân phố 14 

Tổ dân phố 
số 6 

279 
15 Số 14 198 

16 Số 15 162 Sáp nhập tổ dân 
phố 15 nhập với tổ 

dân phố 16 

Tổ dân phố 
số 7 

358 
17 Số 16 196 

18 Số 17 58 Sáp nhập tổ dân 
phố 17 nhập với tổ 
dân phố 18 và tổ 

dân phố 19  

Tổ dân phố 
số 8 

350 
19 Số 18 171 

20 Số 19 121 

IV Phường Nguyễn Trung Trực 
1 TDP số 1 132 Sáp nhập TDP số 

1 và TDP số 2 
Tổ dân phố 

1 
251 

2 TDP số 2 119 
3 TDP số 3 146 Sáp nhập TDP số 

3  và TDP số 4 
Tổ dân phố 

2 
251 

4 TDP số 4 105 
5 TDP số 5 118 Sáp nhập TDP số 

5  vàTDP số 6 
Tổ dân phố 

3 
258 

6 TDP số 6 140 
7 TDP số 7 121 Sáp nhập TDP số 

7 với TDP số 8 và 
TDP số 9 

Tổ dân phố 
4 

333 8 TDP số 8 99 
9 TDP số 9 113 
10 TDP số 10 150 Sáp nhập TDP số 

10 với TDP số 11 
và TDP số 12 

Tổ dân phố 
5 

413 11 TDP số 11 112 
12 TDP số 12 151 
13 TDP số 13 140 Sáp nhập TDP số 

13với TDP số 14 
và TDP số 15 

Tổ dân phố 
6 

402 14 TDP số 14 118 
15 TDP số 15 144 
16 TDP số 16 125 Sáp nhập TDP số 

16 và TDP số 17 
Tổ dân phố 

7 
257 

17 TDP số 17 132 
V Phường Cống Vị 
1 Tổ 30 104 Sáp nhập tổ 30 với 

tổ 31 
Tổ dân phố 

1 
281 

2 Tổ 31 177 
3 Tổ 1 122 

Sáp nhập tổ 1 với 
tổ 2 và tổ 3 

Tổ dân phố 
2 

422 4 Tổ 2 159 
5 Tổ 3 141 



6 Tổ 4 206 Sáp nhập tổ 4 với 
tổ 5 

Tổ dân phố 
3 

354 
7 Tổ 5 148 
8 Tổ 7 135 Sáp nhập tổ 7 với 

tổ 8 
Tổ dân phố 

5 
258 

9 Tổ 8 123 
10 Tổ 12 124 Sáp nhập tổ 12 với 

tổ 13 
Tổ dân phố 

8B 
252 

11 Tổ 13 128 
12 Tổ 14 140 Sáp nhập tổ 14 với 

tổ 15 
Tổ dân phố 

9A 
267 

13 Tổ 15 127 
14 Tổ 16 165 Sáp nhập tổ 16 với 

tổ 17 
Tổ dân phố 

9B 
307 

15 Tổ 17 142 
16 Tổ 18 197 Sáp nhập tổ 18 với 

tổ 19 
Tổ dân phố 

10 
333 

17 Tổ 19 136 
18 Tổ 22 147 Sáp nhập tổ 22 với 

tổ 23 
Tổ dân phố 

11C 
301 

19 Tổ 23 154 
20 Tổ 24 140 Sáp nhập tổ 24 với 

tổ 25 
Tổ dân phố 

12 
295 

21 Tổ 25 155 
22 Tổ 26 145 Sáp nhập tổ 26 với 

tổ 27 
Tổ dân phố 

13 
254 

23 Tổ 27 109 
VI Phường Phúc Xá 

1 
Tổ dân phố 

8 
236 

Sáp nhập tổ 8 với 
tổ 9 

Tổ dân phố 
số 8 

457 
2 

Tổ dân phố 
9 

221 

3 
Tổ dân phố 

11 
211 

Sáp nhập tổ 11 với 
tổ 14 

Tổ dân phố 
số 10 

428 
4 

Tổ dân phố 
14 

217 

5 
Tổ dân phố 

12 
213 

Sáp nhập tổ 12 với 
tổ 13 

Tổ dân phố 
số 11 

429 
6 

Tổ dân phố 
13 

216 

7 
Tổ dân phố 

17 
222 

Sáp nhập tổ 17 với 
tổ 18 

Tổ dân phố 
số 14 

442 
8 

Tổ dân phố 
18 

220 

VII Phường Đội Cấn 
1 1A 185 Sáp nhập tổ dân 

phố 1A nhập với 
tổ dân phố 1B  

Tổ dân phố 
số 1 

350 
2 1B 165 

3 2A 193 Sáp nhập tổ dân 
phố 2A nhập với 

tổ dân phố 2B  

Tổ dân phố 
số 2 

374 
4 2B 181 

5 3A 164 371 



6 3B 207 
Sáp nhập tổ dân 
phố 3A nhập với 

tổ dân phố 3B  

Tổ dân phố 
số 3 

7 4A 110 Sáp nhập tổ dân 
phố 4A nhập với 

tổ dân phố 4B  

Tổ dân phố 
số 4 

250 
8 4B 140 

9 5A 211 Sáp nhập tổ dân 
phố 5A nhập với 

tổ dân phố 5B  

Tổ dân phố 
số 5 

351 
10 5B 140 

11 6A 134 Sáp nhập tổ dân 
phố 6A nhập với 

tổ dân phố 6B  

Tổ dân phố 
số 6 

287 
12 6B 153 

13 7A 175 Sáp nhập tổ dân 
phố 7A nhập với 

tổ dân phố 7B  

Tổ dân phố 
số 7 

370 
14 7B 195 

15 8B 149 Sáp nhập tổ dân 
phố 8B nhập với 

tổ dân phố 8C 

Tổ dân phố 
số 8B 

341 
16 8C 192 

17 9A 135 Sáp nhập tổ dân 
phố 9A nhập với 

tổ dân phố 9B  

Tổ dân phố 
số 9A 

322 
18 9B 187 

19 10A 150 Sáp nhập tổ dân 
phố 10A nhập với 

tổ dân phố 10B  

Tổ dân phố 
số 10 

298 
20 10B 148 

VIII Phường Trúc Bạch 

1 
Tổ dân phố 

số 1 
152 Sáp nhập tổ dân 

phố 1 nhập với Tổ 
dân phố 2  

Tổ dân phố 
số 1 

278 
2 

Tổ dân phố 
số 2 

126 

3 
Tổ dân phố 

số 3 
140 Sáp nhập tổ dân 

phố 3 nhập với Tổ 
dân phố 4 

Tổ dân phố 
số 2 

261 
4 

Tổ dân phố 
số 4 

121 

5 
Tổ dân phố 

số 5 
207 Sáp nhập tổ dân 

phố 5 nhập với Tổ 
dân phố 6 

Tổ dân phố 
số 3 

409 
6 

Tổ dân phố 
số 6 

202 

7 
Tổ dân phố 

số 7 
122 Sáp nhập tổ dân 

phố 7 nhập với Tổ 
dân phố 8 

Tổ dân phố 
số 4 

280 
8 

Tổ dân phố 
số 8 

158 

9 
Tổ dân phố 

số 9 
123 

Tổ dân phố 
số 5 

263 



10 
Tổ dân phố 

số 10 
140 

Sáp nhập tổ dân 
phố 9 nhập với Tổ 

dân phố 10 

11 
Tổ dân phố 

số 11 
140 Sáp nhập tổ dân 

phố 11 nhập với 
Tổ dân phố 12 

Tổ dân phố 
số 6 

265 
12 

Tổ dân phố 
số 12 

125 

13 
Tổ dân phố 

số 13 
138 Sáp nhập tổ dân 

phố 13 nhập với 
Tổ dân phố 14 

Tổ dân phố 
số 7 

260 
14 

Tổ dân phố 
số 14 

122 

15 
Tổ dân phố 

số 15 
187 Sáp nhập tổ dân 

phố 15 nhập với 
Tổ dân phố 16 

Tổ dân phố 
số 8 

328 
16 

Tổ dân phố 
số 16 

141 

IX Phường Kim Mã 

1 
Tổ dân phố 
số 1 

162 
Sáp nhập tổ 1 và 

tổ 2 
Tổ dân phố 

số 1 
362 

2 
Tổ dân phố 
số 2 

200 

3 
Tổ dân phố 
số 3 

155 

Sáp nhập tổ 3 với 
tổ 4, tổ 5 

tổ dân phố 
số 2 

396 4 
Tổ dân phố 
số 4 

146 

5 
Tổ dân phố 
số 5 

95 

6 
Tổ dân phố 
số 6 

143 
Sáp nhập tổ 6 với 

tổ 7 
tổ dân phố 

số 3 
252 

7 
Tổ dân phố 
số 7 

109 

8 
Tổ dân phố 
số 8 

118 

Sáp nhập tổ 8 với 
tổ 9, tổ 10 

tổ dân phố 
số 4 

436 9 
Tổ dân phố 
số 9 

105 

10 
Tổ dân phố 
số 10 

213 

11 
Tổ dân phố 
số 11 

131 
Sáp nhập tổ 11 với 

tổ 12 
tổ dân phố 

số 5 
286 

12 
Tổ dân phố 
số 12 

155 

13 
Tổ dân phố 
số 13 

118 
Sáp nhập tổ 13 với 

tổ 14 
tổ dân phố 

số 6 
260 

14 
Tổ dân phố 
số 14 

142 



15 
Tổ dân phố 
số 15 

157 

Sáp nhập tổ 15 với 
tổ 16, tổ 17 

tổ dân phố 
số 7 

438 16 
Tổ dân phố 
số 16 

112 

17 
Tổ dân phố 
số 17 

169 

18 
Tổ dân phố 
số 18 

112 
Sáp nhập tổ 18 với 

tổ 19 
tổ dân phố 

8A 
267 

19 
Tổ dân phố 
số 19 

155 

20 
Tổ dân phố 
số 20 

171 

Sáp nhập tổ 20 với 
tổ 21, tổ 22 

tổ dân phố 
8B 

388 21 
Tổ dân phố 
số 21 

118 

22 
Tổ dân phố 
số 22 

99 

23 
Tổ dân phố 
số 23 

136 

Sáp nhập tổ 23 với 
tổ 24, tổ 25 

tổ dân phố 
số 9 

389 24 
Tổ dân phố 
số 24 

127 

25 
Tổ dân phố 
số 25 

126 

26 
Tổ dân phố 
số 26 

156 
Sáp nhập tổ 26 với 

tổ 27 
tổ dân phố 

số 10 
261 

27 
Tổ dân phố 
số 27 

105 

28 
Tổ dân phố 
số 28 

131 
Sáp nhập tổ 28 với 

tổ 29 
tổ dân phố 

số 11A 
260 

29 
Tổ dân phố 
số 29 

129 

30 
Tổ dân phố 
số 30 

139 
Sáp nhập tổ 30 với 

tổ 31 
tổ dân phố 

số 11B 
264 

31 
Tổ dân phố 
số 31 

125 

X Phường Ngọc Khánh 

1 
Tổ dân phố 
1 

188 Sáp nhập tổ dân 
phố 1 với tổ dân 

phố 2 

Tổ dân phố 
1 

393 
2 

Tổ dân phố 
2 

205 

3 
Tổ dân phố 
3 

164 
Sáp nhập tổ dân 
phố 3 với tổ dân 
phố 4 và tổ dân 

phố số 5 

Tổ dân phố 
2 

536 
4 

Tổ dân phố 
4 

191 



5 
Tổ dân phố 
5 

181 

6 
Tổ dân phố 
6 

173 Sáp nhập tổ dân 
phố 6 với tổ dân 

phố 7 

Tổ dân phố 
số 3 

364 
7 

Tổ dân phố 
7 

191 

8 
Tổ dân phố 
8 

140 
Sáp nhập tổ dân 
phố 8 với tổ dân 
phố 9 và tổ dân 

phố số 10 

Tổ dân phố 
số 4 

411 9 
Tổ dân phố 
9 

142 

10 
Tổ dân phố 
10 

129 

11 
Tổ dân phố 
13 

184 Sáp nhập tổ dân 
phố 13 với tổ dân 

phố 16 

Tổ dân phố 
số 5 

331 
12 

Tổ dân phố 
16 

147 

13 
Tổ dân phố 
17 

136 
Sáp nhập tổ dân 

phố 17 với tổ dân 
phố 18 và tổ dân 

phố số 19 

Tổ dân phố 
số 6 

466 14 
Tổ dân phố 
18 

196 

15 
Tổ dân phố 
19 

134 

16 
Tổ dân phố 
20 

175 
Sáp nhập tổ dân 

phố 20 với tổ dân 
phố 21 và tổ dân 

phố số 22 

Tổ dân phố 
số 7 

493 17 
Tổ dân phố 
21 

172 

18 
Tổ dân phố 
22 

146 

19 
Tổ dân phố 
23 

195 Sáp nhập tổ dân 
phố 23 với tổ dân 

phố 24 

Tổ dân phố 
số 8 

400 
20 

Tổ dân phố 
24 

205 

21 
Tổ dân phố 
25 

158 Sáp nhập tổ dân 
phố 25 với tổ dân 

phố 28 

Tổ dân phố 
số 9A 

279 
22 

Tổ dân phố 
28 

121 

23 
Tổ dân phố 
26 

163 Sáp nhập tổ dân 
phố 26 với tổ dân 

phố 27 

Tổ dân phố 
số 9B 

329 
24 

Tổ dân phố 
27 

166 

25 
Tổ dân phố 
29 

177 Sáp nhập tổ dân 
phố 29 với tổ dân 

phố 30 

Tổ dân phố 
số 10 

287 
26 

Tổ dân phố 
30 

110 



27 
Tổ dân phố 
31 

121 
Sáp nhập tổ dân 

phố 31 với tổ dân 
phố 32 và tổ dân 

phố số 33 

Tổ dân phố 
số 11 

303 28 
Tổ dân phố 
32 

84 

29 
Tổ dân phố 
33 

98 

30 
Tổ dân phố 
34 

172 Sáp nhập tổ dân 
phố 34 với tổ dân 

phố 35 

Tổ dân phố 
số 12A 

318 
31 

Tổ dân phố 
35 

146 

XI Phường Thành Công 

1 
Tổ dân phố 
số 7 

117 
Sáp nhập tổ 7 và 

tổ 8 
Tổ dân phố 

số 7 
252 

2 
Tổ dân phố 
số 8 

135 

3 
Tổ dân phố 
số 9 

98 
Sáp nhập tổ 9 và 

tổ 10 
Tổ dân phố 

số 8 
350 

4 
Tổ dân phố 
số 10 

252 

5 
Tổ dân phố 
số 11 

129 
Sáp nhập tổ 11 và 

tổ 12 
Tổ dân phố 

số 9 
251 

6 
Tổ dân phố 
số 12 

122 

7 
Tổ dân phố 
số 13 

145 
Sáp nhập tổ 13, tổ 

14  
Tổ dân phố 

số 10 
256 

8 
Tổ dân phố 
số 14 

111 

9 
Tổ dân phố 
số 16 

156 

Sáp nhập tổ 16, tổ 
17 và tổ 18 

Tổ dân phố 
số 12 

374 10 
Tổ dân phố 
số 17 

98 

11 
Tổ dân phố 
số 18 

120 

12 
Tổ dân phố 
số 19 

170 
Sáp nhập tổ 19 và 

tổ 20 
Tổ dân phố 

số 13 
353 

13 
Tổ dân phố 
số 20 

183 

14 
Tổ dân phố 
số 22 

164 
Sáp nhập tổ 22 và 

tổ 23 
Tổ dân phố 

số 15 
307 

15 
Tổ dân phố 
số 23 

143 

16 
Tổ dân phố 
số 24 

130 
Sáp nhập tổ 24 và 

tổ 25 
Tổ dân phố 

số 16 
279 



17 
Tổ dân phố 
số 25 

149 

18 
Tổ dân phố 
số 28 

174 
Sáp nhập tổ 28 và 

tổ 29 
Tổ dân phố 

số 19 
311 

19 
Tổ dân phố 
số 29 

137 

20 
Tổ dân phố 
số 32 

159 
Sáp nhập tổ 32 và 

tổ 33 
Tổ dân phố 

số 22 
332 

21 
Tổ dân phố 
số 33 

173 

22 
Tổ dân phố 
số 34 

137 
Sáp nhập tổ 34 và 

tổ 35 
Tổ dân phố 

số 23 
342 

23 
Tổ dân phố 
số 35 

205 

24 
Tổ dân phố 
số 36 

141 
Sáp nhập tổ 36 và 

tổ 37 
Tổ dân phố 

số 24 
255 

25 
Tổ dân phố 
số 37 

114 

XII Phường Vĩnh Phúc   

1 
Tổ dân phố 

4A 
170 

Sáp nhập TDP 4A 
nhập với TDP 4B 

Tổ dân phố 
4 

322 
2 

Tổ dân phố 
4B 

152 

3 
Tổ dân phố 

11 
154 

Sáp nhập TDP 11 
nhập với TDP 12B 

Tổ dân phố 
11 

302 
4 

Tổ dân phố 
12B 

148 

5 
Tổ dân phố 

12A 
123 Sáp nhập TDP 

12A nhập với TDP 
12C 

Tổ dân phố 
12 

285 
6 

Tổ dân phố 
12C 

162 

7 
Tổ dân phố 

13A 
115 

Sáp nhập TDP 
13A nhập với 13D  

Tổ dân phố 
13A 

257 
8 

Tổ dân phố 
13D 

142 

9 
Tổ dân phố 

13B 
135 Sáp nhập TDP 

13B nhập với TDP 
13C 

Tổ dân phố 
13B 

327 
10 

Tổ dân phố 
13C 

192 

11 
Tổ dân phố 

16 
102 

Sáp nhập TDP 16 
nhập với TDP 17B 

Tổ dân phố 
16 

259 
12 

Tổ dân phố 
17B 

157 



13 
Tổ dân phố 

17A 
164 Sáp nhập TDP 

17A nhập với TDP 
18 

Tổ dân phố 
17 

266 
14 

Tổ dân phố 
18 

102 

15 
Tổ dân phố 

19 
134 

Sáp nhập TDP 19 
nhập với TDP 20 

Tổ dân phố 
18 

292 
16 

Tổ dân phố 
20 

158 

XIII Phường Quán Thánh 

1 
Tổ dân phố 
1 

124 Sáp nhập tổ dân 
phố số 1, tổ dân 

phố số 2 

Tổ dân phố 
số 1 

257 
2 

Tổ dân phố 
2 

133 

3 
Tổ dân phố 
(3) 

134 Sáp nhập tổ dân 
phố số 3, tổ dân 

phố số 4 

Tổ dân phố 
số 2 

255 
4 

Tổ dân phố 
(4) 

121 

5 
Tổ dân phố 
(6) 

190 Sáp nhập tổ dân 
phố số 6, tổ dân 

phố số 7 

Tổ dân phố 
số 3 

313 
6 

Tổ dân phố 
(7) 

123 

7 
Tổ dân phố 
(8) 

110 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 8, tổ dân 

phố số 9 và tổ dân 
phố số 10 

Tổ dân phố 
số 4 

283 8 
Tổ dân phố 
(9) 

79 

9 
Tổ dân phố 
(10) 

94 

10 
Tổ dân phố 
(12) 

207 Sáp nhập tổ dân 
phố số 12, tổ dân 

phố số 13 

Tổ dân phố 
số 5 

398 
11 

Tổ dân phố 
13 

191 

12 
Tổ dân phố 
11 

108 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 11, tổ dân 
phố số 14, tổ dân 

phố số 15 

Tổ dân phố 
số 6 

298 13 
Tổ dân phố 
14 

103 

14 
Tổ dân phố 
15 

87 

15 
Tổ dân phố 
5 

135 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 5, tổ dân 
phố số 16, tổ dân 

phố số 17  

Tổ dân phố 
số 8 

393 16 
Tổ dân phố 
16 

128 

17 
Tổ dân phố 
17 

130 



18 
Tổ dân phố 
18 

127 Sáp nhập tổ dân 
phố số 18, tổ dân 

phố số 19 

Tổ dân phố 
số 7 

251 
19 

Tổ dân phố 
19 

124 

XIV Phường Ngọc Hà 

1 
Tổ dân phố 
số 1 

80 Sáp nhập tổ dân 
phố số 1 với tổ 
dân phố số 3 

Tổ dân phố 
số 1 

339 
2 

Tổ dân phố 
số 3 

259 

3 
Tổ dân phố 
số 7 

203 Sáp nhập tổ dân 
phố số 7 với tổ 
dân phố số 8  

Tổ dân phố 
số 6 

429 
4 

Tổ dân phố 
số 8 

226 

5 
Tổ dân phố 
số 9 

179 Sáp nhập tổ dân 
phố số 9 với tổ 
dân phố số 11 

Tổ dân phố 
số 7 

442 
6 

Tổ dân phố 
số 11 

263 

7 
Tổ dân phố 
số 12 

218 Sáp nhập tổ dân 
phố số 12 với tổ 
dân phố số 13  

Tổ dân phố 
số 9 

447 
8 

Tổ dân phố 
số 13 

229 

9 
Tổ dân phố 
số 21 

201 Sáp nhập tổ dân 
phố số 21 với tổ 
dân phố số 22 

Tổ dân phố 
số 17 

435 
10 

Tổ dân phố 
số 22 

234 

11 
Tổ dân phố 
số 23 

188 Sáp nhập tổ dân 
phố số 23 với tổ 

dân phố 24  

Tổ dân phố 
số 18 

415 
12 

Tổ dân phố 
số 24 

227 

 

Tổng số 300 tổ dân phố thực hiện sáp nhập 
Thành lập 136 tổ dân phố mới. 
 



BIỂU SỐ 02 
Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên  

tại 08 phường thuộc quận Cầu Giấy 
(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày        tháng 02 năm 2020  

của HĐND thành phố Hà Nội) 
 

STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ  
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Phường Dịch Vọng Hậu 

1 Tổ dân phố số 1 129 Sáp nhập Tổ dân phố 
số 1 với tổ dân phố số 
2 

Tổ dân phố số 1 419 
2 Tổ dân phố số 2 290 

3 Tổ dân phố số 4 164 Sáp nhập tổ dân phố 
số 4 với tổ dân phố số 
5 

Tổ dân phố số 3 319 
4 Tổ dân phố số 5 155 

5 Tổ dân phố số 6 179 Sáp nhập tổ dân phố 
số 6 với tổ dân phố số 
7 

Tổ dân phố số 4 463 
6 Tổ dân phố số 7 284 

7 Tổ dân phố số 8 205 Sáp nhập tổ dân phố 
số 8 với tổ dân phố số 
9 

Tổ dân phố số 5 327 
8 Tổ dân phố số 9 122 

9 Tổ dân phố số 10 133 Sáp nhập tổ dân phố 
số 10 với tổ dân phố 
số 11 

Tổ dân phố số 6 367 
10 Tổ dân phố số 11 234 

11 Tổ dân phố số 15 260 Sáp nhập tổ dân phố 
số 15 với tổ dân phố 
số 16 

Tổ dân phố số 8 415 
12 Tổ dân phố số 16 155 

13 Tổ dân phố số 13 218 Sáp nhập tổ dân phố 
số 13 với tổ dân phố 
số 14 

Tổ dân phố số 9 433 
14 Tổ dân phố số 14 215 

15 Tổ dân phố số 17 175 Sáp nhập tổ dân phố 
số 17 với tổ dân phố 
số tổ 19 

Tổ dân phố số 
11 

417 
16 Tổ dân phố số 19 242 

17 Tổ dân phố số 21 165 Sáp nhập tổ dân phố 
số 21 với tổ dân phố 
số 25 

Tổ dân phố số 
12 

495 
18 Tổ dân phố số 25 330 

19 Tổ dân phố số 20 140 Sáp nhập tổ dân phố 
số 20 với tổ dân phố 
số 26 

Tổ dân phố số 
15 

307 
20 Tổ dân phố số 26 167 

21 Tổ dân phố số 22 175 Sáp nhập tổ dân phố 
số 22 với tổ dân phố 
số tổ 24 

Tổ dân phố số 
19 

473 
22 Tổ dân phố số 24 298 

II Phường Mai Dịch 

1 Tổ dân phố số 8 110 Sáp nhập tổ dân phố 
số 8 với tổ dân phố số 
9 và tổ dân phố số 10 

Tổ dân phố số 9 436 2 Tổ dân phố số 9 177 

3 Tổ dân phố số 10 149 

III Phường Trung Hòa 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ  
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tổ dân phố số 25 189 Sáp nhập tổ dân phố 
số25 với tổ dân phố 
số tổ 26 

Tổ dân phố số 
26 

441 
2 Tổ dân phố số 26 252 

3 Tổ dân phố số 27 192 Sáp nhập tổ dân phố 
số 27 với tổ dân phố 
số tổ 28 

Tổ dân phố số 
28 

525 
4 Tổ dân phố số 28 333 

5 Tổ dân phố số 44 191 Sáp nhập tổ dân phố 
số 44 với tổ dân phố 
số tổ 45 

Tổ dân phố số 
45 

400 
6 Tổ dân phố số 45 209 

7 Tổ dân phố số 46 177 Sáp nhập tổ dân phố 
số 46 với tổ dân phố 
số 47 

Tổ dân phố số 
47 

385 
8 Tổ dân phố số 47 208 

9 Tổ dân phố số 50 220 Sáp nhập tổ dân phố 
số50 với tổ dân phố 
số tổ 51 

Tổ dân phố số 
51 

442 
10 Tổ dân phố số 51 222 

IV Phường Quan Hoa 

1 Tổ dân phố số 1 213 Sáp nhập tổ dân phố 
số Số 1với tổ dân phố 
Số 2 

Tổ dân phố số 1 353 
2 Tổ dân phố số 2 140 

3 Tổ dân phố số 7 153 Sáp nhập tổ dân phố 
số 7 với tổ dân phố số 
8 

Tổ dân phố số 8 357 
4 Tổ dân phố số 8 204 

5 Tổ dân phố số 16 277 Sáp nhập 130 hộ của 
tổ dân phố số 15 với 
tổ dân phố số 16 

Tổ dân phố số 
16 

407 

6 

Một phần Tổ dân phố 
số 15 

130 

Một phần Tổ dân phố 
số 15 

40 Sáp nhập 40 hộ tổ 
dân phố 15 với tổ dân 
phố số 17 

Tổ dân phố số 
17 

254 

7 Tổ dân phố số 17 214 

8 Tổ dân phố số 18 164 Sáp nhập tổ dân phố 
số18 với tổ dân phố 
số 21 

Tổ dân phố số 
21 

649 
9 Tổ dân phố số 21 485 

10 Tổ dân phố số 26 149 Sáp nhập 113 hộ của 
tổ dân phố số 24 với 
tổ dân phố số 26 

Tổ dân phố số 
26 

262 

11 

Một phần Tổ dân phố 
số 24 

113 

Một phần Tổ dân phố 
số 24 

73 Sáp nhập 73 hộ thuộc 
tổ dân phố số 24 với 
tổ dân phố số 27 

Tổ dân phố số 
27 

254 

12 Tổ dân phố số 27 181 

V Phường Yên Hòa 

1 Tổ dân phố số 7 291 Sáp nhập tổ dân phố 
số 7 với tổ dân phố số 
8;  

Tổ dân phố số 7 443 
2 Tổ dân phố số 8 152 

3 Tổ dân phố số 14 198 Sáp nhập tổ dân phố 
số 14 với tổ dân phố 
số 15; 

Tổ dân phố số 
10 

417 
4 Tổ dân phố số 15 219 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ  
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 Tổ dân phố số 9 202 Sáp nhập tổ dân phố 
số 9 với tổ dân phố số 
11; 

Tổ dân phố số 
11 

386 
6 Tổ dân phố số 11 184 

7 Tổ dân phố số 21 234 Sáp nhập tổ dân phố 
số 21 với tổ dân phố 
số 22;  

Tổ dân phố số 
16 

444 
8 Tổ dân phố số 22 210 

9 Tổ dân phố số 17 210 Sáp nhập tổ dân phố 
số 17 với tổ dân phố 
số 19  

Tổ dân phố số 
19 

475 
10 Tổ dân phố số 19 265 

11 Tổ dân phố số 29 279 Sáp nhập tổ dân phố 
số 29  với tổ dân phố 
số 30;  

Tổ dân phố số 
20 

614 
12 Tổ dân phố số  30 335 

13 Tổ dân phố số 31 207 Sáp nhập tổ dân phố 
số 31 với tổ dân phố 
số 36;  

Tổ dân phố số 
21 

421 
14 Tổ dân phố số 36 214 

15 Tổ dân phố số 34 169 Sáp nhập tổ dân phố 
số 34 với tổ dân phố 
số 35;  

Tổ dân phố số 
23 

268 
  16 Tổ dân phố số 35 99 

17 Tổ dân phố số 25 165 Sáp nhập tổ dân phố 
số 25 với tổ dân phố 
số 26  và tổ dân phố 
số 27; 

Tổ dân phố số 
27 

486 18 Tổ dân phố số 26 143 

19 Tổ dân phố số 27 178 

20 Tổ dân phố số 45 165 Sáp nhập tổ dân phố 
số 45  và một phần tổ 
dân phố số 44 (Ranh 
giới chia tách tổ 44 là 
ngõ 193 Trung Kính 
gồm Chung cư NO9; 
tập thể Viện quy 
hoạch đât đai và tập 
thể Cục cảnh sát hình 
sự);  

Tổ dân phố số 
29 

300 
21 

1 phần Tổ dân phố số 
44 

135 

22 Tổ dân phố số 39 147 Sáp nhập tổ dân phố 
số 39, tổ dân phố số 
40 (gồm 05 tòa chung 
cư: HH1, HH2, CT3, 
CT4-5 và chung cư 
CT6) 

Tổ dân phố số 
37 

356 
23 Tổ dân phố số 40 209 

VI Phường Nghĩa Đô 

1 Tổ dân phố số 30 178 Sáp nhập tổ dân phố 
số 30 với tổ dân phố 
số 36 

Tổ dân phố số 2 451 
2 Tổ dân phố số 36 273 

3 Tổ dân phố 2 191 Sáp nhập tổ dân phố 
số2 với tổ dân phố số 
4  

Tổ dân phố số 4 458 
4 Tổ dân phố số 4 267 

5 Tổ dân phố số 3 198 Tổ dân phố số 5 368 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ  
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6 Tổ dân phố số 5 170 
Sáp nhập tổ dân phố 
số 3 với tổ dân phố số 
5 

7 
Một phần tổ dân phố 
số 8 

180 
Sáp nhập một phần tổ 
dân phố số 8 vào tổ 
dân phố số 9 (tách 26 
hộ tổ dân phố số 8 
sang tổ dân phố số 
14) 

Tổ dân phố số 8 381 
8 Tổ dân phố số 9 201 

9 Tổ dân phố số 15 150 Sáp nhập tổ dân phố 
số16 với tổ dân phố 
số 15  

Tổ dân phố số 
16 

502 
10 Tổ dân phố số 16 352 

11 Tổ dân phố số 17 139 Sáp nhập tổ dân phố 
số 17 với tổ dân phố 
số 37  

Tổ dân phố số 
17 

306 
12 Tổ dân phố số 37 167 

13 Tổ dân phố số 31 149 Sáp nhập tổ dân phố 
số 31 với tổ dân phố 
số 32  

Tổ dân phố số 
22 

317 
14 Tổ dân phố số 32 168 

15 Tổ dân phố số 22 175 Sáp nhập tổ dân phố 
số 23 với tổ dân phố 
số 22  

Tổ dân phố số 
23 

460 
16 Tổ dân phố số 23 285 

17 Tổ dân phố số 24 284 Sáp nhập tổ dân phố 
số24 và tổ 29 cũ (tách 
10 hộ ngõ 41 Phùng 
Chí Kiên của tổ 29 
sáp nhập với tổ 27, 
28) 

Tổ dân phố số 
24 

465 
18 Tổ dân phố số 29 191 

19 Tổ dân phố số 27 168 Sáp nhập tổ dân phố 
số 27 với tổ dân phố 
số 28 cũ và 10 hộ dân 
ngõ 41 PCK của tổ 
dân phố số 29. 

Tổ dân phố số 
27 

349 
20 Tổ dân phố số 28 171 

21 
Một phần tổ dân phố 
số 8 

26 Sáp nhập 26 hộ của tổ 
dân phố số 8 vào tổ 
dân phố số 14 

Tổ dân phố số 
14 

481 

22 Tổ dân phố số 14 455 

VII Phường Dịch Vọng 

1 Tổ dân phố số 1 212 Sáp nhập tổ dân phố 
số 1 với tổ dân phố số 
2 

Tổ dân phố số 1 425 
2 Tổ dân phố số 2 213 

3 
Tổ dân phố số 4 (B1, 
B2, B3, A3, A4) 

301 Tổ dân phố số 2 344 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ  
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4 
1 phần tổ dân phố số 3 
(Nhà G, D15, D16, 
D17 QTTL) 

43 
Sáp nhập tổ dân phố 
số 4, một phần tổ dân 
phố số 3 

5 
1 phần tổ dân phố số 3 
(C1, C2, C3, C4, BT 
nhà D) 

112 Sáp nhập 1 phần tổ 
dân phố số 3 với tổ 
dân phố số 5 và tổ 
dân phố số 6 

Tổ dân phố số 3 629 

6 
Tổ dân phố số 5 (B4, 
A5, B5) 

258 

7 Tổ dân phố số 6 259 

8 Tổ dân phố số 10 264 Sáp nhập tổ dân phố 
số10 với tổ với tổ dân 
phố số 8 

Tổ dân phố số 5 452 
9 Tổ dân phố số 8 188 

10 Tổ dân phố số 9 277 Sáp nhập tổ dân phố 
số 9 và tổ dân phố số 
11 

Tổ dân phố số 6 469 
11 Tổ dân phố số 11 192 

12 Tổ dân phố số 21 270 
Sáp nhập 1 phần tổ 
dân phố số 17 (Các 
hộ mặt đường Cầu 
Giấy từ phố Trương 
Công Giai đến Trần 
Thái Tông) với tổ dân 
phố số 21 

Tổ dân phố số 
11 

329 
13 

Một phần tổ dân phố 
17  

59 

14 
Một phần tổ dân phố 
22 (Số hộ phía tây 
đường Khúc Thừa Dụ) 

256 

Sáp nhập 1 phần tổ 
dân phố số 17, một 
phần tổ dân phố số 
22, một phần tổ dân 
phố số 21 và một 
phần tổ dân phố số 18 

Tổ dân phố số 
12 

388 

15 

1 phần tổ dân phố 17 
(từ số 1 đến số 19 
Trương Công Giai và 
chung cư 335 Cầu 
Giấy) 

116 

16 

1 phần tổ dân phố 21 
(19 hộ Bộ TLTT giáp 
Trương Công Giai và 
ngõ 45 Trần Thái 
Tông) 

4 

17 
1 phần tổ dân phố 18 
(Từ 305 đến 333 Cầu 
Giấy) 

12 

18 Tổ dân phố số 23 276 Sáp nhập tổ dân phố 
số3, 1 phần tổ 22, 1 
phần tổ 18, 1 phần tổ 
33 

Tổ dân phố số 
14 

438 
19 

1 phần tổ dân phố 22 
(41 thửa đất phía đông 
đường Khúc Thừa Dụ) 

46 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ  
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20 

1 phần tổ dân phố 18 
(267 đường Cầu Giấy 
đến CTM, chung cư 
CTM, tập thể Vật tư 
KHKT, từ số 1 đến số 
13 Khúc Thừa Dụ) 

103 

21 
1 phần tổ 33 (13 hộ 
thuộc tập thể Bộ Công 
an) 

13 

22 
Một phần tổ 20 (phía 
tây đường NVH) 

27 

Sáp nhập một phần tổ 
dân phố số 20, một 
phần tổ dân phố số 
25, một phần tổ dân 
phố số 28, các hộ 25, 
26 trong chỉ giới 
NVH kéo dài với tổ 
dân phố số 24 và tổ 
dân phố số 27 

Tổ dân phố số 
15 

857 

23 
Một phần tổ 26 (phía 
tây đường NVH) 

158 

24 
Một phần tổ 25 (phía 
tây đường NVH) 

125 

25 
Một phần tổ 28 (phía 
tây đường NVH) 

40 

26 
Một phần tổ 25, 26 
nằm trong chỉ giới 
đường NVH kéo dài 

101 

27 Tổ dân phố số  24 229 

28 Tổ dân phố số  27 177 

29 
Một phần tổ 20 (phía 
đông đường NVH) 

125 

Sáp nhập một phần tổ 
dân phố số 20, một 
phần tổ dân phố số 
26, một phần tổ dân 
phố số 25 và một 
phần tổ dân phố số 28 

Tổ dân phố số 
16 

409 

30 
Một phần tổ 26 (phía 
đông đường NVH) 

37 

31 
Một phần tổ 25 (phía 
đông đường NVH) 

42 

32 
Một phần tổ 28 (phía 
đông đường NVH) 

114 

33 
Một phần tổ 28 trong 
diện GPMB ngõ 381 
Nguyễn Khang 

11 

34 
Một phàn tổ 20, 28  
nằm trong chỉ giới 
đường NVH kéo dài 

80 

35 Tổ dân phố số 31 117 Sáp nhập tổ dân phố 
số 31 với tổ dân phố 
số 32 

Tổ dân phố số 
19 

314 
36 Tổ dân phố số 32 197 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ  
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

37 

Một phần tổ dân phố 
38  
(Chung cư N08B, khu 
biệt thự) 

91 Sáp nhập một phần tổ 
dân phố số 38 với tổ 
dân phố số 39 

Tổ dân phố số 
27 

264 

38 
Tổ dân phố số 39 
 (Chung cư N09B1) 

173 

39 

Một phàn của của tổ 
dân phố 38  
(Chung cư N09B2 và 
chung cư N10) 

393 
Sáp nhập phần còn 
lại của tổ dân phố số 
38 vào một phần tổ 
dân phố số 39 

Tổ dân phố số 
28 

402 

40 

Tạm giao quản lý các 
hộ xung quanh mộ tổ 
họ Tô (thuộc diện 
GPMB) 

9 

VIII Phường Nghĩa Tân 

1 Tổ dân phố số 1 226 Sáp nhập tổ dân phố 
số 1 với tổ dân phố số 
2 

Tổ dân phố số 1 437 
2 Tổ dân phố số 2 211 

3 Tổ dân phố số 3 205 Sáp nhập tổ dân phố 
số Số 3 với tổ dân 
phố số tổ 4 

Tổ dân phố số 2 384 
4 Tổ dân phố số 4 179 

5 Tổ dân phố số 5 90 Sáp nhập tổ dân phố 
số 5 với tổ dân phố số 
6 

Tổ dân phố số 3 313 
6  Tổ dân phố số 6 223 

7 Tổ dân phố số 7 144 Sáp nhập tổ dân phố 
số 7 với tổ dân phố số 
8 

Tổ dân phố số 4 302 
8  Tổ dân phố số 8 158 

9 Tổ dân phố số 9 200 Sáp nhập tổ dân phố 
số 9 với một phần tổ 
dân phố số 10  

Tổ dân phố số 5 287 
10 

Một phần Tổ dân phố 
số 10 

87 

11 
Một phần Tổ dân phố 
số 10 

121 Sáp nhập một phần tổ 
dân phố số 10 với tổ 
dân phố số 11 

Tổ dân phố số 6 336 

12 Tổ dân phố số 11 215 

13 Tổ dân phố số 12 153 Sáp nhập tổ dân phố 
số 12 với tổ dân phố 
số tổ 13 

Tổ dân phố số 7 308 
14 Tổ dân phố số 13 155 

15 Tổ dân phố số 14 136 Sáp nhập tổ dân phố 
số14 với tổ dân phố 
số 15 

Tổ dân phố số 8 282 
16 Tổ dân phố số 15 146 

17 Tổ dân phố số 17 154 Sáp nhập một phẩn tổ 
dân phố số 18 với tổ 
dân phố số 17 

Tổ dân phố số 
10 

258 
18 

Một phần Tổ dân phố 
số 18 

104 

19 
Một phần Tổ dân phố 
số 18 

105 
Sáp nhập một phần tổ 
dân phố số 18 với 

Tổ dân phố số 
11 

254 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ  
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20 
Một phần Tổ dân phố 
số 20 

149 
một phần tổ dân phố 
số 20 

21 
Một phần Tổ dân phố 
số 20 

53 Sáp nhập một phần tổ 
20 với tổ dân phố số 
19 

Tổ dân phố số 
12 

280 

22 Tổ dân phố số 19 227 

23 Tổ dân phố số 23 159 Sáp nhập tổ dân phố 
số 23 với tổ dân phố 
số 24 

Tổ dân phố số 
14 

306 
24 Tổ dân phố số 24 147 

25 Tổ dân phố số 22 176 Sáp nhập tổ dân phố 
số 22 với tổ dân phố 
số 26 

Tổ dân phố số 
16 

290 
26 Tổ dân phố số 26 114 

27 Tổ dân phố số 27 179 Sáp nhập tổ dân phố 
số 27 với tổ dân phố 
số 29 

Tổ dân phố số 
17 

358 
28 Tổ dân phố số 29 179 

29 Tổ dân phố số 31 168 Sáp nhập tổ dân phố 
số 31 với tổ dân phố 
số 32 

Tổ dân phố số 
20 

341 
30 Tổ dân phố số 32 173 

Tổng số 142 thôn thực hiện sáp nhập 
Thành lập 74 tổ dân phố mới. 



BIỂU SỐ 03 
Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên tại 21 phường 

thuộc quận Đống Đa 

             (Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày         tháng 02 năm 2020 

                                          của HĐND thành phố Hà Nội) 

 

Số 
TT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện  
sáp nhập 

Phương án 
kiện toàn 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi thực hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 

Số 
hộ 
gia 
đìn
h  

Tên thôn, tổ dân 
phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

I Phường Cát Linh 

1 Tổ dân phố số 1 80 
Sáp nhập tổ 

dân phố 1 với 
tổ dân phố 2, 

tổ dân phố 3 và 
tổ dân phố 4. 

Tổ dân phố số 1 302 
2 Tổ dân phố số 2 83 

3 Tổ dân phố số 3 64 

4 Tổ dân phố số 4 75 

5 Tổ dân phố số 5 72 
Sáp nhập tổ 
dân phố 5, tổ 
dân phố 6, tổ 
dân phố 7, tổ 

dân phố 8 và tổ 
dân phố 9. 

Tổ dân phố số 2 324 

6 Tổ dân phố số 6 57 

7 Tổ dân phố số 7 67 

8 Tổ dân phố số 8 76 

9 Tổ dân phố số 9 52 

10 Tổ dân phố số 10 125 Sáp nhập tổ 
dân phố 10 và 
tổ dân phố 11. 

Tổ dân phố số 3 252 
11 Tổ dân phố số 11 127 

12 Tổ dân phố số 12 129 Sáp nhập tổ 
dân phố 12, tổ 
dân phố 13 và 
tổ dân phố 14 

Tổ dân phố số 4 344 13 Tổ dân phố số 13 99 

14 Tổ dân phố số 14 116 



15 Tổ dân phố số 15 90 

Sáp nhập tổ 
dân phố 15, tổ 
dân phố 16, tổ 
dân phố 17 và 
tổ dân phố 18. 

Tổ dân phố số 5 326 

16 Tổ dân phố số 16 60 

17 Tổ dân phố số 17 104 

18 Tổ dân phố số 18 72 

19 Tổ dân phố số 19 88 

Sáp nhập tổ 
dân phố 19, tổ 
dân phố 20, tổ 
dân phố 21 và 
tổ dân phố 22. 

Tổ dân phố số 6 345 

20 Tổ dân phố số 20 100 

21 Tổ dân phố số 21 90 

22 Tổ dân phố số 22 67 

23 Tổ dân phố số 23 94 
Sáp nhập tổ 

dân phố 23, tổ 
dân phố 24, tổ 
dân phố 25 và 
tổ dân phố 26. 

Tổ dân phố số 7 361 
24 Tổ dân phố số 24 80 

25 Tổ dân phố số 25 80 

26 Tổ dân phố số 26 107 

27 Tổ dân phố số 27 90 Sáp nhập tổ 
dân phố 27, tổ 
dân phố 28 và 
tổ dân phố 30. 

Tổ dân phố số 8 270 28 Tổ dân phố số 28 72 

29 Tổ dân phố số 30 108 

30 Tổ dân phố số 29 95 Sáp nhập tổ 
dân phố 29 và 
tổ dân phố 31. 

Tổ dân phố số 9 
 

171 
31 Tổ dân phố số 31 76 

32 Tổ dân phố số 32 71 Sáp nhập tổ 
dân phố 32 với 
tổ dân phố 33 
và tổ dân phố 

36. 

Tổ dân phố số 10 250 33 Tổ dân phố số 33 86 

34 Tổ dân phố số 36 93 

35 Tổ dân phố số 34 85 Sáp nhập tổ 
dân phố 34 với 
tổ dân phố 35 

Tổ dân phố số 11 253 
36 Tổ dân phố số 35 87 



37 Tổ dân phố số 37 81 
và tổ dân phố 

37 

II Phường Hàng Bột 

1 Một phần tổ dân phố số 1  95 Sáp nhập Một 
tổ dân phố số 
1, tổ dân phố 
số 3 và tổ dân 

phố số 4 

Tổ dân phố số 1 252 2 Tổ dân phố số 3 70 

3 Tổ dân phố số 4 87 

4 Tổ dân phố số 2  134 Sáp nhập tổ 
dân phố số, 

Một tổ dân phố 
số 1 và tổ dân 

phố số 5 

Tổ dân phố số 2 258 5 Một phần Tổ dân phố số 1 20 

6 Tổ dân phố số 5 104 

7 Tổ dân phố số 6  106 Sáp nhập tổ 
dân phố số 6, 

tổ dân phố số 7 
và tổ dân phố 

số 8 

Tổ dân phố số 3 327 8 Tổ dân phố số 7 101 

9 Tổ dân phố số 8 120 

10 Tổ dân phố số 9  78 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 9, 
tổ dân phố số 
10, tổ dân phố 
số 11 và tổ dân 

phố số 12. 

Tổ dân phố số 4 359 

11 Tổ dân phố số 10 82 

12 Tổ dân phố số 11 95 

13 Tổ dân phố số 12 104 

14 Tổ dân phố số 13  95 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 13, 
tổ dân phố số 
14 và tổ dân 

phố số 15 

Tổ dân phố số 5 269 15 Tổ dân phố số 14 82 

16 Tổ dân phố số 15 92 

17 Tổ dân phố số 16  86 Sáp nhập tổ 
dân phố số 16, 
tổ dân phố số 
17 và tổ dân 

phố số 18 

Tổ dân phố số 6 273 18 Tổ dân phố số 17 89 

19 Tổ dân phố số 18 98 



20 Tổ dân phố số 19  80 Sáp nhập tổ 
dân phố số 19, 
tổ dân phố số 
20 và tổ dân 
phố số 21. 

Tổ dân phố số 7 250 21 Tổ dân phố số 20 87 

22 Tổ dân phố số 21 83 

23 Tổ dân phố số 27  84 Sáp nhập tổ 
dân phố số 27, 
tổ dân phố số 
28 và tổ dân 
phố số 29. 

Tổ dân phố số 8 266 24 Tổ dân phố số 28 101 

25 Tổ dân phố số 29 81 

26 Tổ dân phố số 30  83 Sáp nhập tổ 
dân phố số 30, 
tổ dân phố số 
31 và tổ dân 
phố số 32. 

Tổ dân phố số 9 300 27 Tổ dân phố số 31 107 

28 Tổ dân phố số 32 110 

29 
Một phần Tổ dân phố số 
22  

59 
Sáp nhập Một 
phần tổ dân 
phố số 22, tổ 

dân phố số 23, 
tổ dân phố số 
24, tổ dân phố 

số 25, và tổ 
dân phố số 26. 

Tổ dân phố số 10 409 

30 Tổ dân phố số 23 77 

31 Tổ dân phố số 24 76 

32 Tổ dân phố số 25 107 

33 Tổ dân phố số 26 90 

34 
Một phần Tổ dân phố số 
22  

36 
Sáp nhập Một 
phần tổ dân 
phố số 22, tổ 
dân phố số 33 
và tổ dân phố 

số 34. 

Tổ dân phố số 11 253 35 Tổ dân phố số 33 104 

36 Tổ dân phố số 34 113 

37 Tổ dân phố số 35  102 Sáp nhập tổ 
dân phố số 35, 
tổ dân phố số 
36, tổ dân phố 
số 37 và tổ dân 

phố số 38. 

Tổ dân phố số 12 377 
38 Tổ dân phố số 36 75 

39 Tổ dân phố số 37 95 

40 Tổ dân phố số 38 105 



41 Tổ dân phố số 39  68 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 39, 
tổ dân phố số 
40, tổ dân phố 
số 41 và tổ dân 

phố số 42. 

Tổ dân phố số 13 304 

42 Tổ dân phố số 40 65 

43 Tổ dân phố số 41 86 

44 Tổ dân phố số 42 85 

45 
Một phần Tổ dân phố số 
43  

31 Sáp nhập Một 
phần tổ dân 
phố số 43, tổ 
dân phố số 44 
và tổ dân phố 

số 45. 

Tổ dân phố số 14 272 46 Tổ dân phố số 44 123 

47 Tổ dân phố số 45 118 

48 
Một phần Tổ dân phố số 
43  

60 
Sáp nhập Một 
phần tổ dân 
phố số 43, tổ 
dân phố số 46 
và Một phần tổ 
dân phố số 47  

Tổ dân phố số 15 254 49 Tổ dân phố số 46 120 

50 
Một phần Tổ dân phố số 
47 

74 

51 
Một phần Tổ dân phố số 
47  

35 
Sáp nhập Một 
phần tổ dân 
phố số 47, tổ 
dân phố số 48 
và tổ dân phố 

số 49. 

Tổ dân phố số 16 250 52 Tổ dân phố số 48 106 

53 Tổ dân phố số 49 109 

54 
Một phần Tổ dân phố số 
47  

30 
Sáp nhậpMột 
phần tổ dân 
phố số 47 tổ 

dân phố số 50 
và tổ dân phố 

số 51. 

Tổ dân phố số 17 254 55 Tổ dân phố số 50 124 

56 Tổ dân phố số 51 100 

57 Tổ dân phố số 52  110 Sáp nhập tổ 
dân phố số 52 
và tổ dân phố 

số 53. 

Tổ dân phố số 18 258 
58 Tổ dân phố số 53 148 

59 Tổ dân phố số 54 136 Sáp nhập tổ 
dân phố số 54 
và tổ dân phố 

số 55. 

Tổ dân phố số 19 251 
60 Tổ dân phố số 55 115 



III Phường Khâm Thiên 

1 Tổ dân phố 1 146 Sáp nhập tổ 
dân phố 1 

 và tổ dân phố 
2 

Tổ dân phố số 1 268 
2 Tổ dân phố 2 122 

3 Tổ dân phố 3 137 Sáp nhập tổ 
dân phố 3 

 và tổ dân phố 
4 

Tổ dân phố số 2 256 
4 Tổ dân phố 4 119 

5 Tổ dân phố 7 106 
Sáp nhập tổ 
dân phố 7 

 và tổ dân phố 
8 

Tổ dân phố số 3 251 
6 Tổ dân phố 8 145 

7 Tổ dân phố 9 137 Sáp nhập tổ 
dân phố 9 

 và tổ dân phố 
10 

Tổ dân phố số 4 254 
8 Tổ dân phố 10 117 

9 Tổ dân phố 11 111 Sáp nhập tổ 
dân phố 11, tổ 
dân phố 12 và 
tổ dân phố 13 

Tổ dân phố số 5 266 10 Tổ dân phố 12 88 

11 Tổ dân phố 13 67 

12 Tổ dân phố 5 140 Sáp nhập tổ 
dân phố 5 

 và tổ dân phố 
6 

Tổ dân phố số 6 291 
13 Tổ dân phố 6 151 

14 Tổ dân phố 14 96 Sáp nhập tổ 
dân phố 14, tổ 
dân phố 15 và 
tổ dân phố 16 

Tổ dân phố số 7 279 15 Tổ dân phố 15 91 

16 Tổ dân phố 16 92 

17 Tổ dân phố 17 138 Sáp nhập tổ 
dân phố 17 

 và tổ dân phố 
18 

Tổ dân phố số 8 252 
18 Tổ dân phố 18 114 

19 Tổ dân phố 19 112 Sáp nhập tổ 
dân phố 19 

 và tổ dân phố 
20 

Tổ dân phố số 9 257 
20 Tổ dân phố 20 145 

21 Tổ dân phố 22 143 Sáp nhập tổ 
dân phố 22 

 và tổ dân phố 
23 

Tổ dân phố số 10 254 
22 Tổ dân phố 23 111 



23 Tổ dân phố 21 118 Sáp nhập tổ 
dân phố 21 

 và tổ dân phố 
25 

Tổ dân phố số 11 280 
24 Tổ dân phố 25 162 

IV Phường Khương Thượng 

1 Tổ dân phố 1 109 Sáp nhập tổ 
dân phố 1,  

tổ dân phố 2 và 
một phần tổ 
dân phố 3 

Tổ dân phố 1 255 2 Tổ dân phố 2 138 

3 Một phần tổ dân phố 3 8 

4 Một phần tổ dân phố 3 123 Sáp nhập Một 
phần tổ dân 

phố 3 và tổ dân 
phố 4 

Tổ dân phố 2 264 
5 

Tổ dân phố 4 
141 

6 Tổ dân phố 5 150 Sáp nhập tổ 
dân phố 5 và  
tổ dân phố 7 

Tổ dân phố 3 297 
7 Tổ dân phố 7 147 

8 Tổ dân phố 6 169 Sáp nhập tổ 
dân phố 5 và  
tổ dân phố 6 

Tổ dân phố 4 312 
9 Tổ dân phố 8 143 

10 Tổ dân phố 9 142 Sáp nhập tổ 
dân phố 9 và  
tổ dân phố 10 

Tổ dân phố 5 291 
11 Tổ dân phố 10 149 

12 Tổ dân phố 11 145 Sáp nhập tổ 
dân phố 11 và  
tổ dân phố 12 

Tổ dân phố 6 292 
13 Tổ dân phố 12 147 

14 Tổ dân phố 13 140 Sáp nhập tổ 
dân phố 13, tổ 

dân phố 35, 
Một phần tổ 

dân phố 36 và 
Một phần tổ 
dân phố 14 

Tổ dân phố 7 280 

15 Tổ dân phố 35 122 

16 
Một phần Tổ dân phố số 
14 

4 

17 
Một phần Tổ dân phố số 
36 

14 

18 
Một phần Tổ dân phố số 
14 

130 
Sáp nhập tổ 

dân phố 15 và 
Một phần tổ 
dân phố 14 

Tổ dân phố 8 258 
19 Tổ dân phố 15 128 

20 Tổ dân phố 16 194 Tổ dân phố 9 267 



21 
Một phần Tổ dân phố 36 

73 
Sáp nhập tổ 

dân phố 16 và 
tổ dân phố 36 

22 Tổ dân phố 17 145 Sáp nhập tổ 
dân phố 17 và 
Một phần tổ 
dân phố 18 

Tổ dân phố 10 309 
23 

Tổ dân phố 18 
164 

24 Tổ dân phố 19 161 Sáp nhập tổ 
dân phố 19, 
Một phần tổ 
dân phố 20 

Tổ dân phố 11 254 
25 Một phần Tổ dân phố 20 93 

26 Một phần Tổ dân phố 20 60 
Sáp nhập tổ 
dân phố 21, 
Một phần tổ 

dân phố 20 và 
Một phần tổ 
dân phố 22 

Tổ dân phố 12 290 27 Tổ dân phố 21 146 

28 Một phần Tổ dân phố 22 
84 

29 Một phần Tổ dân phố 22 68 Sáp nhập tổ 
dân phố 23, 
Một phần tổ 
dân phố 22 

Tổ dân phố 13 272 
30 Tổ dân phố 23 204 

31 Tổ dân phố 24 165 Sáp nhập tổ 
dân phố 24, tổ 
dân phố dân 25 
và Một phần tổ 

dân phố 27 

Tổ dân phố 14 377 32 Tổ dân phố 25 151 

33 
Một phần Tổ dân phố số 
27 

61 

34 Tổ dân phố 26 190 Sáp nhập tổ 
dân phố 26, tổ 
dân phố 28 và 
Một phần tổ 
dân phố 27 

Tổ dân phố 15 411 35 Một phần Tổ dân phố 27 79 

36 
Tổ dân phố 28 

142 

37 
Tổ dân phố 29 

116 Sáp nhập tổ 
dân phố 29 và  
tổ dân phố 32 

Tổ dân phố 16 260 
38 Tổ dân phố 32 144 

39 
Tổ dân phố 30 

117 Sáp nhập tổ 
dân phố 30 và 
 tổ dân phố 31 

Tổ dân phố 17 258 
40 

Tổ dân phố 31 
141 

41 
Tổ dân phố 33 

143 Sáp nhập tổ 
dân phố 33 và 
tổ dân phố 34 

Tổ dân phố 18 349 
42 

Tổ dân phố 34 
206 



V Phường Kim Liên 

1 Tổ dân phố số 1 99 Sáp nhập tổ 
dân phố 1 và 
tổ dân phố 2 

Tổ dân phố số 2 322 

2 Tổ dân phố số 2 223 

3 Tổ dân phố số 4 126 Sáp nhập tổ 
dân phố 4 và 
tổ dân phố 6 

Tổ dân phố số 3 253 

4 Tổ dân phố số 6 127 

5 Tổ dân phố số 7 141 Sáp nhập tổ 
dân phố 7 và 
tổ dân phố 8 

Tổ dân phố số 6 252 
6 Tổ dân phố số 8 111 

7 Tổ dân phố số 17 167 Sáp nhập tổ 
dân phố 17 và 
tổ dân phố 18 

Tổ dân phố số 7 329 
8 Tổ dân phố số 18 162 

9 Tổ dân phố số 10 158 Sáp nhập tổ 
dân phố 10 và 
tổ dân phố 11 

Tổ dân phố số 8 320 
10 Tổ dân phố số 11 162 

11 Tổ dân phố 12 148 Sáp nhập tổ 
dân phố 12, 

tổ dân phố 13 
và tổ dân phố 

14 

Tổ dân phố số 9 411 12 Tổ dân phố số 13 178 

13 Tổ dân phố số 14 85 

14 Tổ dân phố số 15 182 Sáp nhập tổ 
dân phố 16 và 
tổ dân phố 15 

Tổ dân phố số 10 367 
15 Tổ dân phố số 16 185 

16 Tổ dân phố số 26 133 Sáp nhập tổ 
dân phố 26 và 
tổ dân phố 28 

Tổ dân phố số 11 297 
17 Tổ dân phố số 28 164 

18 Tổ dân phố số 24 162 Sáp nhập tổ 
dân phố 24 và 
Một phần tổ 
dân phố 25 

Tổ dân phố số 12 257 
19 

Một phần Tổ dân phố số 
25 

95 

20 Tổ dân phố số 21 170 
Sáp nhập tổ 

dân phố 21 và 
Tổ dân phố số 13 267 



21 
Một phần Tổ dân phố số 
25  

97 
một phần tổ 
dân phố 25 

22 Tổ dân phố số 19 154 Sáp nhập tổ 
dân phố 19, 

tổ dân phố 20 
Tổ dân phố số 14 254 

23 Tổ dân phố số 20 100 

24 Tổ dân phố số 22 172 Sáp nhập tổ 
dân phố 22 và 
một phần tổ 
dân phố 23 

Tổ dân phố số 15 257 

25 
Một phần Tổ dân phố số 
23 

85 

26 
Một phần Tổ dân phố số 
23 

92 
Sáp nhập một 
tổ dân phố 23 
với tổ dân phố 

27  

Tổ dân phố số 16 278 

27 Tổ dân phố số 27 186 

VI Phường Láng Hạ 

1 Tổ dân phố số 1 136 Sáp nhập tổ 
dân phố 1 và tổ 

dân phố 3 
Tổ dân phố số 1 282 

2 Tổ dân phố số 3 146 

3 Tổ dân phố số 4 136 Sáp nhập tổ 
dân phố 4 và tổ 

dân phố 6 
Tổ dân phố số 3 316 

4 Tổ dân phố số 6 180 

5 Tổ dân phố số 5 63 Sáp nhập tổ 
dân phố 5, tổ 

dân phố 7 và tổ 
dân phố 8 

Tổ dân phố số 4 329 6 Tổ dân phố số 7 128 

7 Tổ dân phố số 8 138 

8 Tổ dân phố số 48 78 Sáp nhập tổ 
dân phố 48, tổ 
dân phố 49 và 
tổ dân phố 50 

Tổ dân phố số 5 253 9 Tổ dân phố số 49 86 

10 Tổ dân phố số 50 89 

11 Tổ dân phố số 9 110 Sáp nhập tổ 
dân phố 9 và tổ 

dân phố 11 
Tổ dân phố số 6 307 

12 Tổ dân phố số 11 197 

13 Tổ dân phố số10 173 Sáp nhập tổ 
dân phố 10 và 
tổ dân phố 12 

Tổ dân phố số 7 283 
14 Tổ dân phố số 12 110 



15 Tổ dân phố số 13 93 
Sáp nhập tổ 

dân phố 13, tổ 
dân phố 14, tổ 
dân phố 15 và 
tổ dân phố 16 

Tổ dân phố số 8 331 
16 Tổ dân phố số 14 104 

17 Tổ dân phố số 15 71 

18 Tổ dân phố số 16 63 

19 Tổ dân phố số 17 72 
Sáp nhập tổ 

dân phố 17, tổ 
dân phố 18, tổ 
dân phố 19 và 
tổ dân phố 20 

Tổ dân phố số 9 334 
20 Tổ dân phố số 18 123 

21 Tổ dân phố số 19 73 

22 Tổ dân phố số 20 66 

23  Tổ dân phố số 21 140 Sáp nhập tổ 
dân phố 21 và 
tổ dân phố 22 

Tổ dân phố số 10 223 

24 Tổ dân phố số 22 83 

25 Tổ dân phố số 23 144 Sáp nhập tổ 
dân phố 23 và 
tổ dân phố 24 

Tổ dân phố số 11 260 
26 Tổ dân phố số 24 116 

27 Tổ dân phố số 26 116 
Sáp nhập tổ 

dân phố 26, tổ 
dân phố 27 và 
tổ dân phố 28 

Tổ dân phố số 13 355 28 Tổ dân phố số  27 127 

29 Tổ dân phố số  28 112 

30 Tổ dân phố số 29 127 Sáp nhập tổ 
dân phố 29, tổ 
dân phố 30 và 
tổ dân phố 31 

Tổ dân phố số 14 350 31 Tổ dân phố số  30 136 

32 Tổ dân phố số 31 87 

33 Tổ dân phố số  32 216 Sáp nhập tổ 
dân phố 32 và 
tổ dân phố 33 

Tổ dân phố số 15 330 
34 Tổ dân phố số  33 114 

35 Tổ dân phố số 37 101 
Sáp nhập tổ 

dân phố 37, tổ 
Tổ dân phố số 16 251 

36 Tổ dân phố số 38 76 



37 Tổ dân phố số  39 74 
dân phố 38 và 
tổ dân phố 39 

38 Tổ dân phố số  40 142 Sáp nhập tổ 
dân phố 40 và 
tổ dân phố 41 

Tổ dân phố số 17 250 
39 Tổ dân phố số 41 108 

40 Tổ dân phố số 42 161 Sáp nhập tổ 
dân phố 42 và 
tổ dân phố 43 

Tổ dân phố số 18 276 
41 Tổ dân phố số 43 115 

42 Tổ dân phố số 44 157 Sáp nhập tổ 
dân phố 44 với 
tổ dân phố 45 

Tổ dân phố số 19 259 
43 Tổ dân phố số 45 102 

44 Tổ dân phố số 46 126 Sáp nhập tổ 
dân phố 46, tổ 
dân phố 47 và 
1 phần tổ dân 

phố 55 

Tổ dân phố số 20 259 45 Tổ dân phố số 47 68 

46 
Một phần Tổ dân phố số 
55  

65 

47 Tổ dân phố số 51 90 Sáp nhập tổ 
dân phố 51 với 
tổ dân phố 53 
và phần một tổ 

dân phố 55 

Tổ dân phố số 21 296 48 Tổ dân phố số 53 74 

49 
Một phần Tổ dân phố số 
55  

132 

50 Tổ dân phố số 52 139 Sáp nhập tổ 
dân phố 52 với 
tổ dân phố 54 

Tổ dân phố số 22 308 

51 Tổ dân phố số 54 169 

52 Tổ dân phố số 59 97 Sáp nhập tổ 
dân phố 59 với 
tổ dân phố 60 
và tổ dân phố 

62 

Tổ dân phố số 27 321 53 Tổ dân phố số 60 145 

54 Tổ dân phố số 62 79 

55 Tổ dân phố số 34 112 Sáp nhập tổ 
dân phố 34 với 
tổ dân phố 35 
và tổ dân phố 

36 

Tổ dân phố số 28 278 56 Tổ dân phố số 35 90 

57 Tổ dân phố số 36 76 

58 Tổ dân phố số 63 147 Tổ dân phố số 29 251 



59 Tổ dân phố số 64 104 
Sáp nhập tổ 

dân phố 63 và 
tổ dân phố 64 

60 Tổ dân phố số 65 194 Sáp nhập tổ 
dân phố 65 và 
tổ dân phố 66 

Tổ dân phố số 30 334 
61 Tổ dân phố số 66 140 

62 Tổ dân phố số 67 119 Sáp nhập tổ 
dân phố 67 với 
tổ dân phố 68 

Tổ dân phố số 31 262 
63 Tổ dân phố số 68 143 

64 Tổ dân phố số 69 130 Sáp nhập tổ 
dân phố 69 với 
tổ dân phố 70 

Tổ dân phố số 32 262 
65 Tổ dân phố số 70 132 

VII Phường Láng Thượng 

1 Một phần Tổ dân phố số 1 45 Sáp nhập Một 
phần tổ dân 

phố số 1 với tổ 
dân phố số 3, 

tổ dân phố số 4 
và tổ dân phố 

số 6 

Tổ dân phố 1 314 
2 Tổ dân phố số 3 73 

3 Tổ dân phố 4 97 

4 Tổ dân phố số 6 99 

5 Một phần Tổ dân phố số 1 69 Sáp nhập một 
phần Tổ dân 
phố số 1, tổ 
dân phố số 2 
và tổ dân phố 

số 7  

Tổ dân phố số 2 250 6 Tổ dân phố số 2 104 

7 Tổ dân phố số 7 77 

8 Tổ dân phố số 5 45 Sáp nhập tổ 
dân phố số 5 
và tòa nhà 

Hong Kong 

Tổ dân phố số 3 313 

9 Tòa nhà Hong Kong  268 

10 Tổ dân phố số 9 127 Sáp nhập tổ 
dân phố số 9 
và tổ dân phố 

số 10 

Tổ dân phố số 4 250 

11 Tổ dân phố số 10 123 



12 Tổ dân phố số 12 148 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 12 
và tổ dân phố 

số 13 

Tổ dân phố số 7 272 

13 Tổ dân phố số 13 124 

14 Tổ dân phố 14 115 Sáp nhập Tổ 
dân phố 14 sáp 

nhập tổ dân 
phố số 15 và 
Một phần tổ 

dân phố số 16 

Tổ dân phố số 8 257 15 Tổ dân phố 15 102 

16 Một phần Tổ dân phố 16  40 

17 Một phần Tổ dân phố 16 123 
Sáp nhập Một 
phần tổ dân 

phố 16, tổ dân 
phố 17 và tổ 

dân phố số 18 

Tổ dân phố số 9 339 18 Tổ dân phó 17 65 

19 Tổ dân phố số 18 151 

20 Tổ dân phố số 19 121 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 19 
và tổ dân phố 

số 21 

Tổ dân phố 10 252 
21 Tổ dân phố số 21 131 

22 Tổ dân phố số 20 154 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 20 
và tổ dân phố 

số 22 

Tổ dân phố 12 257 
23 Tổ dân phố số 22 103 

24 Tổ dân phố số 24 181 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 24, 
một phần tổ 

dân phố số 27 
và một phần tổ 
dân phố số 28  

Tổ dân phố số 13 254 25 
Một phần Tổ dân phố số 
27  

3 

26 
Một phần Tổ dân phố số 
28  

70 

27 Tổ dân phố số 25 127 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 25 
và tổ dân phố 

số 26 

Tổ dân phố số 14 260 
28 Tổ dân phố số 26 133 

29 
Một phần Tổ dân phố số 
28 

120 
Sáp nhập Một 
phần tổ dân 

phố số 28 và tổ 
dân phố số 27 

Tổ dân phố số 15 255 
30 Tổ dân phố số 27 135 



31 Tổ dân phố số 29 114 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 29 
với tổ dân phố 
30 và một phần 
tổ dân phố số 

32  

Tổ dân phố số 16 293 32 Tổ dân phố số 30 120 

33 
Một phần Tổ dân phố số 
32  

59 

34 
Một phần Tổ dân phố số 
32  

69 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 31, 
một phần với 

tổ 32 và tổ dân 
phố số 33 

Tổ dân phố số 17 317 35 Tổ dân phố số 31 117 

36 Tổ dân phố số 33 131 

37 Tổ dân phố số 34 60 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 34, 
tổ dân phố số 
35 và tổ dân 

phố số 36 

Tổ dân phố số 18 252 38 Tổ dân phố số 35 102 

39 Tổ dân phố số 36 90 

40 Tổ dân phố số 37 115 Sáp nhập tổ 
dân phố số 37 
và tổ dân phố 

số 38 

Tổ dân phố số 19 250 

41 Tổ dân phố số 38 135 

42 Tổ dân phố số 39 179 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 39 
và tổ dân phố 

số 44 

Tổ dân phố số 20 266 
43 Tổ dân phố số 44 87 

44 Tổ dân phố số 40 110 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 40 

và 
tổ dân phố số 

41 

Tổ dân phố số 21 255 
45 Tổ dân phố số 41 145 

46 Tổ dân phố số 42 116 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 42 
và tổ dân phố 

số 43 

Tổ dân phố số 22 258 
47 Tổ dân phố số 43 142 

48 Tổ dân phố số 45 134 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 45 
và tổ dân phố 

số 46 

Tổ dân phố 23 252 
49 Tổ dân phố số 46 118 

50 Tổ dân phố số 49 85 Tổ dân phố số 24 253 



51 Tổ dân phố số 50 77 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 49 

ghép với tổ 
dân phố số 50 
và tổ dân phố 

số 51  

52 Tổ dân phố số 51 91 

53 Tổ dân phố số 52 72 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 52, 
tổ dân phố số 
53 và tổ dân 

phố số 54 

Tổ dân phố số 25 257 54 Tổ dân phố số 53 108 

55 Tổ dân phố số 54 77 

56 Tổ dân phố số 47 132 Sáp nhập Tổ 
dân phố 47 và 
tổ dân phố 48  

Tổ dân phố số 26 251 
57 Tổ dân phố số 48 119 

58 Tổ dân phố số 55 187 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 55 
và tổ dân phố 

số 56 

Tổ dân phố số 27 268 
59 Tổ dân phố số 56 81 

60 Tổ dân phố số 57 97 Sáp nhập Tổ 
dân phố 57, tổ 
dân phố 58 và 
tổ dân phố 59 

Tổ dân phố số 28 261 61 Tổ dân phố số 58 83 

62 Tổ dân phố số 59 81 

63 Tổ dân phố số 60 132 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 60, 
tổ dân phố số 
61, tổ dân phố 
số 62, và một 
phần tổ dân 
phố số 63 

Tổ dân phố số 29 334 
64 Tổ dân phố số 61 123 

65 Tổ dân phố số 62 60 

66 
Một phần Tổ dân phố số 
63 

19 

67 
Một phần Tổ dân phố số 
63 

136 
Sáp nhập một 
phần Tổ dân 

phố 63 và Tòa 
nhà Vincom  

Tổ dân phố số 31 480 
68 Tòa nhà Vincom 344 

69 Tổ dân phố số 64 99 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 64, 
tổ dân phố số 
65 và tổ dân 

phố số 66 

Tổ dân phố số 32 267 70 Tổ dân phố số 65 67 

71 Tổ dân phố số 66 101 



VII
I 

Phường Nam Đồng 

1 Tổ dân phố 1 103 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 1, 

tổ dân phố số 2 
và tổ dân phố 

số 3 

Tổ dân phố 1 268 2 Tổ dân phố 2 86 

3 Tổ dân phố 3 79 

4 Tổ dân phố 4 65 

Sáp nhập Tổ 
dân phố số 4, 
tổ dân phố số 
5, tổ dân phố 
số 6, tổ dân 

phố số 7 và tổ 
dân phố số 8 

Tổ dân phố 2 270 

5 Tổ dân phố 5 46 

6 Tổ dân phố 6 56 

7 Tổ dân phố 7 53 

8 Tổ dân phố 8 50 

9 Tổ dân phố 9 50 
Sáp nhập Tổ 
dân phố số 9, 
tổ dân phố số 
10, tổ dân phố 
số 11, tổ dân 

phố số 12 và tổ 
dân phố số 13 

Tổ dân phố 3 264 

10 Tổ dân phố 10 62 

11 Tổ dân phố 11 58 

12 Tổ dân phố 12 54 

13 Tổ dân phố 13 40 

14 Tổ dân phố 14 56 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 14, 
tổ dân phố số 
15, tổ dân phố 
số 16, tổ dân 

phố số 17 và tổ 
dân phố số 18 

Tổ dân phố 4  308 

15 Tổ dân phố 15 62 

16 Tổ dân phố 16 55 

17 Tổ dân phố 17 72 

18 Tổ dân phố 18 63 

19 Tổ dân phố 20  85 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 20, 
tổ dân phố số 

Tổ dân phố 5 315 
20 Tổ dân phố 21 72 



21 Tổ dân phố 22 73 21, tổ dân phố 
số 22 và tổ dân 

phố số 23 22 Tổ dân phố 23 85 

23 Tổ dân phố 19  63 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 19, 
tổ dân phố số 
24, tổ dân phố 
số 25, tổ dân 

phố số 26 và tổ 
dân phố số 27 

Tổ dân phố 6 394 

24 Tổ dân phố 24 78 

25 Tổ dân phố 25 96 

26 Tổ dân phố 26 83 

27 Tổ dân phố 27 74 

28 Tổ dân phố 28 136 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 28 
và tổ dân phố 

số 29 

Tổ dân phố 7 268 
29 Tổ dân phố 29  132 

30 Tổ dân phố 30 139 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 30 
và tổ dân phố 

số 31 

Tổ dân phố 8 288 
31 Tổ dân phố 31 149 

32 Tổ dân phố 32 100 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 32, 
tổ dân phố số 
33 và tổ dân 

phố số 34 

Tổ dân phố 9 304 
33 Tổ dân phố 33 89 

34 Tổ dân phố 34 115 

35 Tổ dân phố35 92 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 35, 
tổ dân phố số 
36 và tổ dân 

phố số 37 

Tổ dân phố 10 321 36 Tổ dân phố 36 110 

37 Tổ dân phố 37 119 

38 Tổ dân phố 38 62 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 38 
và tổ dân phố 

số 39 

Tổ dân phố 11 142 
39 Tổ dân phố 39 80 

40 Tổ dân phố 40 84 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 40 
và tổ dân phố 

số 41 

Tổ dân phố 12 178 
41 Tổ dân phố 41 94 

42 Tổ dân phố 42 91 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 42, 
tổ dân phố số 

Tổ dân phố 13 318 43 Tổ dân phố 43 103 

44 Tổ dân phố 44  124 



43 và tổ dân 
phố số 44 

45 Tổ dân phố 45 148 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 45, 
tổ dân phố số 
46 và tổ dân 

phố số 48 

Tổ dân phố 14 354 46 Tổ dân phố 46 119 

47 Tổ dân phố 48 87 

48 Tổ dân phố 47 123 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 47 
và tổ dân phố 

số 49 

Tổ dân phố 15 261 
49 Tổ dân phố 49 138 

50 Tổ dân phố 50 104 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 50, 
tổ dân phố số 
51 và tổ dân 

phố số 52 

Tổ dân phố 16 338 51 Tổ dân phố 51  106 

52 Tổ dân phố 52 128 

53 Tổ dân phố 53 136 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 53 
và tổ dân phố 

số 54 

Tổ dân phố 17 257 
54 Tổ dân phố 54 121 

IX Phường Ngã Tư Sở 

1 Tổ dân phố 1 163 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 1 
và tổ dân phố 

số 2 

Tổ dân phố 1 261 
2 Tổ dân phố 2 98 

3 Tổ dân phố 4 128 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 4 
và tổ dân phố 

số 5 

Tổ dân phố 3 252 
4 Tổ dân phố 5 124 

5 Tổ dân phố 6 120 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 6 
và tổ dân phố 

số 7 

Tổ dân phố 4 251 
6 Tổ dân phố 7  131 

7 Tổ dân phố 8 77 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 8, 

tổ dân phố số 9 
và tổ dân phố 

số 10 

Tổ dân phố 5 256 8 Tổ dân phố 9 89 

9 Tổ dân phố 10  90 



10 Tổ dân phố 11 129 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 11 
và tổ dân phố 

số 12 

Tổ dân phố 6 250 
11 Tổ dân phố 12 121 

12 Tổ dân phố 14 89 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 14, 
tổ dân phố số 

15 và Một 
phần tổ dân 
phố số 17 

Tổ dân phố 7 251 13 Tổ dân phố 15 118 

14 Một phân Tổ dân phố 17 44 

15 Tổ dân phố 16 128 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 16 
và Một phần tổ 
dân phố số 17 

Tổ dân phố 8 253 
16 Một phầnTổ dân phố 17 125 

17 Tổ dân phố 18 138 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 18 
và tổ dân phố 

số 19 

Tổ dân phố 9 252 
18 Tổ dân phố 19 114 

19 Tổ dân phố 20 110 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 20, 
tổ dân phố số 

21 và Một 
phần tổ dân 
phố số 22 

Tổ dân phố 10 262 20 Tổ dân phố 21 106 

21 Một phần Tổ dân phố 22 46 

22 Một phần tổ dân phố 22 49 

Sáp nhập một 
phần tổ dân 

phố 22, tổ dân 
phố số 23, tổ 

dân phố số 24, 
tổ dân phố 25 
và tổ dân phố 

26 

Tổ dân phố 12 251 

23 Tổ dân phố 23 103 

24 Tổ dân phố 24 88 

25 Tổ dân phố 25 5 

26 Tổ dân phố 26 6 

X Phường Ô Chợ Dừa 



1 Tổ dân phố 28 109 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 28 
và tổ dân phố 

số 80 

Tổ dân phố 1 261 
2 Tổ dân phố 80 152 

3 Tổ dân phố 26 93 Sáp nhập tổ  
dân phố 26, tổ 
dân phố số 27 
và tổ dân phố 

29 

Tổ dân phố 2 270 4 Tổ dân phố 27 85 

5 Tổ dân phố 29 92 

6 Tổ dân phố 30 97 Sáp nhập tổ 
dân phố 30, tổ 
dân phố số 36, 

một phần tổ 
dân phố số 37 
và tổ dân phố 

40 

Tổ dân phố 3 318 
7 Tổ dân phố 36 39 

8 Một phần Tổ dân phố 37 106 

9 Tổ dân phố 40 76 

10 Một phần Tổ dân phố 37 11 Sáp nhập một 
phần tổ dân 

phố 37, tổ dân 
phố số 38, tổ 
dân phố số 38 
và tổ dân phố 

39 

Tổ dân phố 4 285 

11 Tổ dân phố 38 90 

12 Tổ dân phố 39 102 

13 Tổ dân phố 81 82 

14 Tổ dân phố 34 111 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 34 
và tổ dân phố 

số 35 

Tổ dân phố 5 252 

15 Tổ dân phố 35 141 

16 Tổ dân phố 31 82 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 31, 
tổ dân phố số 
32 và tổ dân 

phố số 33 

Tổ dân phố 6 274 17 Tổ dân phố 32 81 

18 Tổ dân phố 33 111 

19 Tổ dân phố 21 102 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 21, 
tổ dân phố số 
22 và tổ dân 

phố số 23 

Tổ dân phố 7 332 20 Tổ dân phố 22 140 

21 Tổ dân phố 23 90 



22 Tổ dân phố 18 71 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 18, 
tổ dân phố số 
19 và tổ dân 

phố số 20 

Tổ dân phố 9 276 23 Tổ dân phố 19 107 

24 Tổ dân phố 20 98 

25 Tổ dân phố 3 63 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 3, 
tổ dân phố số 
4, tổ dân phố 
số 5 và tổ dân 

phố số 6 

Tổ  dân phố 10 303 
26 Tổ dân phố 4 77 

27 Tổ dân phố 5 76 

28 Tổ dân phố 6 87 

29 Tổ dân phố 1 122 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 1, 

tổ dân phố số 2 
và một phần tổ 
dân phố số 10 

Tổ  dân phố 11 300 30 Tổ dân phố 2 139 

31 Một phần Tổ dân phố 10 39 

32 
Tổ dân phố 7 

112 
Sáp nhập Tổ 
dân phố số 7 
một phần tổ 

dân phố số 10 
và tổ dân phố 

11 

Tổ  dân phố 12 252 33 
Một phần Tổ dân phố 10 

50 

34 
Tổ dân phố 11 

90 

35 
Tổ dân phố 9 

69 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 9, 
tổ dân phố số 
12 và tổ dân 

phố 78 

Tổ  dân phố 13 273 36 
Tổ dân phố 12 

123 

37 
Tổ dân phố 78 

81 

38 
Tổ dân phố  8 

141 
Sáp nhập Tổ 
dân phố số 8, 
tổ dân phố số 

17 và một phần 
tổ dân phố số 

15 

Tổ  dân phố 14 263 39 
Tổ dân phố 17 

52 

40 
Một phần Tổ dân phố 15 

70 

41 
Tổ dân phố 13 

105 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 13, 
tổ dân phố số 

Tổ  dân phố 15 387 
42 Tổ dân phố 14 112 



43 
Một phần Tổ dân phố 15 

75 
14,  một phần 
tổ dân phố số 
15 và tổ dân 

phố số 16 
44 

Tổ dân phố 16 
95 

45 
Tổ dân phố 45 

124 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 45, 
tổ dân phố số 
46 và tổ dân 

phố số 55 

Tổ  dân phố 16 340 46 
Tổ dân phố 46 

140 

47 
Tổ dân phố 55 

76 

48 
Tổ dân phố 47 

83 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 47, 
tổ dân phố số 
48, tổ dân phố 
số 49 và tổ dân 

phố số 50 

Tổ  dân phố 17 345 
49 

Tổ dân phố 48 
83 

50 
Tổ dân phố 49 

80 

51 
Tổ dân phố 50 

99 

52 Tổ dân phố 43 68 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 43, 
tổ dân phố số 
44 và tổ dân 

phố số 79 

Tổ  dân phố 18 364 53 
Tổ dân phố 44 

102 

54 Tổ dân phố 79 194 

55 Tổ dân phố 41 104 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 41 
và tổ dân phố 

số 54  

Tổ  dân phố 19 278 
56 

Tổ dân phố 54 
174 

57 
Tổ dân phố 51 

121 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 51 
và tổ dân phố 

số 56  

Tổ  dân phố 20 261 
58 

Tổ dân phố 56 
140 

59 Tổ dân phố 52 75 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 52 
và tổ dân phố 

số 53. 

Tổ  dân phố 21 274 
60 

Tổ dân phố 53 
199 

61 Tổ dân phố 67 97 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 67, 
tổ dân phố 68 

và tòa nhà Văn 
Phú (tổ dân 

phố 83). 

Tổ  dân phố 22 297 62 Tổ dân phố 68 103 

63 
Tòa nhà Văn Phú Tổ 83 

97 

64 Tổ dân phố 25 85 Tổ  dân phố 23 303 



65 Tổ dân phố 65 87 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 25, 
tổ dân phố số 
65 và tổ dân 

phố số 66 

66 

Tổ dân phố 66 

131 

67 Tổ dân phố 64 90 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 64, 
tổ dân phố số 
69 và tổ dân 

phố số 70 

Tổ  dân phố 24 285 68 Tổ dân phố 69 120 

69 Tổ dân phố 70 75 

70 Tổ dân phố 62 106 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 62, 
tổ dân phố số 
63 và tổ dân 

phố số 82 

Tổ  dân phố 25 262 71 Tổ  dân phố 63 97 

72 Tổ  dân phố 82 59 

73 Tổ  dân phố 61 77 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 61 
và tổ dân phố 

số 85. 

Tổ  dân phố 26 197 
74 

Tổ  dân phố 85 
120 

75 Tổ  dân phố 42 99 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 42, 
tổ dân phố số 
86 và tổ dân 

phố số 87 

Tổ  dân phố 27 299 76 Tổ  dân phố 86 115 

77 
Tổ  dân phố 87 

85 

78 
Tổ  dân phố 84 

97 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 83, 
tổ dân phố số 
84 và tổ dân 

phố số 76 

Tổ  dân phố 28 320 79 
Tổ  dân phố 83 

104 

80 
Tổ  dân phố 76 

119 

81 
Tổ  dân phố 75 

85 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 75, 
tổ dân phố số 
77 và tổ dân 

phố số 88 

Tổ  dân phố 29 356 82 Tổ  dân phố 77 136 

83 Tổ  dân phố 88 135 

84 Tổ  dân phố 72 76 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 72, 
tổ dân phố số 
73 và tổ dân 

phố số 74 

Tổ  dân phố 30 327 85 Tổ  dân phố 73 105 

86 
Tổ  dân phố 74 

146 



XI Phường Phương Liên 

1 Tổ dân phố số 14 125 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 14 
và tổ dân phố 

số 15 

Tổ dân phố số 1 257 

2 Tổ dân phố số 15 132 

3 Tổ dân phố số 16 115 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 16 
và tổ dân phố 

số 17 

Tổ dân phố số 2 258 

4 Tổ dân phố số 17 143 

5 Tổ dân phố số 10 115 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 10 
và tổ dân phố 

số 11 

Tổ dân phố số 3 251 

6 Tổ dân phố số 11 136 

7 Tổ dân phố số 12 97 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 12 
và tổ dân phố 

số 19 

Tổ dân phố số 4 261 

8 Tổ dân phố số 19 164 

9 Tổ dân phố số 7 138 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 7 
và tổ dân phố 

số 8 

Tổ dân phố số 5 269 

10 Tổ dân phố số 8 131 

11 Tổ dân phố số 6 103 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 6 
và tổ dân phố 

số 21 

Tổ dân phố số 6 268 

12 Tổ dân phố số 21 165 

13 Tổ dân phố số 3 120 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 3, 

tổ dân phố số 4 
và tổ dân phố 

số 5 

Tổ dân phố số 7 356 14 Tổ dân phố số 4 89 

15 Tổ dân phố số 5 147 

16  Tổ dân phố số 1 143 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 1 
và tổ dân phố 

số 2  

Tổ dân phố số 8 320 

17 Tổ dân phố số 2 177 

18 Tổ dân phố số 23A 101 
Sáp nhập Tổ 
dân phố số 

Tổ dân phố số 9 270 



19 Tổ dân phố số 23B 87 
23A, tổ dân 

phố số 23B và 
tổ dân phố số 

49 20 Tổ dân phố số 49 82 

21 Tổ dân phố số 24 165 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 24 
và tổ dân phố 

số 25  

Tổ dân phố số 10 255 
22 Tổ dân phố số 25 90 

23 Tổ dân phố số 22A 149 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 

22A và tổ dân 
phố số 33 

Tổ dân phố số 11 252 

24 Tổ dân phố số 33 103 

25 Tổ dân phố số 22B 104 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 
22B, tổ dân 

phố số 26 và tổ 
dân phố số 28 

Tổ dân phố số 12 304 26 Tổ dân phố số 26 111 

27 Tổ dân phố số 28 89 

28 Tổ dân phố số 35 107 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 35 
và tổ dân phố 

số 37 

Tổ dân phố số 13 253 
29 Tổ dân phố số 37 146 

30 Tổ dân phố số 38 123 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 38 
và tổ dân phố 

số 41 

Tổ dân phố số 14 250 
31 Tổ dân phố số 41 127 

32 Tổ dân phố số 45 115 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 35 
và tổ dân phố 

số 39 

Tổ dân phố số 15 250 
33 Tổ dân phố số 46 135 

34 Tổ dân phố số 31A 109 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 
31A, tổ dân 

phố số 31B và 
tổ dân phố số 

47 

Tổ dân phố số 16 335 35 Tổ dân phố số 31B 150 

36 Tổ dân phố số 47 76 

37 Tổ dân phố số 29 67 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 29, 
tổ dân phố số 
30A và tổ dân 

phố số 30B 

Tổ dân phố số 17 382 38 Tổ dân phố số 30A 194 

39 Tổ dân phố số 30B 121 



40 Tổ dân phố số 32A 130 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 
32A, tổ dân 

phố số 32B và 
tổ dân phố số 

48 

Tổ dân phố số 18 385 
41 Tổ dân phố số 32B 106 

42 Tổ dân phố số 48 149 

43 Tổ dân phố số 27A 128 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 
27A, tổ dân 

phố số 27B và 
tổ dân phố số 

50 

Tổ dân phố số 19 321 
44 Tổ dân phố số 27B 111 

45 Tổ dân phố số 50 82 

XII Phường Phương Mai 

1 Tổ dân phố 1 124 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 1, 

tổ dân phố số 2 
và tổ dân phố 

số 3 

Tổ dân phố 1 354 2 Tổ dân phố 2 111 

3 Tổ dân phố 3 119 

4 Tổ dân phố 4 150 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 4 
và tổ dân phố 

số 5 

Tổ dân phố 2 254 
5 Tổ dân phố 5 104 

6 Tổ dân phố 6 86 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 6, 

tổ dân phố số 7 
và một phần tổ 
dân phố số 10 

Tổ dân phố 7 251 7 Tổ dân phố 7 100 

8 Một phần tổ dân phố 10 65 

9 Tổ dân phố 8 86 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 8, 

tổ dân phố số 9 
và một phần tổ 
dân phố số 10 

Tổ dân phố 6 255 10 Tổ dân phố 9 110 

11 Một phần Tổ dân phố 10 59 

12 Tổ dân phố 11 94 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 11, 
tổ dân phố số 
12 và tổ dân 

phố số 13 

Tổ dân phố 3 354 13 Tổ dân phố 12 151 

14 Tổ dân phố 13 109 

15 Tổ dân phố 14 99 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 14, 
tổ dân phố số 

Tổ dân phố 4 267 
16 Tổ dân phố 15 142 



17 Một phần tổ dân phố 16 26 
15 và một phần 
tổ dân phố số 

16 

18 Một phần Tổ dân phố 16 105 Sáp nhập một 
phần Tổ dân 
phố số 16, tổ 
dân phố số 17 
và tổ dân phố 

số 18 

Tổ dân phố 5 274 
19 Tổ dân phố 17 90 

20 Tổ dân phố 18 79 

21 Tổ dân phố 19 156 
Sáp nhập Tổ 

dân phố số 19, 
tổ dân phố số 

20 và một phần 
tổ dân phố số 

21 

Tổ dân phố 8 298 22 Tổ dân phố 20 110 

23 Một phần tổ dân phố 21 32 

24 Một phần tổ dân phố 21 74 
Sáp nhập một 
phần Tổ dân 
phố số 21, tổ 
dân phố số 22 
và tổ dân phố 

số 23 

Tổ dân phố 9 301 25 Tổ dân phố 22 128 

26 Tổ dân phố 23 99 

27 Tổ dân phố 24 85 Sáp nhập tổ 
dân phố số 24, 
tổ dân phố số 
25 và tổ dân 

phố số 26 

Tổ dân phố 10 278 28 Tổ dân phố 25 94 

29 Tổ dân phố 26 99 

30 Tổ dân phố 28 88 Sáp nhập tổ 
dân phố số 28, 
tổ dân phố số 
30 và tổ dân 

phố số 31 

Tổ dân phố 12 316 31 Tổ dân phố 30 113 

32 Tổ dân phố 31 115 

33 Tổ dân phố 27 112 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 27 
và tổ dân phố 

số 29  

Tổ dân phố 11 251 
34 Tổ dân phố 29 139 

35 Tổ dân phố 32 79 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 32 
và tổ dân phố 

số 33 

Tổ dân phố 13 251 
36 Tổ dân phố 33 172 

37 Tổ dân phố 35 107 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 35 
Tổ dân phố 14 253 



38 Một phần Tổ dân phố 37 146 
và một phần tổ 
dân phố số 37 

39 Tổ dân phố 34 150 Sáp nhập tổ 
dân phố số 35, 
tổ dân phố số 

36 và một phần 
tổ dân phố số 

37 

Tổ dân phố 15 323 40 Tổ dân phố 36 164 

41 Một phần tổ dân phố 37 9 

42 Tổ dân phố 38 112 Sáp nhập tổ 
dân phố số 38 
và một phần tổ 
dân phố số 40 

Tổ dân phố 19 259 

43 Tổ dân phố 40 147 

44 Tổ dân phố 39 125 Sáp nhập tổ 
dân phố số 39 
và một phần tổ 
dân phố số 41 

Tổ dân phố 20 254 

45 Tổ dân phố 41 129 

46 Tổ dân phố 42 151 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 42 
và một phần tổ 
dân phố số 43 

Tổ dân phố 21 252 
47 Tổ dân phố 43 101 

XII
I 

Phường Quang Trung         

1 Tổ dân phố 1 137 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 1, 
tổ dân phố số 
2, tổ dân phố 

số 3, một phần 
tổ dân phố số 4 
và một phần tổ 
dân phố số 8  

Tổ dân phố 1 348 

2 Tổ dân phố 2 90 

3 Tổ dân phố 3 69 

4 Một phần tổ dân phố 4 40 

5 Một phần tổ dân phố 8 12 

6 Một phần tổ dân phố 4 118 Sáp nhập một 
phần tổ dân 

phố số 4, một 
phần tổ dân 

phố số 7, một 
phần tổ dân 
phố số 8 và 

Tổ dân phố 2 259 
7 Một phần tổ dân phố 7 81 

8 Một phần tổ dân phố 8 28 

9 Một phần tổ dân phố 15 32 



một phần tổ 
dân phố số 15 

10 Tổ dân phố 5 251 Sáp nhập tổ 
dân phố số 5, 

tổ dân phố số 6 
và một phần tổ 
dân phố số 7 

Tổ dân phố 3 331 11 Tổ dân phố 6 76 

12 Một phần tổ dân phố 7 4 

13 Tổ dân phố 9 91 Sáp nhập tổ 
dân phố số 9 
và tổ dân phố 

số 10 

Tổ dân phố 4 275 
14 Tổ dân phố 10 184 

15 Tổ dân phố 11 137 Sáp nhập tổ 
dân phố số 11, 
tổ dân phố số 

12 và một phần 
tổ dân phố số 

13 

Tổ dân phố 5 279 16 Tổ dân phố 12 85 

17 Một phần tổ dân phố 13 57 

18 Một phần tổ dân phố 13 57 
Sáp nhập một 
phân ftổ dân 
phố số 13, tổ 
dân phố số 14 
và một phần tổ 
dân phố số 15 

Tổ dân phố 6 258 19 Tổ dân phố 14 135 

20 Một phần tổ dân phố 15 66 

21 Tổ dân phố 16 167 Sáp nhập tổ 
dân phố số 16 
và tổ dân phố 

số 17 

Tổ dân phố 7 365 
22 Tổ dân phố 17 198 

23 Tổ dân phố 18 180 Sáp nhập tổ 
dân phố số 18 
và tổ dân phố 

số 19 

Tổ dân phố 8 318 
24 Tổ dân phố 19 138 

25 Tổ dân phố 20 236 Sáp nhập tổ 
dân phố số 20 
và tổ dân phố 

số 21 

Tổ dân phố 9 372 
26 Tổ dân phố 21 136 

27 Tổ dân phố 22 115 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 22 
và tổ dân phố 

số 23 

Tổ dân phố 10 251 
28 Tổ dân phố 23 136 

29 Tổ dân phố 24 218 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 24 
Tổ dân phố 11 256 



30 Tổ dân phố 29 38 
và tổ dân phố 

số 29 

31 Tổ dân phố 25 110 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 25 
và tổ dân phố 

số 26 

Tổ dân phố 12 281 
32 Tổ dân phố 26 171 

33 Tổ dân phố 27 88 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 27 
và tổ dân phố 

số 28 

Tổ dân phố 13 206 
34 Tổ dân phố 28 118 

XI
V 

Phường Quốc Tử Giám         

1 Tổ dân phố 1 151 Sáp nhập tổ 
dân phố 1 với 

tổ dân phố 2 và  
tổ dân phố 3 

Tổ dân phố 1 308 2 Tổ dân phố 2 84 

3 Tổ dân phố 3 73 

4 Tổ dân phố 4 172 Sáp nhập tổ 
dân phố 4 với 
tổ dân phố 5 

Tổ dân phố 2 265 
5 Tổ dân phố 5 93 

6 Tổ dân phố 6 89 Sáp nhập tổ 
dân phố 6 với 

tổ dân phố 7 và  
tổ dân phố 8 

Tổ dân phố 3 343 7 Tổ dân phố 7 158 

8 Tổ dân phố 8 96 

9 Tổ dân phố 9 165 Sáp nhập tổ 
dân phố 9 với 
tổ dân phố 10 

Tổ dân phố 4 283 
10 Tổ dân phố 10 118 

11 Tổ dân phố 11 81 Sáp nhập tổ 
dân phố 11 với 
tổ dân phố 12 
và  tổ dân phố 

13 

Tổ dân phố 5 322 12 Tổ dân phố 12 152 

13 Tổ dân phố 13 89 

14 Tổ dân phố 16 158 Sáp nhập tổ 
dân phố 16 với 
tổ dân phố 17 

Tổ dân phố 8 287 
15 Tổ dân phố 17 129 



16 Tổ dân phố 18 153 Sáp nhập tổ 
dân phố 18 với 
tổ dân phố 19 

Tổ dân phố 9 302 

17 Tổ dân phố 19 149 

18 Tổ dân phố 20 142 Sáp nhập tổ 
dân phố 20 với 
tổ dân phố 23 

Tổ dân phố 10 265 

19 Tổ dân phố 23 123 

20 Tổ dân phố 21 179 Sáp nhập tổ 
dân phố 21 với 
tổ dân phố 22 

Tổ dân phố 11 282 

21 Tổ dân phố 22 103 

XV Phường Thổ Quan 

1 Tổ dân phố 1 85  
Sáp nhập tổ 
dân phố 1, tổ 
dân phố 2, tổ 

dân phố 3 và tổ 
dân phố số 4 

Tổ dân phố 1 344  
2 Tổ dân phố 2 78  

3 Tổ dân phố 3 82  

4 Tổ dân phố 4 99  

5 Tổ dân phố 5 79  
Sáp nhập tổ 
dân 5, tổ dân 
phố 6, tổ dân 
phố 7 và một 

phần tổ 10 

Tổ dân phố 2 304  
6 Tổ dân phố 6 93  

7 Tổ dân phố 7 71  

8 Một phân Tổ dân phố 10 61  

9 Một phần Tổ dân phố 10 16  

Sáp nhập tổ 
dân phố 8, tổ 
dân phố 9, tồ 
dân phố 11, 

một phần tổ 12 
và một phần tổ 

10 

Tổ dân phố 3 303  

10 Tổ dân phố 8 93  

11 Tổ dân phố 9 79  

12 Tổ dân phố 11 90  

13 Một phần Tổ dân phố 12 25  



14 Một phần Tổ dân phố 12 80  
Sáp nhập Một 
phần tổ 12, tổ 
dân phố 13 và 
tổ dân phố 14 

Tổ dân phố 4 294  15 Tổ dân phố 13 85  

16 Tổ dân phố 14 129  

17 Một phần Tổ dân phố 16 106  
Sáp nhập Một 
phần tổ 16, tổ 
dân phố 15, tồ 
dân phố 17 và 
Một phần tổ 18 

Tổ dân phố 5 364  
18 Tổ dân phố 15 82  

19 Tổ dân phố 17 86  

20 Một phần Tổ dân phố 18 90  

21 Một phần Tổ dân phố 18 30  

Sáp nhập Một 
phần tổ 16, 
Một phần tổ 

18, tổ dân phố 
19, tổ dân phố 
20, tổ dân phố 
21 và tổ dân 

phố 22 

Tổ dân phố 6 376  

22 Tổ dân phố 19 90  

23 Tổ dân phố 20 92  

24 Tổ dân phố 21 88  

25 Một phần Tổ dân phố 16 10  

26 Tổ dân phố 22 66  

27 Tổ dân phố 24 87  
Sáp nhập tổ 

dân phố 24, tổ 
dân phố 25, tổ 
dân phố 26 và 
Một phần tổ 27 

Tổ dân phố 7 291  
28 Tổ dân phố 25 67  

29 Tổ dân phố 26 72  

30 Một phần Tổ dân phố 27 65  

31 Tổ dân phố 31 90  

Sáp nhập tổ 
dân phố 31, tổ 
dân phố 32, tổ 
dân phố 33 và 
tổ dân phố 35 

Tổ dân phố 8 365  

32 Tổ dân phố 32 90  

33 Tổ dân phố 33 94  

34 Tổ dân phố 35 91  



35 Tổ dân phố 36 96  

Sáp nhập  tổ  
dân phố 36, tổ 
dân phố 37, tổ 
dân phố 38, tổ 
dân 39, và tổ 
dân phố 40 

Tổ dân phố 9 436  

36 Tổ dân phố 37 84  

37 Tổ dân phố 38 66  

38 Tổ dân phố 39 85  

39 Tổ dân phố 40 105  

40 Tổ dân phố 41 60  

Sáp nhập tổ 
dân phố 41, tổ 
dân phố 42, tổ 
dân phố 43 và 
một phần tổ 44 

Tổ dân phố 10 355  
41 Tổ dân phố 42 110  

42 Tổ dân phố 43 97  

43 Một phần Tổ dân phố 44 88  

44 Tổ dân phố 48 115  

Sáp nhập tổ 
dân phố 48, tổ 
dân phố 49, tổ 
dân phố 50 và 
một phần tổ 51 

Tổ dân phố 11 395  
45 Tổ dân phố 49 63  

46 Tổ dân phố 50 95  

47 Tổ dân phố 51 122  

48 Một phần Tổ dân phố 27 40  

Sáp nhập Một 
phần tổ 27, tổ 
dân phố 28, tổ 
dân phố 29, tổ 
dân phố 30 và 
tổ dân phố 34 

Tổ dân phố 12 306  

49 Tổ dân phố 28 65  

50 Tổ dân phố 29 61  

51 Tổ dân phố 30 60  

52 Tổ dân phố 34 80  

53 Tổ dân phố 23 101  
Sáp nhập tổ 

dân phố 23, tổ 
dân phố 55 và 

tổ dân 56 

Tổ dân phố 13 281  
54 Tổ dân phố 55 106  



55 Tổ dân phố 56 74  

56 Tổ dân phố 52 110  
Sáp nhập tổ 

dân phố 52, tổ 
dân phố 53 và 
tổ dân phố 54 

Tổ dân phố 14 299  57 Tổ dân phố 53 99  

58 Tổ dân phố 54 90  

59 Một phần Tổ dân phố 44 20  
Sáp nhập Một 
phần tổ dân 

phố 44, tổ dân 
phố 45, tổ dân 
phố 46và tổ 
dân phố 47  

Tổ dân phố 15 307  
60 Tổ dân phố 45 114  

61 Tổ dân phố 46 97  

62 Tổ dân phố 47 76  

XV
I 

Phường Thịnh Quang         

1 Tổ dân phố 7A 265 Sáp nhập Tổ 
dân phố 7A 

với Tổ dân phố 
7B 

Tổ dân phố 7 431 
2 Tổ dân phố 7B 166 

3 Tổ dân phố 12A 198 Sáp nhập Tổ 
dân phố 12A 

với Tổ dân phố 
12B 

Tổ dân phố 12 393 
4 Tổ dân phố 12B 195 

5 Tổ dân phố 14A 241 Sáp nhập Tổ 
dân phố 14A 
với Tổ dân 

phố14B 

Tổ dân phố 14 451 
6 Tổ dân phố14B 210 

7 Tổ dân phố 15A 321 
Sáp nhập Tổ 
dân phố 15A 

với Tổ dân phố 
15B 

Tổ dân phố 15 442 

8 Tổ dân phố 15B 121 

XV
II 

Phường Trung Liệt         

1 Tổ dân phố 1 163 Sáp nhập tổ 
dân phố số 1, 

tổ dân phố số 2 
và một phần tổ 
dân phố số 3 

Tổ dân phố 1 312 2 Tổ dân phố 2 99 

3 Một phần Tổ dân phố 3 50 



4 Một phần Tổ dân phố 3 78 Sáp nhập một 
phần tổ dân 
phố số 3, tổ 
dân phố số 4 

và một phần tổ 
dân phố số 5 

Tổ dân phố 2 306 5 Tổ dân phố4 112 

6 Một phần Tổ dân phố 5 116 

7 Một phần tổ Tổ dân phố 3 5 Sáp nhập một 
phần tổ dân 

phố số 3, một 
phần của tổ 

dân phố số 5, 
tổ dân phố số 6 
và tổ dân phố 

số 7 

Tổ dân phố 3 264 

8 Một phần Tổ dân phố 5 9 

9 Tổ dân phố 6 125 

10 Tổ dân phố 7 125 

11 Tổ dân phố 8 108 Sáp nhập tổ 
dân phố số 8, 
tổ dân phố số 
12 và tổ dân 

phố 13 

Tổ dân phố 4 259 12 Tổ dân phố 12 86 

13 Tổ dân phố 13 65 

14 Tổ dân phố 9 112 Sáp nhập tổ 
dân phố số 9, 
tổ dân phố số 
10 và tổ dân 

phố số 11 

Tổ dân phố 5 354 15 Tổ dân phố 10 134 

16 Tổ dân phố 11 108 

17 Tổ dân phố 14 142 Sáp nhập tổ 
dân phố số 14 
và tổ dân phố 

số 15 

Tổ dân phố 6 278 
18 Tổ dân phố15 136 

19 Tổ dân phố 16 139 Sáp nhập tổ 
dân phố số 16 
và tổ dân phố 

số 17 

Tổ dân phố 7 250 
20 Tổ dân phố 17 111 

21 Tổ dân phố 18 120 Sáp nhập tổ 
dân phố số 18, 
tổ dân phố số 

21 và một phần 
tổ dân phố 19 

Tổ dân phố 8 388 22 Tổ dân phố 21 128 

23 Một phần Tổ dân phố19 140 



24 Một phần Tổ dân phố 19 100 Sáp nhập một 
phần tổ 19 va 
tổ dân phố số 

20 

Tổ dân phố 9 383 

25 Tổ dân phố 20 283 

26 Một phần Tổ dân phố 23 101 
Sáp nhập một 
phần Tổ dân 

phố số 23 và tổ 
dân phố số 24 

Tổ dân phố 10 305 
27 Tổ dân phố 24 204 

28 Một phần Tổ dân phố 23 58 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 22, 
tổ dân phố số 

25 và một phần 
tổ dân phố 23 

Tổ dân phố 11 308 29 Tổ dân phố 22 125 

30 Tổ dân phố 25 125 

31 Tổ dân phố26 121 Sáp nhập tổ 
dân phố số 26, 
tổ dân phố số 
27 và tổ dân 

phố số 28 

Tổ dân phố 12 324 32 Tổ dân phố27 92 

33 Tổ dân phố 28 111 

34 Tổ dân phố 29 153 Sáp nhập tổ 
dân phố số 29, 
tổ dân phố số 

30 

Tổ dân phố 13 301 
35 Tổ dân phố 30 148 

36 Tổ dân phố 31 141 Sáp nhập tổ 
dân phố số 31, 
tổ dân phố số 

32 

Tổ dân phố 14 272 
37 Tổ dân phố 32 131 

38 Tổ dân phố 33 127 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 33, 
tổ dân phố số 

34 

Tổ dân phố 15 258 
39 Tổ dân phố 34 131 

40 Tổ dân phố 35 133 Sáp nhập tổ 
dân phố số 35,  
tổ dân phố số 
38, một phần 
tổ dân phố  37 

Tổ dân phố 16 333 41 Tổ dân phố 38 150 

42 Một phần Tổ dân phố 37 50 

43 Một phần Tổ dân phố 37 203 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 36 
và một phần tổ  
dân phố số 37  

Tổ dân phố 17 347 

44 Tổ dân phố 36 144 



45 Tổ dân phố 39 175 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 39 
và tổ dân phố 

số 40 

Tổ dân phố 18 301 
46 Tổ dân phố 40 126 

47 Tổ dân phố 41 160 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 41 
và một phần tổ 

dân phố 42 

Tổ dân phố 19 250 
48 Một phần Tổ dân phố 42 90 

49 Một phần Tổ dân phố 42 90 Sáp nhập một 
phần tổ 42 và 
tổ dân phố 43 

Tổ dân phố 20 262 

50 Tổ dân phố 43 172 

51 Tổ dân phố 44 115 
Tổ dân phố số 
44 ghép với tổ 
dân phố số 45, 

46 

Tổ dân phố 21 342 52 Tổ dân phố 45 103 

53 Tổ dân phố 46 124 

54 Tổ dân phố 47 127 Sáp nhập Tổ 
dân phố số 47 
và tổ dân phố 

số 48 

Tổ dân phố 22 250 

55 Tổ dân phố 48 123 

56 Tổ dân phố 49 120 Sáp nhập tổ 
dân phố số 49,  
tổ dân phố số 
50 và tổ dân 
phố số  51 

Tổ dân phố 23 317 57 Tổ dân phố 50 95 

58 Tổ dân phố 51 102 

XV
III 

Phường Trung Phụng         

1 Tổ dân phố 3 98 Sáp nhập tổ 
dân phố số 3, 

tổ dân phố số 4 
và một phần tổ 
dân phố số 2 

Tổ dân phố 1 271 2 Tổ dân phố 4 128 

3 Một phần của Tổ dân phố2 45 

4 Tổ dân phố1 118 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 3, 
Tổ dân phố 2 258 



5 Tổ dân phố 5 90 
tổ dân phố số 4 
và một phần tổ 
dân phố số  2 

6 
Môt phần của Tổ dân phố 
2 

50 

7 Môt phần của Tổdân phố 6 48 Sáp nhập một 
phần tổ dân 

phố số 6, một 
phần tổ dân 

phố số 7 và tổ 
dân phố số 8 

Tổ dân phố 3 251 8 
Một phần của Tổ dân phố 
7 

33 

9 Tổ dân phố 8 170 

10 
Một phần của Tổ dân phố 
6 

109 
Sáp nhập một 
phần tổ dân 
phố số 6 và 
một phần tổ 
dân phố số 7 

Tổ dân phố 4 253 
11 

Một phần của Tổ dân phố 
7 

144 

12 Tổ dân phố 9 105 Sáp nhập tổ 
dân phố số 9, 
tổ dân phố số 

10 và một phần 
tổ dân phố số 

11 

Tổ dân phố 5 255 13 Tổ dân phố10 127 

14 
Một phần của tổ dân phố 
11 

23 

15 
Một phần của tổ dân phố 
11 

57 Sáp nhập một 
phần tổ dân 
phố số 11, tổ 
dân phố 12 và 
tổ dân phố số 

13  

Tổ dân phố 6 294 16 Tổ dân phố 12 120 

17 Tổ dân phố 13 117 

18 Tổ dân phố 14 68 Sáp nhập tổ 
dân phố số 14, 
tổ dân phố 15 
và tổ dân phố 

số 16  

Tổ dân phố 7 269 19 Tổ dân phố 15 126 

20 Tổ dân phố 16 75 

21 Tổ dân phố17 114 Sáp nhập tổ 
dân phố số 17, 
tổ dân phố 18 
và một phần tổ 
dân phố số 19  

Tổ dân phố 8 270 22 Tổ dân phố18 116 

23 
Một phần của tổ dân phố 
19 

40 

24 Tổ dân phố 20 115 Tổ dân phố 9 289 



25 Tổ dân phố 21 71 Sáp nhập một 
phần tổ dân 
phố số 20, tổ 
dân phố 21 và 
tổ dân phố số 

22  

26 Tổ dân phố 22 103 

27 
Một phần của tổ dân phố 
23 

86 Sáp nhập một 
phần tổ 23, tổ 
dân phố số 24 
và tổ dân phố 

số 25 

Tổ dân phố 10 291 28 Tổ dân phố 24 127 

29 Tổ dân phố 25 78 

30 
Một phần của tổ dân phố 
19 

104 
Sáp nhập một 
phần tổ dân 

phố số 19, một 
phần tổ dân 
phố 23 và tổ 

dân phố số 26  

Tổ dân phố 11 262 31 
Một phần của tổ dân phố 
23 

30 

32 Tổ dân phố 26 128 

33 
Một phần của tổ dân phố 
29 

23 
Sáp nhập một 
phần tổ dân 
phố số 29, tổ 
dân phố 30 và 
tổ dân phố số 

31 

Tổ dân phố 12 251 34 Tổ dân phố 30 95 

35 Tổ dân phố 31 133 

36 Tổ dân phố 32 130 Sáp nhập tổ 
dân phố 32 và 
tổ dân phố số 

33  

Tổ dân phố 13 252 
37 Tổ dân phố 33 122 

38 Tổ dân phố 27 55 Sáp nhập tổ 
dân phố  27,  

tổ dân phố 28 
và một phần tổ 
dân phố số 29 

Tổ dân phố 14 251 39 Tổ dân phố 28 115 

40 
Một phần của tổ dân phố 
29 

81 

41 Tổ dân phố 34 127 Sáp nhập tổ 
dân phố 34 và 
tổ dân phố số 

39  

Tổ dân phố 15 251 
42 Tổ dân phố 39 124 

43 Tổ dân phố 35 120 Sáp nhập tổ 
dân phố 35 và 
tổ dân phố số 

36  

Tổ dân phố 16 253 
44 Tổ dân phố 36 133 



45 Tổ dân phố 37 114 Sáp nhập tổ 
dân phố 37 và 
tổ dân phố số 

38 

Tổ dân phố 17 254 
46 Tổ dân phố 38 140 

XI
X 

Phường Trung Tự         

1 Tổ dân phố 1  193 Sáp nhập Tổ 
dân phố 1 và 
Tổ dân phố 2  

Tổ dân phố 1 
    

333  
2 Tổ dân phố 2 140 

3 Tổ dân phố 3 189 Sáp nhập Tổ 
dân phố 3 và 
Tổ dân phố 4 

Tổ dân phố  2 
    

345  
4 Tổ dân phố 4 156 

5 Tổ dân phố 5 140 Sáp nhập Tổ 
dân phố 5 và 
Tổ dân phố 6 

Tổ dân phố 3 
    

312  
6 Tổ dân phố 6 172 

7 
Một phần của Tổ dân phố 
7 

131 Sáp nhập một 
phần Tổ dân 
phố 7 và Tổ 
dân phố 9 

Tổ dân phố 4 
    

267  
8 Tổ dân phố 9 136 

9 Tổ dân phố 11 166 Sáp nhập Tổ 
dân phố 11 và 
Tổ dân phố14 

Tổ dân phố 5 
    

296  
10 Tổ dân phố 14 130 

11 Tổ dân phố 12 162 Sáp nhập Tổ 
dân phố 12 và 
Tổ dân phố 13 

Tổ dân phố 6 
    

343  12 Tổ dân phố 13 181 

13 
Một phần của Tổ dân phố 
7 

70 
Sáp nhập một 
phần Tổ dân 
phố 7 và Tổ 
dân phố 8 

Tổ dân phố  7 
    

321  
14 Tổ dân phố 8 251 

15 
Một phần của Tổ dân phố 
7 

70 
Sáp nhập một 
phần Tổ dân 
phố 7 và Tổ 
dân phố 10 

Tổ dân phố 8 
    

370  
16 Tổ dân phố 10 300 

17 Tổ dân phố 15 287 Tổ dân phố  9 



18 
Một phần của tổ dân phố 
16 

103 

Sáp nhập Tổ 
dân phố 15 và 
một phần Tổ 
dân phố 16  

    
390  

19 Tổ dân phố 19 196 Sáp nhập Tổ 
dân phố 19,  
một phần Tổ 

dân phố 16 và 
một phần Tổ 
dân phố 20  

Tổ dân phố 11 
    

397  
20 

Một phần của tổ dân phố 
16 

79 

21 
Một phần của tổ dân phố 
20 

122 

22 Tổ dân phố 17 202 Sáp nhập tổ 
dân phố 17, tổ 
dân phố 18 và 
một phần tổ 
dân phố 20  

Tổ dân phố  12 
    

344  
23 Tổ dân phố 18 125 

24 
Một phần của tổ dân phố 
20 

17 

25 Tổ dân phố  21 217 Sáp nhập tổ 
dân phố 21 và 
một phần tổ 
dân phố 20 

Tổ dân phố 13 
    

253  
26 

Một phần của tổ dân phố 
20 

36 

27 Tổ dân phố 22 150 Sáp nhập tổ 
dân phố 22 và 
tổ dân phố 23 

Tổ dân phố  14 
    

357  28 Tổ dân phố 23 207 

XX Phường Văn Chương          

1 Tổ dân phố 20 86 
Sáp nhập tổ 

dân phố 20, tổ 
dân phố 21, tổ 
dân phố 22 và 
tổ dân phố 23 

Tổ dân phố 1 421 
2 Tổ dân phố 21 105 

3 Tổ dân phố 22 115 

4 Tổ dân phố 23 115 

5 Tổ dân phố 24 64 

Sáp nhập tổ 
dân phố 24, tổ 
dân phố 22, tổ 
dân phố 26 và 
tổ dân phố 27  

Tổ dân phố 2 293 
6 Tổ dân phố 25 82 

7 Tổ dân phố 26 72 

8 Tổ dân phố 27 75 

9 Tổ dân phố 28 94 
Sáp nhập tổ 

dân phố 28, tổ 
Tổ dân phố 3 434 



10 Tổ dân phố 29 70 
dân phố 29, tổ 
dân phố 30 và 
tổ dân phố 33 

11 Tổ dân phố 30 140 

12 Tổ dân phố 33 130 

13 Tổ dân phố 31 105 Sáp nhập tổ 
dân phố 31, tổ 
dân phố 32 và 
tổ dân phố 34 

Tổ dân phố 4 427 14 Tổ dân phố 32 158 

15 Tổ dân phố 34 164 

16 Tổ dân phố 47 78 Sáp nhập tổ 
dân phố 47, tổ 
dân phố 78 và 
tổ dân phố 49 

Tổ dân phố 5 278 17 Tổ dân phố 48 59 

18 Tổ dân phố 49 141 

19 Tổ dân phố 45 96 

Sáp nhập tổ 
dân phố 45, tổ 
dân phố 46, tổ 
dân phố 50 và 
tổ dân phố 51 

Tổ dân phố 6 308 
20 Tổ dân phố 46 93 

21 Tổ dân phố 50 58 

22 Tổ dân phố 51 61 

23 Tổ dân phố 15 79 

Sáp nhập tổ 
dân phố 15, tổ 
dân phố 16, tổ 
dân phố 17, tổ 
dân phố 18 và 
tổ dân phố 19 

Tổ dân phố 7 443 

24 Tổ dân phố 16 74 

25 Tổ dân phố 17 68 

26 Tổ dân phố 18 84 

27 Tổ dân phố 19 138 

28 Tổ dân phố 10 69 Sáp nhập tổ 
dân phố 10, tổ 
dân phố 11, tổ 
dân phố 12, tổ 
dân phố 13 và 
tổ dân phố 14 

Tổ dân phố 8 362 
29 Tổ dân phố 11 74 

30 Tổ dân phố 12 70 

31 Tổ dân phố 13 68 



32 Tổ dân phố 14 81 

33 Tổ dân phố 37 76 
Sáp nhập tổ 

dân phố 37, tổ 
dân phố 39 và 
tổ dân phố 40 

Tổ dân phố 9 280 34 Tổ dân phố 39 119 

35 Tổ dân phố 40 85 

36 Tổ dân phố 35 104 
Sáp nhập tổ 

dân phố 35, tổ 
dân phố 36 và 
tổ dân phố 38 

Tổ dân phố 10 276 37 Tổ dân phố 36 79 

38 Tổ dân phố 38 93 

39 Tổ dân phố 5 84 

Sáp nhập tổ 
dân phố 5, tổ 
dân phố 6, tổ 
dân phố 7, tổ 

dân phố 8 và tổ 
dân phố 9. 

Tổ dân phố 11 436 

40 Tổ dân phố 6 103 

41 Tổ dân phố 7 82 

42 Tổ dân phố 8 86 

43 Tổ dân phố 9 81 

44 Tổ dân phố 1 98 
Sáp nhập tổ 
dân phố 1, tổ 
dân phố 2, tổ 

dân phố 3 và tổ 
dân phố 4. 

Tổ dân phố 12 417 
45 Tổ dân phố 2 95 

46 Tổ dân phố 3 114 

47 Tổ dân phố 4 110 

48 Tổ dân phố 41 93 
Sáp nhập tổ 

dân phố 41, tổ 
dân phố 42, tổ 
dân phố 43 và 
tổ dân phố 44. 

Tổ dân phố 13 423 
49 Tổ dân phố 42 90 

50 Tổ dân phố 43 90 

51 Tổ dân phố 44 150 

52 Tổ dân phố 54 64 
Sáp nhập tổ 

dân phố  54, tổ 
dân phố 55 và 
tổ dân phố 56. 

Tổ dân phố 14 273 
53 Tổ dân phố 55 128 



54 Tổ dân phố 56 81 

55 Tổ dân phố 52 128 
Sáp nhập tổ 
dân phố  52 

 và tổ dân phố 
53. 

Tổ dân phố 15 250 
56 Tổ dân phố 53 122 

XX
I 

Phường Văn Miếu         

1 Tổ dân phố 05 89 

Sáp nhập tổ 
dân phố 5, tổ 

dân phố 6, dân 
phố 7, tổ dân 

phố 8 và tổ dân 
phố 9 

Tổ dân phố số 01 403 

2 Tổ dân phố 06 93 

3 Tổ dân phố 07 67 

4 Tổ dân phố 08 64 

5 Tổ dân phố 09 90 

6 Tổ dân phố 12 70 

Sáp nhập tổ 
dân phố 12, tổ 
dân phố 13, tổ 
dân phố 14 và 
tổ dân phố 15 

Tổ dân phố số 02 351 

7 Tổ dân phố 13 72 

8 Tổ dân phố 14 119 

9 Tổ dân phố 15 90 

10 Tổ dân phố 01 72 

Sáp nhập tổ 
dân phố số 1 tổ 
dân phố số 2, 
tổ dân phố số 
3, tổ dân phố 
số 4 và một 
phần tổ dân 
phố số 10. 

Tổ dân phố số 03 395 

11 Tổ dân phố 02 106 

12 Tổ dân phố 03 109 

13 Tổ dân phố 04 88 

14 Một phần Tổ dân phố 10 20 



15 Tổ dân phố  29 82 
Sáp nhập tổ 

dân phố số 29, 
tổ dân phố số 
30, một phần 
tổ dân phố số 

10 và một phần 
tổ dân phố số 

17 

Tổ dân phố số 04 296 
16 Tổ dân phố 30 91 

17 Một phần Tổ dân phố 10 49 

18 Một phần Tổ dân phố 17 74 

19 Tổ dân phố 26 126 Sáp nhập tổ 
dân phố số 26, 
tổ dân phố số 
27 và tổ dân 

phố số 28 

Tổ dân phố số 05 318 20 Tổ dân phố 27 78 

21 Tổ dân phố 28 114 

22 Tổ dân phố 11 75 Sáp nhập tổ 
dân phố số 11, 
tổ dân phố số 
16, tổ dân phố 

số 18, một 
phần tổ dân 
phố số 17 và 
một phần tổ 

dân phố số 24 

Tổ dân phố số 06 332 

23 Tổ dân phố 16 75 

24 Một phần Tổ dân phố 17 36 

25 Tổ dân phố18 116 

26 Một phần Tổ dân phố 24 30 

27 Tổ dân phố 23 110 Sáp nhập tổ 
dân phố số 23, 

một phần tồ 
dân phố số 24, 

một phần tổ 
dân phố số 22 
và tổ dân phố 

số 25  

Tổ dân phố số 07 295 
28 Một phần Tổ dân phố 24  68 

29 Một phần Tổ dân phố 22  8 

30 Tổ dân phố 25 109 

31 Tổ dân phố 21 92 Sáp nhập tổ 
dân phố số 21 
và một phần tổ 
dân phố số 22  

Tổ dân phố số 08 252 

32 Một phần Tổ dân phố 22 160 

33 Tổ dân phố 19 131 Sáp nhập tổ 
dân phố số 19 
và tổ dân phố 

số 20.  

Tổ dân phố số 09 258 

34 Tổ dân phố 20 127 



 

Tổng số 574 tổ dân phố thực hiện sáp nhập. 
Thành lập 223 tổ dân phố mới. 
 



BIỂU SỐ 04 
Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên tại 03 phường 

thuộc quận Hà Đông 
(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày        tháng 02 năm 2020 

của HĐND Thành phố 

 

Số 
TT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập 

Phương án sáp 
nhập 

Thôn, tổ dân phố 
mới sau khi thực 

hiện sáp nhập 

Tên thôn, tổ dân phố 

Số 
hộ  
gia 

đình 

Tên thôn, 
 tổ dân 

phố mới  

Số hộ  
gia 

đình   

1 Phường Quang Trung         

1 Tổ dân phố số 1 122 Sáp nhập 
TDP 01 với 

TDP 03 

Tổ dân 
phố số 3 

383 
3 Tổ dân phố số 3 261 

4 Tổ dân phố số 4 212 Sáp nhập 
TDP 04 với 

TDP 05 

Tổ dân 
phố số 4 

384 
5 Tổ dân phố số 5 172 

6 Tổ dân phố số 6 162 Sáp nhập 
TDP 06 với 

TDP 07 

Tổ dân 
phố số 7 

373 
7 Tổ dân phố số 7 211 

2 Phường Phú La     

1 Sáp nhập một phần tổ dân phố số 9 98 
Sáp nhập một 

phần TDP9 vào 
TDP7 hiện có 
(tính từ tim 

đường QL6); 
khu nhà ở Văn 
La và khu đất 
dịch vụ 3 Văn 

La. 

Tổ dân 
phố số 7 

281 

2 Tổ dân phố số 7 183 

3 Tổ dân phố số 8 418 

Sáp nhập TDP8 
với một phần 
TDP9 hiện 

có(tính từ tim 

Tổ dân 
phố số 8 

520 



4 Sáp nhập một phần tổ dân phố số 9 102 

đường QL6) và 
khu nhà ở 

Vinaconex = 
TDP mới 

3 Phường Phúc La     

1 Tổ dân phố số 3   187   Sáp nhập 
TDP 3 Và 

TDP 4 

TDP  Yên 
Phúc 

613 
2 Tổ dân phố số 4   426   

 



BIỂU SỐ 05 
Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên tại 20 phường 

thuộc quận Hai Bà Trưng 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày          tháng 02 năm 2020  
của HĐND thành phố Hà Nội) 

            
             

Số 
TT 

Thôn, tổ dân phố  
thực hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới  
sau khi thực hiện sáp nhập 

  

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

mới  

Số hộ  
gia đình   

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)   

I Phường Bạch Đằng   

1 Tổ dân phố số 1A 118 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B 

Tổ dân phố số 
1 

259 
  

2 Tổ dân phố số 1B 141   

3 Tổ dân phố số 2A 116 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B và tổ dân phố số 2C 

Tổ dân phố số 
2 

287 

  

4 Tổ dân phố số 2B 95   

5 Tổ dân phố số 2C 76   

6 Tổ dân phố số 3A 101 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

3B và tổ dân phố số3C, 
tổ dân phố số 3D 

Tổ dân phố số 
3 

404 

  

7 Tổ dân phố số 3B 114   

8 Tổ dân phố số 3C 91   

9 Tổ dân phố số 3D 98   

10 Tổ dân phố số 4A 149 Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4B 

Tổ dân phố số 
4 

301 
  

11 Tổ dân phố số 4B 152   

12 Tổ dân phố số 5A 78 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 

5B và tổ dân phố số 5C, 
tổ dân phố số 5D, tổ 

dân phố số 6 

Tổ dân phố số 
5 

453 

  

13 Tổ dân phố số 5B 97   

14 Tổ dân phố số 5C 111   

15 Tổ dân phố số 5D 86   

16 Tổ dân phố số 6 81   

17 Tổ dân phố số 7A 105 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 

7B và tổ dân phố số 7C 

Tổ dân phố số 
7 

327 

  

18 Tổ dân phố số 7B 93   

19 Tổ dân phố số 7C 129   

20 Tổ dân phố số 8A 128 Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với tổ dân phố số 

8B 

Tổ dân phố số 
8 

252 
  

21 Tổ dân phố số 8B 124   

22 Tổ dân phố số 9A 94 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 
9B và tổ dân phố số 

10A, tổ dân phố số 10B 

Tổ dân phố số 
9 

373 

  

23 Tổ dân phố số 9B 116   

24 Tổ dân phố số 10A 78   

25 Tổ dân phố số 10B 85   

26 Tổ dân phố số 11A 98 Sáp nhập tổ dân phố số 
11A với tổ dân phố số 
11B và tổ dân phố số 

11C, tổ dân phố số11D, 

Tổ dân phố số 
10 

639 

  

27 Tổ dân phố số 11B 72   

28 Tổ dân phố số 11C 77   

29 Tổ dân phố số 11D 86   



30 Tổ dân phố số 11E 66 tổ dân phố số 11E, tổ 
dân phố số 11G, tổ dân 
phố số11H, tổ dân phố 

số11K 

  

31 Tổ dân phố số 11G 67   

32 Tổ dân phố số 11H 101   

33 Tổ dân phố số 11K 72   

34 Tổ dân phố số 12A 135 Sáp nhập tổ dân phố số 
12A với tổ dân phố số 
12B và tổ dân phố số 
12C, tổ dân phố số 

12D 

Tổ dân phố số 
11 

602 

  

35 Tổ dân phố số 12B 146   

36 Tổ dân phố số 12C 158   

37 Tổ dân phố số 12D 163   

38 Tổ dân phố số 13A 97 Sáp nhập tổ dân phố số 
13A với tổ dân phố số 
13B và tổ dân phố số 

13C 

Tổ dân phố số 
12 

325 

  

39 Tổ dân phố số 13B 94   

40 Tổ dân phố số 13C 134   

41 Tổ dân phố số 14A 157 Sáp nhập tổ dân phố số 
14A với tổ dân phố 

số14B và tổ dân phố số 
14C  

Tổ dân phố số 
13 

487 

  

42 Tổ dân phố số 14B 235   

43 Tổ dân phố số 14C 95   

44 Tổ dân phố số 15A 165 Sáp nhập tổ dân phố số 
15A với tổ dân phố 

số15B và tổ dân phố số 
15C, tổ dân phố số 

15D 

Tổ dân phố số 
14 

464 

  

45 Tổ dân phố số 15B 112   

46 Tổ dân phố số 15C 100   

47 Tổ dân phố số 15D 87   

II Phường Bách Khoa   

1 Tổ dân phố 1A 91 
Sát nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B và tổ dân phố số 2A 
(gồm các dãy nhà Z7, 

Z7B, Z8, Z8B, H6, H7, 
Z9, Z10, B4A và 

B4B(nằm độc lập trong 
ngõ 15 Tạ Quang Bửu) 

Tổ dân phố số 
1 

263 

  

2 Tổ dân phố 1B 121   

3 Tổ dân phố 2A 51   

4 Tổ dân phố 2B 153 
Sát nhập tổ dân phố số 

2B với tổ dân phố số 2C 
(gồm các dãy nhà 43, 
44, 46, 47A, 47B, 48, 

A4, E8, ngõ 17 
TQB,nhà E4) 

Tổ dân phố số 
2 

251 

  

5 Tổ dân phố 2C 98   

6 Tổ dân phố 3A 133 

Sát nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 
3B (gồm các dãy nhà 

E2, E3, E1, A1, A1phụ, 
ngõ 25,27,29 Tạ Quang 

Bửu và ngõ 29 Lê 
Thanh nghị) 

Tổ dân phố số 
3 

263 

  

7 Tổ dân phố 3B 130   

8 Tổ dân phố 4A 103 Sát nhập tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4B và tổ dân phố số 5A 
(gồm các dãy nhà E5, 
E5B, E6,E7, K1,K2) 

Tổ dân phố số 
4 

261 

  

9 Tổ dân phố 4B 53   

10 Tổ dân phố 5A 105   



11 Tổ dân phố 5B 58 Sát nhập tổ dân phố số 
5B với tổ dân phố số 

6A và tổ dân phố số 6B 
(Gồm các dãy nhà 

K3,K3B, K3C,K4, K5. 
K6, K6B) 

Tổ dân phố số 
5 

268 

  

12 Tổ dân phố 6A 91   

13 Tổ dân phố 6B 119   

14 Tổ dân phố 7A 139 Sát nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 
7B (Gồm các dãy nhà 

K7, K7B, K8, K8B, K9) 

Tổ dân phố số 
6 

251 

  

15 Tổ dân phố 7B 112   

16 Tổ dân phố 8B 67 
Sát nhập tổ dân phố số 
8B với tổ dân phố số 

8C, tổ dân phố số 9A và 
tổ dân phố số 9B (Gồm 

các dẫy nhà K11B, 
K18,K11A,K11A1,A2 

phụ, K16, K17, 
K12A1,A2, K14, K14 

phụ) 

Tổ dân phố số 
7 

360 

  

17 Tổ dân phố 8C 91   

18 Tổ dân phố 9A 110   

19 Tổ dân phố 9B 92   

20 Tổ dân phố 8A 81 
Sát nhập tổ dân phố số 
8A với tổ dân phố số 
10A và tổ dân phố số 
10B (gồm các dãy nhà 
K10A, K10B,Ngách 
33/2 ,Ngách 33/4 ngõ 
33; Ngõ 37,Ngõ 55 Lê 
Thanh Nghị, dẫy nhà 

17,18,19, 20,23, 24,25 
dãy 61 và dẫy 60) 

Tổ dân phố số 
8 

265 

  

21 Tổ dân phố 10A 91   

22 Tổ dân phố 10B 93   

23 Tổ dân phố 11A 94 
Sát nhập tổ dân phố số 
11A với tổ dân phố số 

11B và một phần tổ dân 
phố số 12B (gồm dãy 

65, 66, 59, 
67,61,62,63,64,F7,F8, 

F9, F10, F11), 1 phần tổ 
12B gồm F6,F4,F5, Dãy 

69,70, dãy 42b, khu 
chăn nuôi) 

Tổ dân phố số 
9 

270 

  

24 Tổ dân phố 11B 125   

25 Tổ dân phố 12B 51   

26 Tổ dân phố 12B 91 
Sát nhập tổ dân phố 

12A với tổ dân phố 12C 
và một phần còn lại của 

tổ dân phố 12B (gồm 
các dãy nhà F1, F2,F3 
dãy 36,37,38A,38B, 
38C, 39,40,41,42) 

Tổ dân phố số 
10 

361 

  

27 Tổ dân phố 12A 166   

28 Tổ dân phố 12C 104   

29 Tổ dân phố 13A 139 
Sát nhập tổ dân phố số 
13A với tổ dân phố số 
13B (gồm các dãy nhà 

Tổ dân phố số 
11 

251   



30 Tổ dân phố 13B 112 
N1, N2, N3, N4, N5, 

N6, X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, XT, XK) 

  

31 Tổ dân phố 14A 131 
Sát nhập tổ dân phố số 
14A với tổ dân phố số 
14B (gồm các dãy nhà  
Lô 8C, 98, Z3, Z4, Z5, 

Z6) 

Tổ dân phố số 
12 

252 

  

32 Tổ dân phố 14B 121   

III Phường Bạch Mai   

1 Tổ dân phố 1A 104 Sáp nhập  tổ dân phố số 
1A với với tổ dân phố 
số 1B và tổ dân phố 

số1C, tổ dân phố số 1D, 
tổ dân phố số 1E 

Tổ dân phố 1 503 

  

2 Tổ dân phố 1B 98   

3 Tổ  dân phố 1C 87   

4 Tổ  dân phố 1D 113   

5 Tổ dân phố 1E 101   

6 Tổ  dân phố 2A 99 
Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B và tổ dân phố số 2C, 
tổ dân phố số 2D, tổ 

dân phố số 2E, tổ dân 
phố số 2G 

Tổ dân phố 2 492 

  

7 Tổ dân phố 2B 94   

8 Tổ  dân phố 2C 93   

9 Tổ  dân phố 2D 67   

10 Tổ dân phố 2E 69   

11 Tổ dân phố 2G 70   

12 Tổ dân phố 3A 80 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

3B và tổ dân phố số 3C, 
tổ dân phố số 3D 

Tổ dân phố 3 361 

  

13 Tổ dân phố 3B 110   

14 Tổ dân phố 3C 84   

15 Tổ dân phố 3D 87   

16 Tổ dân phố 4A 86 Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4B và tổ dân phố số 4C 
Tổ dân phố 4 322 

  

17 Tổ dân phố 4B 130   

18 Tổ dân phố 4C 106   

19 Tổ dân phố 4D 96 Sáp nhập  tổ dân phố số 
4D với tổ dân phố số 4E 

và tổ dân phố số 4G 
Tổ dân phố 5 307 

  

20 Tổ dân phố 4E 114   

21 Tổ dân phố 4G 97   

22 Tổ dân phố 5A 61 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 

5B và tổ dân phố số 5C, 
tổ dân phố số 5D 

Tổ dân phố 6 346 

  

23 Tổ dân phố 5B 83   

24 Tổ dân phố 5C 97   

25 Tổ dân phố 5D 105   

26 Tổ dân phố 6A 86 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6B và tổ dân phố số 6C, 
tổ dân phố số 6D 

Tổ dân phố 7 344 

  

27 Tổ dân phố 6B 89   

28 Tổ dân phố 6C 93   

29 Tổ dân phố 6D 76   

30 Tổ dân phố 6E 96 Sáp nhập tổ dân phố số 
6E với tổ dân phố số 6G 

và tổ dân phố số 6H 
Tổ dân phố 8 297 

  

31 Tổ dân phố 6G 84   

32 Tổ dân phố 6H 117   

33 Tổ dân phố 7A 113 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 

7B và tổ dân phố số 7D 
Tổ dân phố 9 308 

  

34 Tổ dân phố 7B 91   

35 Tổ dân phố 7D 104   

36 Tổ dân phố 7C 110 Sáp nhập tổ dân phố số 
7C với tổ dân phố số 7E 

và tổ dân phố số 7G 
Tổ dân phố 10 295 

  

37 Tổ dân phố 7E 90   

38 Tổ dân phố 7G 95   



39 Tổ dân phố 8A 87 
Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với tổ dân phố số 

8B và tổ dân phố số 8C, 
tổ dân phố số 8D, tổ 

dân phố số 8E, tổ dân 
phố số 8G 

Tổ dân phố 11 489 

  

40 Tổ dân phố 8B 112   

41 Tổ dân phố 8C 71   

42 Tổ dân phố 8D 70   

43 Tổ dân phố 8E 69   

44 Tổ dân phố 8G 80   

45 Tổ dân phố 9A 104 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 

9B và tổ dân phố số 9C, 
tổ dân phố số 9D 

Tổ dân phố 12 346 

  

46 Tổ dân phố 9B 69   

47 Tổ dân phố 9C 78   

48 Tổ dân phố 9D 95   

IV Phường Bùi Thị Xuân   

1 Tổ dân phố 1A 94 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B và tổ dân phố số 2A, 
tổ dân phố số 2B  

Tổ dân phố 2 339 

  

2 Tổ dân phố 1B 100   

3 Tổ dân phố 2A 80   

4 Tổ dân phố 2B 65   

5 Tổ dân phố 3A 66 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 
3B và  tổ dân phố số 

4A,  tổ dân phố số 4B  

Tổ dân phố 3 266 

  

6 Tổ dân phố 3B 53   

7 Tổ dân phố 4A 66   

8 Tổ dân phố 4B 81   

9 Tổ dân phố 5A 84 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với  tổ dân phố số  
5B và  tổ dân phố số  

7A,  tổ dân phố số 7B,  
tổ dân phố số 9A  

Tổ dân phố 4 325 

  

10 Tổ dân phố 5B 39   

11 Tổ dân phố 7A 56   

12 Tổ dân phố 7B 66   

13 Tổ dân phố 9A 80   

14 Tổ dân phố 6 69 Sáp nhập tổ dân phố số 
6 với  tổ dân phố số 8A 
và tổ dân phố số 8B, tổ 

dân phố số 9B  

Tổ dân phố 5 276 

  

15 Tổ dân phố 8A 58   

16 Tổ dân phố 8B 59   

17 Tổ dân phố 9B 90   

V Phường Cầu Dền           

1 Tổ dân số 1A 101 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với  tổ dân phố số 
1B và  tổ dân phố số 

1C,  tổ dân phố số 1D  

Tổ dân phố số 
01 

377 

  

2 Tổ dân số 1B 106   

3 Tổ dân số 1C 76   

4 Tổ dân số 1D 94   

5 Tổ dân số 2A 84 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số  
2B và tổ dân phố số  

2C, tổ dân phố số 2D  

Tổ dân phố số 
02 

329 

  

6 Tổ dân số 2B 71   

7 Tổ dân số 2C 84   

8 Tổ dân số 2D 90   

9 Tổ dân phố số 3 172 
Sáp nhập tổ dân phố số 
3 với  tổ dân phố số 4A 

và  tổ dân phố số 4B 

Tổ dân phố số 
03 

311 

  

10 Tổ dân số 4A 63   

11 Tổ dân số 4B 76   

12 Tổ dân số 4C 85 
Sáp nhập tổ dân phố số 
4C với tổ dân phố số  

4D và tổ dân phố số 4E 

Tổ dân phố số 
4 

350 

  

13 Tổ dân số 4D 115   

14 Tổ dân số 4E 100   



15 
Một phần tổ dân số 
5D  

 50 
và một phần  tổ dân phố 

số  5D 
  

16 Tổ dân số 5A 76 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với  tổ dân phố số 

5B và tổ dân phố số 5C,  
tổ dân phố số  5E và 

một phần tổ dân phố số 
5D 

Tổ dân phố số 
5 

349 

  

17 Tổ dân số 5B 76   

18 Tổ dân số 5C 91   

19 
Một phần tổ dân số 
5D  

23    

20 Tổ dân số 5E 83   

22 Tổ dân số 6A 151 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6B và tổ dân phố số 6C,  
tổ dân phố số 6D,  tổ 

dân phố số 6E,  tổ dân 
phố số 6G  

Tổ dân phố số 
6 

621 

  

23 Tổ dân số 6B 91   

24 Tổ dân số 6C 84   

25 Tổ dân số 6D 72   

26 Tổ dân số 6E 100   

27 Tổ dân số 6G 123   

28 Tổ dân số 7A 118 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với  tổ dân phố số 

7B và tổ dân phố số 7C,  
tổ dân phố số 7D  

Tổ dân phố số 
7 

363 

  

29 Tổ dân số 7B 76   

30 Tổ dân số 7C 60   

31 Tổ dân số 7D 109   

32 Tổ dân số 8A 78 Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với  tổ dân phố số 
8B và  tổ dân phố số  

8C, tổ dân phố số 8D, tổ 
dân phố số 8E  

Tổ dân phố số 
8 

432 

  

33 Tổ dân số 8B 81   

34 Tổ dân số 8C 92   

35 Tổ dân số 8D 84   

36 Tổ dân số 8E 97   

VI Phường Đống Mác   

1 Tổ dân phố 1A 108 Sáp nhập  tổ dân phố số 
1A với  tổ dân phố số 
1B và  tổ dân phố số 

1C,  tổ dân phố số 1D 

Tổ dân phố số 
1 

428 

  

2 Tổ dân phố 1B 95   

3 Tổ dân phố 1C 101   

4 Tổ dân phố 1D 124   

5 Tổ dân phố 2A 104 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với  tổ dân phố số 
2B và  tổ dân phố số  

2C,  tổ dân phố số 2D,  
tổ dân phố số 2E 

Tổ dân phố số 
2 

516 

  

6 Tổ dân phố 2B 133   

7 Tổ dân phố 2C 70   

8 Tổ dân phố 2D 71   

9 Tổ dân phố 2E 138   

10 Tổ dân phố 3A 117 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

3B và tổ dân phố số 3C, 
tổ dân phố số 3D, tổ 

dân phố số 3E 

Tổ dân phố số 
3 

473 

  

11 Tổ dân phố 3B 90   

12 Tổ dân phố 3C 92   

13 Tổ dân phố 3D 69   

14 Tổ dân phố 3E 105   

15 Tổ dân phố 4A 80 
Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với  tổ dân phố số 

4B và  tổ dân phố số 4C 
và một phần tổ dân phố 
số 6B (từ số nhà 03 đến 

số nhà 33 dãy lẻ phố 
Cảm Hội) 

Tổ dân phố số 
4 

265 

  

16 Tổ dân phố 4B 70   

17 Tổ dân phố 4C 68  

18 
Một phần tổ dân 
phố 6B 

47   



19 Tổ dân phố 5A 84 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với  tổ dân phố số 

5B và  tổ dân phố số 5C 

Tổ dân phố số 
5 

258 

  

20 Tổ dân phố 5B 85   

21 Tổ dân phố 5C 89   

22 Tổ dân phố 6A 62 
Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ tổ dân phố số 
6C, tổ dân phố số 6D và 
một phần tổ dân phố số 

6B 

Tổ dân phố số 
6 

255 

  

23 
Một phần tổ dân 
phố 6B 

27   

24 Tổ dân phố 6C 98   

25 Tổ dân phố 6D 68   

26 Tổ dân phố 7A 122 Sáp nhập  tổ dân phố số 
7A với  tổ dân phố số 

7B và  tổ dân phố số 7C 

Tổ dân phố số 
7 

306 

  

27 Tổ dân phố 7B 82   

28 Tổ dân phố 7C 102   

VII Phường Đồng Nhân   

1 Tổ dân phố số 1B 146 Sáp nhập tổ dân phố số 
1B với  tổ dân phố số 
3A và  tổ dân phố số  

3C 

Tổ dân phố số 
1 

338 

  

2 Tổ dân phố số 3A 108   

3 Tổ dân phố số 3C 84   

4 Tổ dân phố số 1A 80 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

2A và tổ dân phố số 2B 

Tổ dân phố số 
2 

314 

  

5 Tổ dân phố số 2A 120   

6 Tổ dân phố số 2B 114   

7 Tổ dân phố số 3B 121 Sáp nhập  tổ dân phố số 
3B với  tổ dân phố số 4 

Tổ dân phố số 
3 

251 
  

8 Tổ dân phố số 4 130   

9 Tổ dân phố số 5 136 Sáp nhập tổ dân phố số 
5 với  tổ dân phố số 6A 

và  tổ dân phố số 6B 

Tổ dân phố số 
4 

318 

  

10 Tổ dân phố số 6A 100   

11 Tổ dân phố số 6B 82   

12 Tổ dân phố số 7A 105 Sáp  nhập tổ dân phố số 
7A với  tổ dân phố số 

7C và tổ dân phố số 7D 

Tổ dân phố số 
5 

277 

  

13 Ttổ dân phố số 7C 69   

14 Tổ dân phố số 7D 103   

15 Tổ dân phố số 7B 99 Sáp nhập tổ dân phố số 
7B với tổ dân phố số 

8A và tổ dân phố số 8B 

Tổ dân phố số 
6 

348 

  

16 Tổ dân phố số 8A 97   

17 Tổ dân phố số 8B 152   

18 Tổ dân phố số 9A 72 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 

9B và tổ dân phố số 9C,  
ổ dân phố số 9E 

Tổ dân phố số 
7 

386 

  

19 Tổ dân phố số 9B 134   

20 Tổ dân phố số 9C 80   

21 Tổ dân phố số 9E 100   

22 Tổ dân phố số 9D 73 Sáp nhập tổ dân phố số 
9D với tổ dân phố số 
10A và tổ dân phố số 

10B 

Tổ dân phố số 
8 

250 

  

23 Tổ dân phố số 10A 82   

24 Tổ dân phố số 10B 95   

VIII Phường Đồng Tâm   

1 Tổ dân phố 1A 129 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B và tổ dân phố số 1C 
và tổ dân phố số 1D 

Tổ dân phố số 
1 

605 

  

2 Tổ dân phố 1B 146   

3 Tổ dân phố 1C 170   

4 Tổ dân phố 1D 160   

5 Tổ dân phố 2A 204 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B và tổ dân phố số 2C 

Tổ dân phố số 
2 

604 

  

6 Tổ dân phố 2B 201   

7 Tổ dân phố  2C 199   



8 Tổ dân phố 3A 341 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

3B 

Tổ dân phố số 
3 

601 
  

9 Tổ dân phố 3B 260   

10 Tổ dân phố 4A 164 Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4B 

Tổ dân phố số 
4 

290 
  

11 Tổ dân phố 4B 126   

12 Tổ dân phố 5A 123 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 

5B 

Tổ dân phố số 
5 

254 
  

13 Tổ dân phố 5B 131   

14 Tổ dân phố 6A 122 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6B 

Tổ dân phố số 
6 

293 
  

15 Tổ dân phố 6B 171   

16 
Một phần tổ dân 
phố 7A 

121 Sáp nhập tổ dân phố số 
7B với một phần tổ dân 

phố số 7A 

Tổ dân phố số 
7 

267 
  

17 Tổ dân phố 7B 146   

18 Tổ dân phố 8A 147 Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với tổ dân phố sô 

8B và một phần tổ dân 
phố số 7A,  

Tổ dân phố số 
8 

300 

  

19 Tổ dân phố 8B 146   

20 
Một phần tổ dân 
phố 7A 

7   

21 Tổ dân phố 9A 153 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 

9B 

Tổ dân phố số 
9 

292 
  

22 Tổ dân phố 9B 139   

23 Tổ dân phố 10A 120 
Sáp nhập tổ dân phố số 
10A với tổ dân phố số 
10B và tổ dân phố số 

10C, tổ dân phố số 10D, 
tổ dân phố số 10E và tổ 

dân phố số 10G 

 
 

Tổ dân phố số 
10 
 

621 

  

24 Tổ dân phố 10B 93   

25 Tổ dân phố 10C 136   

26 Tổ dân phố 10D 73   

27 Tổ dân phố 10E 96   

28 Tổ dân phố 10G 103   

29 Tổ dân phố 11A 104 
Sáp nhập tổ dân phố số 

11A với tổ dân phố 
số11B và một phần của 

tổ dân phố số 12A 

Tổ dân phố số 
11 

312 

  

30 Tổ dân phố 11B 148   

31 
Một phần tổ dân 
phố 12A 

60   

32 
Một phần tổ dân 
phố 12A 

98 Sáp nhập tổ dân phố số 
12B với một phần tổ 
dân phố số 12A và tổ 

dân phố số 12C 

Tổ dân phố số 
12 

325 

  

33 Tổ dân phố 12B 120   

34 Tổ dân phố 12C 107   

IX Phường  Lê Đại Hành   

1 Tổ dân phố số 2A 51 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B và tổ dân phố số 8A, 
tổ dân phố số 8B 

Tổ dân phố số 
1 

260 

  

2 Tổ dân phố số 2B 81   

3 Tổ dân phố số 8A 72   

4 Tổ dân phố số 8B 56   

5 Tổ dân phố số 1A 100 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B với tổ dân phố số 1C 

Tổ dân phố số 
2 

255 

  

6 Tổ dân phố số 1B 65   

7 Tổ dân phố số 1C 90   

8 Tổ dân phố số 6A 83 Tổ dân phố số 
3 

256 
  

9 Tổ dân phố số 6B 84   



10 Tổ dân phố số 6C 89 
Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6B với tổ dân phố số 6C 
  

11 Tổ dân phố số 4A 62 Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4B với tổ dân phố số 4C 
và Chung cư Hoàng 

Thành 

Tổ dân phố số 
4 

355 

  

12 Tổ dân phố số 4B 112   

13 
Tổ dân phố số 4C+ 
Chung cư Hoàng 
Thành 

181   

14 Tổ dân phố số 3A 91 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

3B với tổ dân phố số 3C 

Tổ dân phố số 
5 

253 

  

15 Tổ dân phố số 3B 78   

16 Tổ dân phố số 3C 84   

17 Tổ dân phố số 10A 120 Sáp nhập tổ dân phố số 
10A với tổ dân phố số 
10B với tổ dân phố số 

10C 

Tổ dân phố số 
6 

277 

  

18 Tổ dân phố số 10B 82   

19 Tổ dân phố số 10C 75   

20 Tổ dân phố số 5B 93 Sáp nhập tổ dân phố số 
5B với tổ dân phố số 5C 
với tổ dân phố số 9A, tổ 

dân phố số 9B 

Tổ dân phố số 
7 

286 

  

21 Tổ dân phố số 5C 38   

22 Tổ dân phố số 9A 84   

23 Tổ dân phố số 9B 71   

24 Tổ dân phố số 10D 183 Sáp nhập tổ dân phố số 
10D với tổ dân phố số 

10E 

Tổ dân phố số 
8 

284 
  

25 Tổ dân phố số 10E 101   

26 Tổ dân phố số 5A 110 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 
7B, tổ dân phố số 7C 

Tổ dân phố số 
9 

358 

  

27 Tổ dân phố số 7A 91   

28 Tổ dân phố số 7B 68   

29 Tổ dân phố số 7C 89   

X Phường Minh Khai   

1 

Tổ 1C 10 Sáp nhập tổ dân phố số 
1C với tổ dân phố số 

1D và tổ dân phố số 1E 
, một phần tổ dân phố 

số 2A (từ SN 15/8/HB3 
đến SN47/8/HB3; từ 
SN 9/HB3 đến SN 

37/HB3; các hộ còn lại 
của tổ 2A sáp nhập sang 

tổ số 2), một phần tổ 
dân số 2B (từ số nhà 
18/8/HB2 đến số nhà 
30/8/HB2 và số nhà 

7/HB3; các hộ còn lại 
của tổ 2B sáp nhập sang 

tổ số 2) 

Tổ dân phố 
số 1 

285 

  

Tổ 1D 167   

Tổ 1E 43   

Tổ 2A (Lấy 55 hộ)   55   

Tổ 2B (lấy 10 hộ) 10   

2 

Tổ 2B 26 
Sáp nhập tổ dân phố số 
2D với  tổ dân phố số 

2E và một phần  tổ dân 
phố số 2B (Từ SN 

12/HB3 đến 16/HB3;từ 
SN 3/12/HB3 đến SN 

Tổ dân phố 
số 2 

267 

  

Tổ 2D 95   



Tổ 2E 111 
12/12/HB3), một phần  
tổ dân phố số  2A (từ 
SN 39/HB3 đến SN 
59/HB3; từ số nhà 
34/HB3 đến SN 

52/HB3; SN 28 và 
32/HB3 thành 01 tổ dân 

phố) 

  

Tổ 2A (lấy 35 hộ) 35   

5 

Một phần tổ 5A 10 Sáp nhập một phần tổ 
dân phố số 5A (các SN 
4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 

ngõ Hòa Bình 5) với  tổ 
dân phố số 5C và tổ dân 
phố số 3E, tổ dân phố 

số 7B 

Tổ dân phố số 
4 

253 

  

Tổ 5C 93   

Tổ 3E 56   

Tổ 7B 94   

6 

Tổ 3A 68 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

3B và tổ dân phố số 3C,  
tổ dân phố số 3D  

Tổ dân phố số 
5 

261 

  

Tổ 3B 50   

Tổ 3C 73   

Tổ 3D 70   

7 

Tổ 4A 79 
Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4B và một phần tổ dân 
phố số 4C (từ SN 5 đến 

SN 37/81 và các SN 
trong hẻm 23/81/HB7), 
một phần tổ dân phố số 
4G (từ số nhà 39 đến số 
nhà 73, các sô nhà còn 

lại sáp nhập sang tổ số 7 
mới ) 

Tổ dân phố số 
6 

251 

  

Tổ 4B 90   

Một phần tổ 4C  52   

Một phần tổ 4G  30   

8 

Tổ 4D 105 
Sáp nhập tổ dân phố số 
4D với tổ dân phố số 4E 

và một phần  
 tổ dân phố số 4C (gồm 
các số nhà: 1, 3A, 3B, 
3C, 5, 7, 9, 11A, 11B, 
11C, 13, 17, 19, 21, 23 

ngách 14/81 và SN 
16,18/81), một phần  

 tổ dân phố số 4G (từ số 
nhà 75 đến số nhà 87 và 

toàn bộ hẻm 81/81 
thành 01 tổ dân phố) 

Tổ dân phố số 
7 

252 

  

Tổ 4E 78   

Một phần tổ 4C  29   

Một phần tổ 4G  40   

9 

Tổ 10C 120 Sáp nhập tổ dân phố số 
10C với tổ dân phố số 
10A và tổ dân phố số 

10E 

Tổ dân phố số 
8 

255 

  

Tổ 10A 64   

Tổ 10E 71   

10 
Tổ 7A 52 

Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với  tổ dân phố số 
10G và  tổ dân phố số 
8B, một phần tổ dân 

Tổ dân phố số 
9 

257 

  

Tổ 10G 69 
  



Tổ 8B 78 

phố số 10H (từ SN 16 
đến SN26/185, từ SN 2 
đến SN 32/26/185, các 

hộ còn lại sáp nhập 
sang tổ số 10), một 

phần tổ dân phố số 8C 
(từ số nhà 1A đến số 
nhà 9 ngõ 191), một 
phần tổ dân phố số  

 12A (từ số nhà 189 đến 
số 191 Minh Khai) 

  

Một phần tổ 10H 43 
  

Một phần tổ 8C  10 
  

Một phần tổ 12A  5 

  

11 

Tổ 10B 97 
Sáp nhập tổ dân phố số 
10B với tổ dân phố số 

10D và một phần tổ dân 
phố số 10H (từ SN16 
đến SN 26/185; từ SN 

1/26/185 đến SN 
49/26/185 và SN 34, 

36/185, các hộ còn lại 
sáp nhập sang tổ số 9 

mới) 

Tổ dân phố số 
10 

252 

  

Tổ 10D 98   

Một phần tổ 10H  57   

12 

Một phần tổ 12A  39 

Sáp nhập tổ dân phố số 
12A với tổ dân phố số 

12B và một phần tổ dân 
phố số 8C  

Tổ dân phố số 
11 

221 

  

Tổ 12B 82   

Một phần tổ 8C  100   

13 

Tổ 9A 85 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 

9B và tổ dân phố số tổ 
dân phố số 9C  

Tổ dân phố số 
12 

251 

  

Tổ 9B 86   

Tổ 9C 80   

14 

Tổ 9D 82 Sáp nhập tổ dân phố số 
9D với tổ dân phố số 9E 

và tổ dân phố số 12D  

Tổ dân phố số 
13 

251 

  

Tổ 9E 96   

Tổ 12D 73   

15 

Tổ 1A 85 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B và tổ dân phố số 2C 
và một phần tổ dân phố 

số 5B (từ số nhà 164 
đến số 182 Minh Khai)  

Tổ dân phố số 
14 

259 

  

Tổ 1B 77   

Tổ 2C 67   

Một phần tổ 5B  30   

16 

Tổ 11A 82 Sáp nhập tổ dân phố số 
11A với tổ dân phố số 
11B và tổ dân phố số  

11C, tổ dân phố số 11D  

Tổ dân phố số 
15 

279 

  

Tổ 11B 62   

Tổ 11C 65   

Tổ 11D  70   

17 

Một phần tổ 5B  105 Sáp nhập tổ dân phố số 
5D với tổ dân phố số 5E 
và một phần tổ dân phố 
số 5B (từ số nhà số 184 

Tổ dân phố số 
16 

266 

  

Tổ 5D 86   



Tổ 5E 75 
đến số nhà 242T Minh 

Khai)   

18 

Tổ 6B 63 Sáp nhập tổ dân phố số 
6B với tổ dân phố số 

6D và tổ dân phố số 6E  

Tổ dân phố số 
17 

252 

  

Tổ 6D 73   

Tổ 6E 116   

19 

Tổ 6A 80 

 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6C và một phần tổ dân 
phố số 7D, một phần tổ 

dân phố số 6D 
 

Tổ dân phố số 
18 

222 

  

Tổ 6C 79   

Một phần tổ 7D  57   

Một phần tổ 6D  6   

21 

Tổ 7C 110 

 Sáp nhập tổ dân phố số 
7C với tổ dân phố số 

8A và một phần  
tổ dân phố số 7D  

Tổ dân phố số 
20 

253 

  

Tổ 8A 94   

Một phần tổ 7D  49   

XI Phường Ngô Thì Nhậm   

1 Tổ dân phố 7A 105 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 

7B và tổ dân phố số 8A, 
tổ dân phố số 8B  

Tổ dân phố 9 332  

  

2 Tổ dân phố 7B 86   

3 Tổ dân phố 8A 81   

4 Tổ dân phố 8B 50   

5 
Một phần tổ dân 
phố 5 

65 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6B và 1 phần của tổ dân 
phố số 5 

Tổ dân phố 10 237  

  

6 Tổ dân phố 6A 70   

7 Tổ dân phố 6B 102   

8 Tổ dân phố 1B 75 Sáp nhập tổ dân phố số 
1B với tổ dân phố số 

9A và tổ dân phố số 9B, 
tổ dân phố số 9C  

Tổ dân phố 11 302  

  

9 Tổ dân phố 9A 63   

10 Tổ dân phố 9B 88   

11 Tổ dân phố 9C 76   

12 Tổ dân phố 2B 85 Sáp nhập tổ dân phố số 
2B với tổ dân phố số 2C 

và tổ dân phố số 4A 
Tổ dân phố 12 272  

  

13 Tổ dân phố 2C 81   

14 Tổ dân phố 4A 106   

15 Tổ dân phố 3B 76 
Sáp nhập tổ dân phố số 
3B với tổ dân phố số 3C 

Tổ dân phố 13 228  

  

16 Tổ dân phố 3C 60   

17 Tổ dân phố 4B 72   



18 
Một phần tổ dân 
phố 5 

20 
và tổ dân phố số 4B, 1 

phần của tổ số 5 
  

19 Tổ dân phố 1A 76 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

2A và tổ dân phố số 3A 

Tổ dân phố 
số1 

189  

  

20 Tổ dân phố 2A 56   

21 Tổ dân phố 3A 57   

XII Phường Nguyễn Du   

1 Tổ dân phố số 1A 128 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B và tổ dân phố số 2A, 
tổ dân phố số 2B 

Tổ dân phố số 
6 

432 

  

2 Tổ dân phố số 1B 97   

3 Tổ dân phố số 2A 117   

4 Tổ dân phố số 2B 90   

5 Tổ dân phố số 3A 95 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

3B và tổ dân phố số 4A, 
tổ dân phố số 4B 

Tổ dân phố số 
7 

360 

  

6 Tổ dân phố số 3B 110   

7 Tổ dân phố số 4A 76   

8 Tổ dân phố số 4B 79   

9 Tổ dân phố số 5A 68 
Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 

5B và tổ dân phố số 5C, 
tổ dân phố số 6A, tổ 

dân phố số 6B, tổ dân 
phố số 6C,  

Tổ dân phố số 
8 

445 

  

10 Tổ dân phố số 5B 92   

11 Tổ dân phố số 5C 55   

12 Tổ dân phố số 6A 58   

13 Tổ dân phố số 6B 90   

14 Tổ dân phố số 6C 82   

15 Tổ dân phố số 7A 87 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 

7B và tổ dân phố số 7C 

Tổ dân phố số 
9 

283 

  

16 Tổ dân phố số 7B 98   

17 Tổ dân phố số 7C 98   

18 Tổ dân phố số 8A 108 Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với tổ dân phố số 

8B và tổ dân phố số 8C 

Tổ dân phố số 
10 

298 

  

19 Tổ dân phố số 8B 74   

20 Tổ dân phố số 8C 116   

XIII Phường Phạm Đình Hổ   

1 Tổ dân phố 6A 115 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6B và một phần tổ dân 
phố số 8A 

Tổ dân phố 1 261 

  

2 Tổ dân phố 6B 110   

3 
Một phần tổ dân 
phố 8A 

36   

4 
Một phần tổ dân 
phố 8A 

126 Sáp nhập 1 phần tổ dân 
phố số 8A nhập với tổ 

dân phố số 8B  
Tổ dân phố 2 257 

  

5 Tổ dân phố 8B 131   

6 Tổ dân phố 5A 110 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 

5B và một phần tổ dân 
phố số 4B  

Tổ dân phố 3 259 

  

7 Tổ dân phố 5B 105   

8 
Một phần tổ dân 
phố 4B 

44   

9 
Một phần tổ dân 
phố 4B 

64 Sáp nhập một phần tổ 
4B với tổ dân phố 4A  
và tổ dân phố 7A, tổ 

dân phố 7B   

Tổ dân phố 4 287 

  

10 Tổ dân phố 4A 97   

11 Tổ dân phố 7A 64   

12 Tổ dân phố 7B 62   

13 Tổ dân phố 1A 129 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B  
Tổ dân phố 5 255 

  

14 Tổ dân phố 1B 126   

15 Tổ dân phố 2A 69 Tổ dân phố 6 251   



16 Tổ dân phố 2B 67 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B với một phần tổ dân 
phố số 3A, tổ dân phố 

số 3B 

  

17 
Một phần tổ dân 
phố 3A  

40   

18 Tổ dân phố 3B 75   

19 
Một phần tổ dân 
phố 3A  

43 Sáp nhập một phần tổ 
dân phố số 3A  với tổ 

dân phố số 9A và tổ dân 
phố số 9B 

Tổ dân phố 7 252 

  

20 Tổ dân phố 9A 119   

21 Tổ dân phố 9B 90   

XIV Phường Phố Huế    

1 Tổ dân phố 1A 142 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với  tổ dân phố số 

1B và  tổ dân phố số 1C 

Tổ dân phố số 
1 

352 

  

2 Tổ dân phố 1B 127   

3 Tổ dân phố 1C 82   

4 Tổ dân phố 2A 117 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A  

với tổ dân phố số 2B  

Tổ dân phố số 
2 

260 
  

5 Tổ dân phố 2B 143   

6 Tổ dân phố 3A 100 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với  tổ dân phố số 

3B và  tổ dân phố số 3C 

Tổ dân phố số 
3 

364 

  

7 Tổ dân phố 3B 133   

8 Tổ dân phố 3C 131   

9 Tổ dân phố 4A 49 Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4B và tổ dân phố số 4C 

Tổ dân phố số 
4 

313 

  

10 Tổ dân phố 4B 118   

11 Tổ dân phố 4C 146   

12 Tổ dân phố 5A 110 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với  dân phố số 5B 

và tổ dân phố số 5C 

Tổ dân phố số 
5 

345 

  

13 Tổ dân phố 5B 118   

14 Tổ dân phố 5C 117   

15 Tổ dân phố 6A 215 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A  

với tổ dân phố số 6B  

Tổ dân phố số 
6 

328 
  

16 Tổ dân phố 6B 113   

17 Tổ dân phố 7A 126 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 

7B và tổ dân phố số 7C 

Tổ dân phố số 
7 

299 

  

18 Tổ dân phố 7B 68   

19 Tổ dân phố 7C 105   

20 Tổ dân phố 8A 114 Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với tổ dân phố số 

8B và tổ dân phố số 8C 

Tổ dân phố số 
8 

277 

  

21 Tổ dân phố 8B 115   

22 Tổ dân phố 8C 49   

XV Phường Quỳnh Lôi   

1 Tổ dân phố 1A 77 
Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B, tổ dân phố số 1D và 
một phần tổ 1C 

Tổ dân phố số 
01 

308 

  

2 Tổ dân phố 1B 85   

3 
Một phần tổ dân 
phố 1C 

26   

4 Tổ dân phố 1D 120   

5 Tổ dân phố 2A 112 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B và tổ dân phố số 2C, 
tổ dân phố số 2D 

Tổ dân phố số 
02 

456 

  

6 Tổ dân phố 2B 156   

7 Tổ dân phố 2C 96   

8 Tổ dân phố 2D 92   

9 Tổ dân phố 3A 130 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

Tổ dân phố số 
03 

341 
  

10 Tổ dân phố 3B 70   



11 Tổ dân phố 3G 95 3B và tổ dân phố số 3G, 
một phần tổ 1C  

  

12 
Một phần tổ dân 
phố 1C 

46   

13 Tổ dân phố 3D 148 Sáp nhập tổ dân phố số 
3D với tổ dân phố số 3E 

Tổ dân phố số 
04 

260 
  

14 Tổ dân phố 3E 112   

15 Tổ dân phố 3F 105 Sáp nhập tổ dân phố số 
3F với tổ dân phố số 3C 

Tổ dân phố số 
05 

268 
  

16 Tổ dân phố 3C 163   

17 Tổ dân phố 4A 104 Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với tổ  dân phố số 

4B và tổ dân phố số 4C, 
tổ dân phố số 4D 

Tổ dân phố số 
06 

381 

  

18 Tổ dân phố 4B 75   

19 Tổ dân phố 4C 105   

20 Tổ dân phố 4D 97   

21 
Một phần tổ dân 
phố 5A 

72 
Sáp nhập tổ dân phố số 
5B với một phần tổ dân 
phố số 5C, một phần tổ 

dân phố 5A  

Tổ dân phố số 
07 

293 

  

22 Tổ dân phố 5B 102   

23 
Một phần tổ dân 
phố 5C 

119   

24 Tổ dân phố 5D 97 

Sáp nhập tổ dân phố số 
5D với tổ dân phố 5E 

và một phần tổ dân phố 
số 5A, một phần tổ dân 

phố 5C  

Tổ dân phố số 
08 

252 

  

25 Tổ dân phố 5E 140   

26 
Một phần tổ dân 
phố 5A 

11   

27 
Một phần tổ dân 
phố 5C 

4   

28 Tổ dân phố 6A 81 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6B và tổ dân phố số 6C, 
một phần tổ dân phố số 
8A (từ số nhà 2 đến số 
nhà 8 ngách 269 ngõ 

Quỳnh) 

Tổ dân phố số 
09 

312 

  

29 Tổ dân phố 6B 125   

30 Tổ dân phố 6C 93   

31 
Một phần tổ dân 
phố 8A 

13   

32 
Một phần tổ dân 
phố 7A 

139 
Sáp nhập tổ dân phố số 
7B với một phần tổ dân 
phố số 7A (Từ số nhà 
75 đến số nhà 127 phố 

Thanh Nhàn), một phần 
tổ dân phố số 8B  (Từ 
ngách 184 ngõ Quỳnh 

đến số nhà 202 ngõ 
Quỳnh) 

Tổ dân phố số 
10 

261 

  

33 Tổ dân phố 7B 96   

34 
Một phần tổ dân 
phố 8B 

26   

35 Tổ dân phố 7C 112 Sáp nhập tổ dân phố số 
7C với  tổ dân phố số 

7D và một phần tổ dân 
phố số 7A (Từ số nhà 
75 đến số nhà 127 phố 

Thanh Nhàn) 

Tổ dân phố số 
11 

253 

  

36 Tổ dân phố 7D 115   

37 
Một phần tổ dân 
phố 7A 

26   

38 
Một phần tổ dân 
phố 8A 

125 
Sáp nhập tổ dân phố số 
8C với  một phần tổ dân 

Tổ dân phố số 
12 

344   



39 
Một phần tổ dân 
phố 8B 

116 
phố số 8A và một phần  

tổ dân phố số 8B  
  

40 Tổ dân phố 8C 103   

41 Tổ dân phố 9A 122 Sáp nhập  tổ dân phố số 
9A với  tổ dân phố số 

9B  

Tổ dân phố số 
13 

266 
  

42 Tổ dân phố 9B 144   

43 Tổ dân phố 10A 96 Sáp nhập  tổ dân phố số 
10A với  tổ dân phố số 
10B và  tổ dân phố số 

10C 

Tổ dân phố số 
14 

264 

  

44 Tổ dân phố 10B 120   

45 Tổ dân phố 10C 48   

XVI 
Phường Quỳnh 
Mai 

          

1 
Một phần tổ dân 
phố 1A 

50 

Sáp nhập 1 phần tổ dân 
phố 1A với tổ dân phố 
1B và tổ dân phố 1C  

Tổ dân phố số 
1 

250 

  

2 Tổ dân phố 1B 92  

3 
Tổ dân phố 1C 

108  

4 
Một phần tổ dân 
phố 1A 

56 S 
 

Sáp nhập 1 phần tổ dân 
phố 1A với tổ dân phố 
1D và tổ dân phố 1E 

Tổ dân phố số 
2 

255 

  

5 Tổ dân phố 1D 92  

6 Tổ dân phố 1E  107  

7 
Một phần tổ dân 
phố 3B 

25 

Sáp nhập 1 phần tổ dân 
phố 3B với tổ dân phố 
2A và tổ dân phố 2B  

Tổ dân phố số 
3 

252 

  

8 Tổ dân phố 2A 128  

9 Tổ dân phố 2B 99  

10 Tổ dân phố 2C 91 

Sáp nhập tổ dân phố 2C 
với tổ dân phố 2D và tổ 

dân phố 2E  

Tổ dân phố số 
4 

267 

  

11 Tổ dân phố 2D 85  

12 Tổ dân phố 2E 91  

13 Tổ dân phố 3A 88 

Sáp nhập 1 phần tổ dân 
phố 3B với tổ dân phố 
3A và tổ dân phố 3C  

Tổ dân phố số 
5 

250 

  

14 
Một phần tổ dân 
phố 3B 

69  

15 Tổ dân phố 3C 93  

16 Tổ dân phố 4A 96 
Sáp nhập tổ dân phố 4A 
với tổ dân phố 4B với tổ 

Tổ dân phố số 
6 

391   



17 Tổ dân phố 4B 90 

dân phố 5A và  tổ dân 
phố 5B   

18 Tổ dân phố 5A 106  

19 Tổ dân phố 5B 99  

20 Tổ dân phố 6A 90 

Sáp nhập tổ dân phố 6A 
với tổ dân phố 6B với  

tổ dân phố 6C và tổ dân 
phố 6D  

Tổ dân phố số 
7 

373 

  

21 Tổ dân phố 6B 91  

22 Tổ dân phố 6C 96  

23 Tổ dân phố 6D 96  

24 Tổ dân phố 7A 103 

Sáp nhập tổ dân phố 7A 
với tổ dân phố 7B và tổ 

dân phố 7C  

Tổ dân phố số 
8 

326 

  

25 Tổ dân phố  7B 126  

26 Tổ dân phố 7C 97  

27 Tổ dân phố 8A 87 

Sáp nhập tổ dân phố 8A 
với tổ dân phố 8B với tổ 

dân phố 8C và tổ dân 
phố 8D  

Tổ dân phố số 
9 

395 

  

28 Tổ dân phố 8B 87  

29 Tổ dân phố 8C 112  

30 Tổ dân phố 8D 109  

31 Tổ dân phố 9A 95 
Sáp nhập tổ dân phố 9A 
với  tổ dân phố 9B với 

tổ dân phố 9C và tổ dân 
phố 9D  

Tổ dân phố số 
10 

409 

 

32 Tổ dân phố 9B 98  

33 Tổ dân phố 9C 117  

34 Tổ dân phố 9D 99   

35 Tổ dân phố 10A 111 

Sáp nhập tổ dân phố 
10A với  tổ dân phố 

10B với tổ dân phố 10C 
và tổ dân phố 10D  

Tổ dân phố số 
11 

374 

 

36 Tổ dân phố 10B 83  

37 Tổ dân phố 10C 87  

38 Tổ dân phố 10D 93   



XVII Phường Thanh Lương   

1 Tổ dân phố 1A 122 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với  tổ dân phố số 

1B và tổ dân phố số 1C 

Tổ dân phố số 
1 

366 

  

2 Tổ dân phố 1B 123   

3 Tổ dân phố 1C 121   

4 Tổ dân phố 1D 123 Sáp nhập  tổ dân phố số 
1D với  tổ dân phố số 

1E và  tổ dân phố số1F 

Tổ dân phố số 
2 

375 

  

5 Tổ dân phố 1E 132   

6 Tổ dân phố 1F 120   

7 Tổ dân phố 2A 210 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với một phần  tổ dân 

phố số 2B  

Tổ dân phố số 
3 

366 
  

8 
Một phần tổ dân 
phố 2B 

156   

9 
Một phần tổ dân 
phố 2B  

129 Sáp nhập tổ dân phố số 
2E với một phần tổ dân 
phố số 2B và một phần  

tổ dân phố số 2C 

Tổ dân phố số 
4 

383 

  

10 
Một phần tổ dân 
phố 2C  

83   

11 Tổ dân phố 2E 171   

12 
Một phần tổ dân 
phố 2C 

150 Sáp nhập tổ dân phố số 
2D với một phần  tổ dân 

phố số 2C 

Tổ dân phố số 
5 

355 
  

13 Tổ dân phố 2D 205   

14 Tổ dân phố 3A 146 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 3E 
và một phần tổ dân phố 

số 3D  

Tổ dân phố số 
6 

368 

  

15 Tổ dân phố 3E 162   

16 
Một phần tổ dân 
phố 3D  

60   

17 Tổ dân phố 3B 153 Sáp nhập  tổ dân phố số 
3B với  tổ dân phố số 

3C và một phần  tổ dân 
phố số 3D  

Tổ dân phố số 
7 

385 

  

18 Tổ dân phố 3C 171   

19 
Một phần tổ dân 
phố 3D  

61   

20 Tổ dân phố 4A 76 Sáp nhập  tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4B và tổ dân phố số 4C, 
tổ dân phố số 4D 

Tổ dân phố số 
8 

352 

  

21 Tổ dân phố 4B 91   

22 Tổ dân phố 4C 74   

23 Tổ dân phố 4D 111   

24 Tổ dân phố 5A 166 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với  tổ dân phố số 

5B 

Tổ dân phố số 
9 

319 
  

25 Tổ dân phố 5B 153   

26 Tổ dân phố 5C 82 Sáp nhập tổ dân phố số 
5C với  tổ dân phố số 

6A và tổ dân phố số 6B 

Tổ dân phố số 
10 

281 

  

27 Tổ dân phố 6A 104   

28 Tổ dân phố 6B 95   

29 Tổ dân phố 6C 90 Sáp nhập tổ dân phố số 
6C với tổ dân phố số 

6D và tổ dân phố số 6E 

Tổ dân phố số 
11 

285 

  

30 Tổ dân phố 6D 101   

31 Tổ dân phố 6E 94   

32 Tổ dân phố  7A 154 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 

7C 

Tổ dân phố số 
12 

314 
  

33 Tổ dân phố  7C 160   

34 Tổ dân phố  7B 103 Sáp nhập tổ dân phố số 
7B với tổ dân phố số 

7D và  tổ dân phố số 7E 

Tổ dân phố số 
13 

335 

  

35 Tổ dân phố  7D 93   

36 Tổ dân phố  7E 139   

37 Tổ dân phố  8A 153 Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với  tổ dân phố số 

8B và  tổ dân phố số 8C 

Tổ dân phố số 
14 

350 

  

38 Tổ dân phố  8B 65   

39 Tổ dân phố  8C 132   



40 Tổ dân phố  8D 159 Sáp nhập tổ dân phố số 
8D với tổ dân phố số 8E 

và tổ dân phố số 8F 

Tổ dân phố số 
15 

396 

  

41 Tổ dân phố  8E 163   

42 Tổ dân phố  8F 74   

43 Tổ dân phố  9A 96 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 

9B và tổ dân phố số 9E 

Tổ dân phố số 
16 

267 

  

44 Tổ dân phố  9B 112   

45 Tổ dân phố  9E 59   

46 Tổ dân phố  9C 67 Sáp nhập tổ dân phố số 
9C với tổ dân phố số 

9D và tổ dân phố số 9F 

Tổ dân phố số 
17 

267 

  

47 Tổ dân phố  9D 63   

48 Tổ dân phố  9F 137   

49 Tổ dân phố  10A  146 Sáp nhập tổ dân phố 
số10A với tổ dân phố số 

10B và tổ dân phố số 
10C 

Tổ dân phố số 
18 

411 

  

50 Tổ dân phố  10B 124   

51 Tổ dân phố  10C 141   

52 Tổ dân phố  11A 74 Sáp nhập tổ dân phố số 
11A với tổ dân phố số 
11B và tổ dân phố số 

11C 

Tổ dân phố số 
19 

301 

  

53 Tổ dân phố  11B 94   

54 Tổ dân phố  11C 133   

55 Tổ dân phố  12A 120 Sáp nhập tổ dân phố số 
12A với tổ dân phố số 
12B và tổ dân phố số 

12C 

Tổ dân phố số 
20 

314 

  

56 Tổ dân phố  12B 79   

57 Tổ dân phố  12C 115   

58 Tổ dân phố  11D 96 Sáp nhập tổ dân phố số 
11D với tổ dân phố số 
12D và tổ dân phố số 

12E 

Tổ dân phố số 
21 

274 

  

59 Tổ dân phố  12D 113   

60 Tổ dân phố  12E 65   

XVIII Phường Thanh Nhàn   

1 Tổ dân phố 1A 156 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1D 
Tổ dân phố 1A 304 

  

2 Tổ dân phố 1D 148   

4 Tổ dân phố 1C 122 Sáp nhập tổ dân phố số 
1C với  tổ dân phố số 

1E 
Tổ dân phố 1C 287 

  

5 Tổ dân phố 1E 165   

6 Tổ dân phố 2A 77 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B và tổ dân phố số 2C 
Tổ dân phố 2A 278 

  

7 Tổ dân phố 2B 86   

8 Tổ dân phố 2C 115   

9 Tổ dân phố 2D 116 Sáp nhập tổ dân phố số 
2D với tổ dân phố số 2E 

Tổ dân phố 2B 251 
  

10 Tổ dân phố 2E 135   

11 Tổ dân phố 3A 119 Sáp nhập tổ dân phố 3A 
với tổ dân phố số 3B 

Tổ dân phố 3A 256 
  

12 Tổ dân phố 3B 137   

13 Tổ dân phố 3C 135 Sáp nhập tổ dân phố số 
3C với tổ dân phố số 

3D và tổ dân phố số 3E 
Tổ dân phố 3B 345 

  

14 Tổ dân phố 3D 99   

15 Tổ dân phố 3E 111   

16 Tổ dân phố 4A 111 Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với tổ dân phố số 

4D và một phần tổ dân 
phố số 4C 

Tổ dân phố 4A 251 

  

17 Tổ dân phố 4D 91   

18 
Một phần tổ dân 
phố 4C 

49   

19 
Một phần tổ dân 
phố 4C 

113 Sáp nhập tổ dân phố số 
4B với một phần tổ dân 

phố số 4C 
Tổ dân phố 4B 274 

  

20 Tổ dân phố 4B 161   



21 Tổ dân phố 5A 146 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 

5B và tổ dân phố số 5C 
Tổ dân phố 5A 336 

  

22 Tổ dân phố 5B 86   

23 Tổ dân phố 5C 104   

24 Tổ dân phố 5D 99 Sáp nhập tổ dân phố số 
5D với tổ dân phố số 5E 

và tổ dân phố số 5F 
Tổ dân phố 5B 265 

  

25 Tổ dân phố 5E 71   

26 Tổ dân phố 5F 95   

27 Tổ dân phố 6A 168 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với tổ dân phố số 

6D 
Tổ dân phố 6A 251 

  

28 Tổ dân phố 6D 83   

29 Tổ dân phố 6B 90 Sáp nhập tổ dân phố số 
6B với tổ dân phố số 6C 
và tổ dân phố số 6E và 

tổ dân phố số 6F 

Tổ dân phố 6B 377 

  

30 Tổ dân phố 6C 92   

31 Tổ dân phố 6E 67   

32 Tổ dân phố 6F 128   

33 Tổ dân phố 7A 97 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 

7B và tổ dân phố số 7C 
Tổ dân phố 7A 314 

  

34 Tổ dân phố 7B 103   

35 Tổ dân phố 7C 114   

36 Tổ dân phố 7D 93 Sáp nhập tổ dân phố số 
7D với tổ dân phố số 7E 

và tổ dân phố số 7F 
Tổ dân phố 7B 255 

  

37 Tổ dân phố 7E 92   

38 Tổ dân phố 7F 70   

39 Tổ dân phố 8A 90 Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với tổ dân phố số 

8B và tổ dân phố số 8C 
và tổ dân phố số 8D 

Tổ dân phố 8 335 

  

40 Tổ dân phố 8B 77   

41 Tổ dân phố 8C 79   

42 Tổ dân phố 8D 89   

43 Tổ dân phố 9A 123 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 

9B và tổ dân phố số 9F 
Tổ dân phố 9A 287 

  

44 Tổ dân phố 9B 88   

45 Tổ dân phố 9F 76   

46 Tổ dân phố 9C 86 Sáp nhập tổ dân phố số 
9C với tổ dân phố số 

9D và tổ dân phố số 9E 
Tổ dân phố 9B 252 

  

47 Tổ dân phố 9D 85   

48 Tổ dân phố 9E 81   

49 Tổ dân phố 10A 88 Sáp nhập tổ dân phố số 
10A với tổ dân phố số 
10B và tổ dân phố số 

10C 

Tổ dân phố 
10A 

325 

  

50 Tổ dân phố 10B 131   

51 Tổ dân phố 10C 106   

52 Tổ dân phố 10D 115 Sáp nhập tổ dân phố số 
10D với tổ dân phố số 
10G và tổ dân phố số 

10F 

Tổ dân phố 
10B 

252 

  

53 Tổ dân phố 10G 64   

54 Tổ dân phố 10F 73   

55 Tổ dân phố 10E 95 Sáp nhập tổ dân phố số 
10E với tổ dân phố số 
10H và tổ dân phố số 

10I 

Tổ dân phố 
10C 

308 

  

56 Tổ dân phố 10H 102   

57 Tổ dân phố 10I 111   

XIX Phường Trương Định   

1 Tổ dân phố 1D 149 Sáp nhập tổ dân phố số 
1E với tổ dân phố số 1D 

Tổ dân phố số 
1 

333 
  

2 Tổ dân phố 1E 184   

3 Tổ dân phố 1A 127 Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với tổ dân phố số 

1B với tổ dân phố số 1C 

Tổ dân phố số 
2 

401 

  

4 Tổ dân phố 1B 144   

5 Tổ dân phố 1C 130   

6 Tổ dân phố 2A 93 420   



7 Tổ dân phố 2B 69 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B với tổ dân phố số 2C 
và tổ dân phố số 3A 

Tổ dân phố số 
3 

  

8 Tổ dân phố 2C 82   

9 Tổ dân phố 3A 176   

10 Tổ dân phố 2D 93 Sáp nhập tổ dân phố số 
2D với tổ dân phố số 2E 

với tổ dân phố số 4A, 
với tổ dân phố số 4B và 

tổ dân phố số 5D 

Tổ dân phố số 
4 

509 

  

11 Tổ dân phố 2E 106   

12 Tổ dân phố 4A 133   

13 Tổ dân phố 4B 86   

14 Tổ dân phố 5D 91   

15 Tổ dân phố 5E 54 Sáp nhập tổ dân phố số 
5E với tổ dân phố số 5G 

với tổ dân phố số 5H, 
với tổ dân phố số 6A và 

tổ dân phố số 6B 

Tổ dân phố số 
5 

544 

  

16 Tổ dân phố 5G 99   

17 Tổ dân phố 5H 200   

18 Tổ dân phố 6A 107   

19 Tổ dân phố 6B 84   

20 Tổ dân phố 5C 73 Sáp nhập tổ dân phố số 
6C với tổ dân phố số 

6D với tổ dân phố số 6E 
và tổ dân phố số 5C 

Tổ dân phố số 
6 

375 

  

21 Tổ dân phố 6C 95   

22 Tổ dân phố 6D 93   

23 Tổ dân phố 6E 114   

24 Tổ dân phố 4C 149 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 

5B với tổ dân phố số 4C 

Tổ dân phố số 
7 

338 

  

25 Tổ dân phố 5A 90   

26 Tổ dân phố 5B 99   

27 Tổ dân phố 7C 83 
Sáp nhập tổ dân phố số 
7C với tổ dân phố số 

7D, tổ dân phố số 7E và 
1 phần tổ dân phố số 3C 

Tổ dân phố số 
8 

369 

  

28 Tổ dân phố 7D 132   

29 Tổ dân phố 7E 112   

30 
Một phần tổ dân 
phố 3C  

42   

31 Tổ dân phố 3B 107 Sáp nhập tổ dân phố số 
3B với 1 phần tổ dân 
phố số 3C với tổ dân 

phố số 7A và tổ dân phố 
số 7B 

Tổ dân phố số 
9 

347 

  

32 
Một phần tổ dân 
phố 3C  

55   

33 Tổ dân phố 7A 95   

34 Tổ dân phố 7B 90   

35 Tổ dân phố 8A 87 Sáp nhập tổ dân phố số 
8A với tổ dân phố số 

10A và chung cư 129D 
Trương Định 

Tổ dân phố số 
10 

361 

  

36 Tổ dân phố 10A 94   

37 Chung cư 129 D 180   

38 Tổ dân phố 10B 112 Sáp nhập tổ dân phố số 
10B với tổ dân phố số 
10C với tổ dân phố số 

10D 

Tổ dân phố số 
11 

372 

  

39 Tổ dân phố 10C 153   

40 Tổ dân phố 10D 107   

41 Tổ dân phố 11D 136 Sáp nhập tổ dân phố số 
11E với tổ dân phố số 

11D 

Tổ dân phố số 
12 

297 
  

42 Tổ dân phố 11E 161   

43 Tổ dân phố 11A 88 Sáp nhập tổ dân phố số 
11A với tổ dân phố số 
11B với tổ dân phố số 

11C 

Tổ dân phố số 
13 

307 

  

44 Tổ dân phố 11B 92   

45 Tổ dân phố 11C 127   

46 Tổ dân phố 8B 108 
Sáp nhập tổ dân phố số 
8B với tổ dân phố số 8C 

Tổ dân phố số 
14 

471 

  

47 Tổ dân phố 8C 140   

48 Tổ dân phố 8D 117   



49 Tổ dân phố 8E 106 
với tổ dân phố số 8D và 

tổ dân phố số 8E 
  

50 Tổ dân phố 9A 167 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 

9D 

Tổ dân phố số 
15 

404 
  

51 Tổ dân phố 9D 237   

52 Tổ dân phố 9B 290 Sáp nhập tổ dân phố số 
9B với tổ dân phố số 9C 

Tổ dân phố số 
16 

509 
  

53 Tổ dân phố 9C 219   

XX Phường Vĩnh Tuy   

1 Tổ dân phố 1A 147 
Sáp nhập tổ dân phố số 
1A với  một phần tổ dân 
phố số 1D và một phần  

tổ dân phố số 1B 

Tổ dân phố số 
1A 

264 

  

2 
Một phần tổ dân 
phố 1D 

101   

3 
Một phần tổ dân 
phố 1B 

16   

4 Tổ dân phố 1B 99 Sáp nhập tổ dân phố số 
1B với tổ dân phố số 1C 
và một phần tổ dân phố 

số 1D 

Tổ dân phố số 
1B 

261 

  

5 Tổ dân phố 1C 128   

6 
Một phần tổ dân 
phố 1D 

34   

7 Tổ dân phố 2A 97 Sáp nhập tổ dân phố số 
2A với tổ dân phố số 

2B và tổ dân phố số 2C 

Tổ dân phố số 
2 

275 

  

8 Tổ dân phố 2B 90   

9 Tổ dân phố 2C 88   

10 Tổ dân phố 3A 142 Sáp nhập tổ dân phố số 
3A với tổ dân phố số 

3B 

Tổ dân phố số 
3 

254 
  

11 Tổ dân phố 3B 112   

12 Tổ dân phố 3C 156 Sáp nhập tổ dân phố số 
3C với tổ dân phố số 

3D và tổ dân phố số 3E 

Tổ dân phố số 
4 

376 

  

13 Tổ dân phố 3D 70   

14 Tổ dân phố 3E 150   

15 Tổ dân phố 4A 97 Sáp nhập tổ dân phố số 
4A với  tổ dân phố số 

4B và  tổ dân phố số 4C 

Tổ dân phố số 
5 

324 

  

16 Tổ dân phố 4B 108   

17 Tổ dân phố 4C 119   

18 Tổ dân phố 5A 110 Sáp nhập tổ dân phố số 
5A với tổ dân phố số 

5B và tổ dân phố số 5C 

Tổ dân phố số 
6 

331 

  

19 Tổ dân phố 5B 112   

20 Tổ dân phố 5C 109   

21 Tổ dân phố 6A 139 Sáp nhập tổ dân phố số 
6A với  tổ dân phố số 

6B và tổ dân phố số 6C 

Tổ dân phố số 
7 

395 

  

22 Tổ dân phố 6B 140   

23 Tổ dân phố 6C 116   

24 Tổ dân phố 7A 130 Sáp nhập tổ dân phố số 
7A với tổ dân phố số 

7B 

Tổ dân phố số 
8A 

265 
  

25 Tổ dân phố 7B 135   

26 Tổ dân phố 7C 111 Sáp nhập tổ dân phố số 
7C với tổ dân phố số 

7D 

Tổ dân phố số 
8B 

266 
  

27 Tổ dân phố 7D 155   

28 
Một phần tổ dân 
phố 8A 

55 Sáp nhập tổ dân phố số 
8B với tổ dân phố số 8C 
và một phần tổ dân phố 

số 8A 

Tổ dân phố số 
9 

306 

  

29 Tổ dân phố 8B 146   

30 Tổ dân phố 8C 105   

31 
Một phần tổ dân 
phố 8A 

90 Sáp nhập tổ dân phố số 
9A với tổ dân phố số 

9B và một phần tổ dân 
phố số 8A 

Tổ dân phố số 
10 

324 

  

32 Tổ dân phố 9A 126   

33 Tổ dân phố 9B 108   



34 Tổ dân phố 10A 100 Sáp nhập tổ dân phố số 
10A với tổ dân phố số 
10B và tổ dân phố số 

10C 

Tổ dân phố số 
11 

275 

  

35 Tổ dân phố 10B 101   

36 Tổ dân phố 10C 74   

37 Tổ dân phố 11A 128 Sáp nhập tổ dân phố số 
11A với tổ dân phố số 
11B và tổ dân phố số 

11C 

Tổ dân phố số 
12 

307 

  

38 Tổ dân phố 11B 81   

39 Tổ dân phố 11C 98   

40 Tổ dân phố 12A 90 Sáp nhập tổ dân phố số 
12A với tổ dân phố số 
12B và tổ dân phố số 

12C 

Tổ dân phố số 
13 

334 

  

41 Tổ dân phố 12B 116   

42 Tổ dân phố 12C 128   

43 Tổ dân phố 13A 130 Sáp nhập tổ dân phố số 
13A với tổ dân phố số 
13B và tổ dân phố số 

13C 

Tổ dân phố số 
14 

341 

  

44 Tổ dân phố 13B 106   

45 Tổ dân phố 13C 105   

46 Tổ dân phố 24A 257 Sáp nhập tổ dân phố số 
24A với  tổ dân phố số 

24B  

Tổ dân phố số 
15A 

520 
  

47 Tổ dân phố 24B 263   

48 Tổ dân phố 24C 240 Sáp nhập tổ dân phố số 
24 C với tổ dân phố số 

24D  

Tổ dân phố số 
15B 

488 
  

49 Tổ dân phố 24D 248   

50 Tổ dân phố 14A 113 Sáp nhập  tổ dân phố số 
14A với tổ dân phố số 
14B và tổ dân phố số 

14C 

Tổ dân phố số 
16 

429 

  

51 Tổ dân phố 14B 178   

52 Tổ dân phố 14C 138   

64 Tổ dân phố 15A 108 Sáp nhập tổ dân phố số 
15A với tổ dân phố số 
15B và CC 536 Minh 

Khai 

Tổ dân phố 18 343 

  

65 
Tổ dân phố 15B, 
CC 536 Minh Khai 

235   

66 
Tổ dân phố 15C, 
CC 622 Minh Khai 

255 
Sáp nhập tổ dân phố số 
15C với tổ dân phố số 
15D và CC 622 Minh 
Khai, khu biệt thự liền 

kề 

Tổ dân phố 19 425 

  

67 
Tổ dân phố 15D, 
khu BT liền kề 

170   

68 Tổ dân phố 16A 117 Sáp nhập tổ dân phố số 
16A với tổ dân phố 

số16B và tổ dân phố số 
16C 

Tổ dân phố 20 429 

  

69 Tổ dân phố 16B 149   

70 Tổ dân phố 16C 163   

71 Tổ dân phố 17A 196 Sáp nhập tổ dân phố 
số17A với tổ dân phố số 

17B và tổ dân phố số 
17C 

Tổ dân phố 21 450 

  

72 Tổ dân phố 17B 102   

73 Tổ dân phố 17C 152   

74 Tổ dân phố 18A 89 
Sáp nhập tổ dân phố số 
18A với tổ dân phố số 

18B và một phần tổ dân 
phố số 18C, một phần 

tổ dân phố số 18D 

Tổ dân phố 22 326 

  

75 Tổ dân phố 18B 108   

76 
Một phần tổ dân 
phố 18C 

56   

77 
Một phần tổ dân 
phố 18D 

73   

78 Tổ dân phố 18E  185 
Sáp nhập tổ dân phố số 

18E với một phần tổ 
Tổ dân phố 23 271 

  

79 
Một phần tổ dân 
phố 18C 

67   



80 
Một phần tổ dân 
phố 18D 

19 
dân phố số 18C và một 

phần  tổ dân phố số 18D 
  

81 Tổ dân phố 21A 103 Sáp nhập tổ dân phố số 
21A với tổ dân phố số 
21B và tổ dân phố số 

21C 

Tổ dân phố 24 351 

  

82 Tổ dân phố 21B 134   

83 Tổ dân phố 21C 114   

84 Tổ dân phố 20A 97 Sáp nhập tổ dân phố số 
20A với tổ dân phố số 
20B và tổ dân phố số 

20C 

Tổ dân phố 25 473 

  

85 Tổ dân phố 20B 199   

86 Tổ dân phố 20C 177   

87 Tổ dân phố 19A 86 Sáp nhập tổ dân phố số 
19A với tổ dân phố số 

19D  

Tổ dân phố 
26A 

266 
  

88 Tổ dân phố 19D 180   

89 Tổ dân phố 19B 141 Sáp nhập tổ dân phố số 
19B với tổ dân phố số 

19C 

Tổ dân phố 
26B 

256 
  

90 Tổ dân phố 19C 115   

91 Tổ dân phố 22B 141 Sáp nhập tổ dân phố số 
22B với tổ dân phố số 

22C 
Tổ dân phố 27 300 

  

92 Tổ dân phố 22C 159   

93 
Tổ dân phố 22A, 
CC Udic 

460 Sáp nhập tổ dân phố số 
22A với tổ dân phố số 
22D và CC Udic, khu 

biệt thự liền kề 

Tổ dân phố 28 617 

  

94 
Tổ dân phố 22D, 
khu biệt thự liền kề 

157   

 
Tổng số 742 tổ dân phố thực hiện sáp nhập 

Thành lập 242 thôn mới.  
 

 



BIỂU SỐ 06 
Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt 

tên tại 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm 
(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày    tháng 02 năm 

2020 của HĐND Thành phố) 

 
            

Số TT 

Thôn, Tổ dân phố  
thực hiện sáp nhập 

Phương án sáp 
nhập 

Thôn, Tổ dân 
phố mới  

sau khi thực 
hiện sáp nhập 

Tên thôn,  
Tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
Tổ dân phố mới  

Số 
hộ  
gia 
đì
nh   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Phường Đồng Xuân 

1 Tổ dân phố số 1 55 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 1, 2, 3, 4 

Tổ dân phố số 1 
25
0 

2 Tổ dân phố số 2 44 

3 Tổ dân phố số 3 83 

4 Tổ dân phố số 4 68 

5 Tổ dân phố số 5 75 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 5, 6, 7, 9 

Tổ dân phố số 2 
25
4 

6 Tổ dân phố số 6 92 

7 Tổ dân phố số 7 63 

8 Tổ dân phố số 9 24 

9 Tổ dân phố số 8 57 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 8, 10, 11, 12, 

14 
Tổ dân phố số 3 

25
9 

10 Tổ dân phố số 10 58 

11 Tổ dân phố số 11 49 

12 Tổ dân phố số 12 45 

13 Tổ dân phố số 14 50 

14 Tổ dân phố số 13 45 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 13, 15, 16, 17 

Tổ dân phố số 4 
25
2 

15 Tổ dân phố số 15 51 

16 Tổ dân phố số 16 57 

17 Tổ dân phố số 17 99 

18 Tổ dân phố số 18 76 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 18, 19, 20, 21, 

22 
Tổ dân phố số 5 

28
3 

19 Tổ dân phố số 19 47 

20 Tổ dân phố số 20 55 

21 Tổ dân phố số 21 42 

22 Tổ dân phố số 22 63 

23 Tổ dân phố số 23 87 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 23, 24, 25, 26 

Tổ dân phố số 6 
28
6 

24 Tổ dân phố số 24 75 

25 Tổ dân phố số 25 73 

26 Tổ dân phố số 26 51 

27 Tổ dân phố số 27 38 
Tổ dân phố số 7 

27
6 28 Tổ dân phố số 28 53 



29 Tổ dân phố số 29 47 
Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 27, 28, 29, 30, 

31, 32 

30 Tổ dân phố số 30 59 

31 Tổ dân phố số 31 39 

32 Tổ dân phố số 32 40 

33 Tổ dân phố số 33 62 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 33, 34, 35, 36, 

37  
Tổ dân phố số 8 

28
6 

34 Tổ dân phố số 34 48 

35 Tổ dân phố số 35 48 

36 Tổ dân phố số 36 68 

37 Tổ dân phố số 37 60 

38 Tổ dân phố số 38 75 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 38, 39, 40, 41 

Tổ dân phố số 9 
26
2 

39 Tổ dân phố số 39 72 

40 Tổ dân phố số 40 59 

41 Tổ dân phố số 41 56 

II Phường Lý Thái Tổ 

1 Tổ dân phố số 1 32 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 
Tổ dân phố số 1 

34
4 

2 Tổ dân phố số 2 41 

3 Tổ dân phố số 3 24 

4 Tổ dân phố số 4 23 

5 Tổ dân phố số 5 28 

6 Tổ dân phố số 6 35 

7 Tổ dân phố số 7 43 

8 Tổ dân phố số 8 31 

9 Tổ dân phố số 9 51 

10 Tổ dân phố số 10 36 

11 Tổ dân phố số 11 65 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 11, 12, 13, 14 

15, 16 
Tổ dân phố số 2 

31
3 

12 Tổ dân phố số 12 48 

13 Tổ dân phố số 13 91 

14 Tổ dân phố số 14 39 

15 Tổ dân phố số 15 22 

16 Tổ dân phố số 16 48 

17 Tổ dân phố số 19 69 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 19, 20, 21, 22, 

23 
Tổ dân phố số 3 

26
3 

18 Tổ dân phố số 20 38 

19 Tổ dân phố số 21 48 

20 Tổ dân phố số 22 61 

21 Tổ dân phố số 23 47 

22 Tổ dân phố số 17 39 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 17, 18, 24, 25, 

26, 27 
Tổ dân phố số 4 

25
1 

23 Tổ dân phố số 18 33 

24 Tổ dân phố số 24 51 

25 Tổ dân phố số 25 55 

26 Tổ dân phố số 26 41 

27 Tổ dân phố số 27 35 

28 Tổ dân phố số 28 47 
Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 28, 29, 30, 31, 

32 
Tổ dân phố số 5 

25
2 

29 Tổ dân phố số 29 34 

30 Tổ dân phố số 30 39 

31 Tổ dân phố số 31 42 



32 Tổ dân phố số 32 56 

III Phường Phúc Tân 

1 Tổ dân phố số 1 116 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 1,2,3 
Tổ dân phố số 1 

25
0 

2 Tổ dân phố số 2 64 

3 Tổ dân phố số 3 70 

4 Tổ dân phố số 4 113 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 4,5,6 
Tổ dân phố số 2 

30
9 

5 Tổ dân phố số 5 131 

6 Tổ dân phố số 6 65 

7 Tổ dân phố số 7 76 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 7,8,9,10 

Tổ dân phố số 3 
30
8 

8 Tổ dân phố số 8 91 

9 Tổ dân phố số 9 85 

10 Tổ dân phố số 10 56 

11 Tổ dân phố số 11 151 Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 11,12 

Tổ dân phố số 4 
25
0 12 Tổ dân phố số 12 99 

13 Tổ dân phố số 13 75 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 13, 14, 15, 16 

Tổ dân phố số 5 
25
1 

14 Tổ dân phố số 14 73 

15 Tổ dân phố số 15 65 

16 Tổ dân phố số 16 38 

17 Tổ dân phố số 17 56 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 17, 18, 19, 20  

Tổ dân phố số 6 
26
0 

18 Tổ dân phố số 18 73 

19 Tổ dân phố số 19 84 

20 Tổ dân phố số 20 47 

21 Tổ dân phố số 21 81 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 21, 22, 24, 25 

Tổ dân phố số 7 
37
3 

22 Tổ dân phố số 22 120 

23 Tổ dân phố số 24 88 

24 Tổ dân phố số 25 84 

25 Tổ dân phố số 23 87 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 23,26,30 
Tổ dân phố số 8 

25
0 

26 Tổ dân phố số 26 66 

27 Tổ dân phố số 30 97 

28 Tổ dân phố số 27 86 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 27,28,29 
Tổ dân phố số 9 

25
7 

29 Tổ dân phố số 28 71 

30 Tổ dân phố số 29 100 

31 Tổ dân phố số 31 70 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 31,32,33,36 

Tổ dân phố số 
10 

33
3 

32 Tổ dân phố số 32 80 

33 Tổ dân phố số 33 86 

34 Tổ dân phố số 36 97 

35 Tổ dân phố số 34 82 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 34,35,37,38 

Tổ dân phố số 
11 

33
1 

36 Tổ dân phố số 35 39 

37 Tổ dân phố số 37 158 

38 Tổ dân phố số 38 52 

39 Tổ dân phố số 39 78 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 39,41,43 
Tổ dân phố số 

12 
25
9 

40 Tổ dân phố số 41 112 

41 Tổ dân phố số 43 69 

42 Tổ dân phố số 40 143 Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 40,42 

Tổ dân phố số 
13 

25
9 43 Tổ dân phố số 42 116 



44 Tổ dân phố số 44 60 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 44,45,46 
Tổ dân phố số 

14 
25
1 

45 Tổ dân phố số 45 64 

46 Tổ dân phố số 46 127 

47 Tổ dân phố số 47 77 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 47,49,50,53 

Tổ dân phố số 
15 

34
8 

48 Tổ dân phố số 49 72 

49 Tổ dân phố số 50 86 

50 Tổ dân phố số 53 113 

51 Tổ dân phố số 48 72 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

48,51,52,54,55 

Tổ dân phố số 
16 

35
0 

52 Tổ dân phố số 51 70 

53 Tổ dân phố số 52 61 

54 Tổ dân phố số 54 79 

55 Tổ dân phố số 55 68 

IV Phường Hàng Bạc 

1 Tổ dân phố số 2 43 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 2,3,5,6,18,20 

Tổ dân phố số 1 
25
6 

2 Tổ dân phố số 3 31 

3 Tổ dân phố số 5 58 

4 Tổ dân phố số 6 45 

5 Tổ dân phố số 18 39 

6 Tổ dân phố số 20 40 

7 Tổ dân phố số 7 47 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

7,8,9,10,11,17,19 
Tổ dân phố số 2 

28
0 

8 Tổ dân phố số 8 46 

9 Tổ dân phố số 9 39 

10 Tổ dân phố số 10 31 

11 Tổ dân phố số 11 41 

12 Tổ dân phố số 17 41 

13 Tổ dân phố số 19 35 

14 Tổ dân phố số 21 46 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

21,26,27,28,29,30 
Tổ dân phố số 3 

27
3 

15 Tổ dân phố số 26 37 

16 Tổ dân phố số 27 35 

17 Tổ dân phố số 28 59 

18 Tổ dân phố số 29 50 

19 Tổ dân phố số 30 46 

20 Tổ dân phố số 13 61 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

13,22,23,24,25 
Tổ dân phố số 4 

29
9 

21 Tổ dân phố số 22 54 

22 Tổ dân phố số 23 63 

23 Tổ dân phố số 24 61 

24 Tổ dân phố số 25 60 

25 Tổ dân phố số 01 54 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số  

Tổ dân phố số 5 
26
5 

26 Tổ dân phố số 04 29 

27 Tổ dân phố số 12 53 

28 Tổ dân phố số 14 44 

29 Tổ dân phố số 15 51 

30 Tổ dân phố số 16 34 

V Phường Hàng Bông 

1 Tổ dân phố số 1 123 Tổ dân phố số 1 



2 Tổ dân phố số 2 131 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 1, 2 
25
4 

3 Tổ dân phố số 3 116 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 3, 4, 5 
Tổ dân phố số 2 

25
3 

4 Tổ dân phố số 4 87 

5 Tổ dân phố số 5 50 

6 Tổ dân phố số 6 95 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 6, 7, 8 
Tổ dân phố số 3 

27
0 

7 Tổ dân phố số 7 72 

8 Tổ dân phố số 8 103 

9 Tổ dân phố số 9 70 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 9, 10, 11, 12 

Tổ dân phố số 4 
32
2 

10 Tổ dân phố số 10 60 

11 Tổ dân phố số 11 74 

12 Tổ dân phố số 12 118 

13 Tổ dân phố số 13 141 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 13, 14, 15 
Tổ dân phố số 5 

30
9 

14 Tổ dân phố số 14 121 

15 Tổ dân phố số 15 47 

16 Tổ dân phố số 16 93 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 16, 17, 18 
Tổ dân phố số 6 

32
9 

17 Tổ dân phố số 17 104 

18 Tổ dân phố số 18 132 

VI Phường Hàng Đào 

1 Tổ dân phố số 1 37 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 1,2,3,24,25,26 

Tổ dân số 1  
25
3 

2 Tổ dân phố số 2 36 

3 Tổ dân phố số 3 64 

4 Tổ dân phố số 24 37 

5 Tổ dân phố số 25 42 

6 Tổ dân phố số 26 37 

7 Tổ dân phố số 4 57 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 4,5,6,7,8,9 

Tổ dân phố số 2  
25
7 

8 Tổ dân phố số 5 37 

9 Tổ dân phố số 6 32 

10 Tổ dân phố số 7 51 

11 Tổ dân phố số 8 39 

12 Tổ dân phố số 9 41 

13 Tổ dân phố số 10 69 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 10,11,12,13,14,15 

Tổ dân phố số 3  
27
9 

14 Tổ dân phố số 11 52 

15 Tổ dân phố số 12 56 

16 Tổ dân phố số 13 35 

17 Tổ dân phố số 14 31 

18 Tổ dân phố số 15 36 

19 Tổ dân phố số 17 69 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 17,19,21,23 

Tổ dân phố số 4  
25
1 

20 Tổ dân phố số 19 67 

21 Tổ dân phố số 21 39 

22 Tổ dân phố số 23 76 

23 Tổ dân phố số 18 83 
Sáp nhập Tổ dân phố 

số 18,20,22 
Tổ dân phố số 5 

25
2 

24 Tổ dân phố số 20 83 

25 Tổ dân phố số 22 86 

26 Tổ dân phố số 16 24 Tổ dân phố số 6 



27 Tổ dân phố số 27 53 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 16,27,28,29,30 

26
2 

28 Tổ dân phố số 28 84 

29 Tổ dân phố số 29 53 

30 Tổ dân phố số 30 48 

VII Phường Trần Hưng Đạo 

1 Tổ dân phố số  1 41 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 1,2,3,4,5,6 

Tổ dân phố số 
01 

30
6 

2 Tổ dân phố số 2 44 

3 Tổ dân phố số 3 44 

4 Tổ dân phố số 4 21 

5 Tổ dân phố số 5 107 

6 Tổ dân phố số 6 49 

7 Tổ dân phố số 7 63 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 7,8,9,10,11,12 

Tổ dân phố số 
02 

33
3 

8 Tổ dân phố số 8 78 

9 Tổ dân phố số 10 41 

10 Tổ dân phố số 11 61 

11 Tổ dân phố số 9 37 

12 Tổ dân phố số 12 53 

13 Tổ dân phố số 13 36 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 

13,14,15,16,17,18,19
,21 

Tổ dân phố số 
03 

39
2 

14 Tổ dân phố số 14 54 

15 Tổ dân phố số 15 40 

16 Tổ dân phố số 16 75 

17 Tổ dân phố số 17 60 

18 Tổ dân phố số 18 16 

19 Tổ dân phố số 19 47 

20 Tổ dân phố số 21 64 

21 Tổ dân phố số 22 55 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 22,23,24,25,26 

Tổ dân phố số 
04 

26
3 

22 Tổ dân phố số 23 66 

23 Tổ dân phố số 24 59 

24 Tổ dân phố số 25 32 

25 Tổ dân phố số 26 51 

26 Tổ dân phố số 27 32 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 

27,28,29,30,31,32,33 

Tổ dân phố số 
05 

29
6 

27 Tổ dân phố số 28 30 

28 Tổ dân phố số 29 58 

29 Tổ dân phố số 30 50 

30 Tổ dân phố số 31 44 

31 Tổ dân phố số 32 28 

32 Tổ dân phố số 33 54 

33 Tổ dân phố số 34 82 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 

34,35,38,39,40,41,42 
Tổ dân phố số 6 

43
6 

34 Tổ dân phố số 35 71 

35 Tổ dân phố số 38 80 

36 Tổ dân phố số 39 63 

37 Tổ dân phố số 40 31 

38 Tổ dân phố số 41 56 

39 Tổ dân phố số 42 53 

VIII Phường Tràng Tiền 



1 Tổ dân phố số 22 53 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

22,23,27,28,29 
Tổ dân phố số 1 

25
5 

2 Tổ dân phố số 23 97 

3 Tổ dân phố số 27 32 

4 Tổ dân phố số 28 36 

5 Tổ dân phố số 29 37 

6 Tổ dân phố số 20 29 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

20,21,24,25,26,30,31 
Tổ dân phố số 2 

26
2 

7 Tổ dân phố số 21 31 

8 Tổ dân phố số 24 37 

9 Tổ dân phố số 25 65 

10 Tổ dân phố số 26 32 

11 Tổ dân phố số 30 30 

12 Tổ dân phố số  31 38 

13 Tổ dân phố số  7 62 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 7,8,9,10,11,12 

Tổ dân phố số 3 
22
9 

14 Tổ dân phố số  8 36 

15 Tổ dân phố số  9 48 

16 Tổ dân phố số 10 22 

17 Tổ dân phố số  11 30 

18 Tổ dân phố số  12 31 

19 Tổ dân phố số 13 21 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

13,14,15,16,17,18,19 
Tổ dân phố số 4 

25
6 

20 Tổ dân phố số  14 30 

21 Tổ dân phố số  15 46 

22 Tổ dân phố số  16 28 

23 Tổ dân phố số  17 40 

24 Tổ dân phố số  18 46 

25 Tổ dân phố số  19 45 

26 Tổ dân phố số  1 21 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 1,2,3,4,5,6  

Tổ dân phố số 5 
22
5 

27 Tổ dân phố số  2 40 

28 
Tổ dân phố số  3 41 

29 Tổ dân phố số  4 47 

30 Tổ dân phố số  5 46 

31 Tổ dân phố số  6 30 

IX Phường Cửa Đông 

1 Tố dân phố số 1 101 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 1,2,6 
Tổ dân phố số 1 

26
1 

2 Tố dân phố số 2 97 

3 Tố dân phố số 6 63 

4 Tố dân phố số 3 106 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 3,4,5 
Tổ dân phố số 2 

25
1 

5 Tố dân phố số 4 86 

6 Tố dân phố số 5 59 

7 Tố dân phố số 7 85 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 7, 8,9,10 

Tổ dân phố số 3 
25
4 

8 Tố dân phố số 8 56 

9 Tố dân phố số 9 51 

10 Tố dân phố số 10 62 

11 Tố dân phố số 11 190 Tố dân phố số 4  



12 Tố dân phố số 19 62 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 11, 19 
25
2 

13 Tố dân phố số 12 80 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 12, 13, 14, 15 

Tố dân phố số 5 
25
5 

14 Tố dân phố số 13 61 

15 Tố dân phố số 14 31 

16 Tố dân phố số 15 83 

17 Tố dân phố số 16 128 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 16, 17, 18 
Tổ dân phố số 6 

26
0 

18 Tố dân phố số 17 78 

19 Tố dân phố số 18 54 

20 Tố dân phố số 20 92 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 20, 21, 22 
Tố dân phố số 7  

26
9 

21 Tố dân phố số 21 90 

22 Tố dân phố số 22 87 

X Phan Chu Trinh 

1 Tố dân phố số 1 89 

Sáp nhập TDP 
1,2,3,4,5  và sáp 

nhập một phần tổ 7 
(11 hộ)  

1 
31
7 

2 Tố dân phố số 2 59 

3 Tố dân phố số 3 37 

4 Tố dân phố số 4 41 

 
Một phần tổ dân 
phố số 7 

11 

5 Tố dân phố số 5 80 

6 Tố dân phố số 6 41 

Sáp nhập TDP 
6,10,11, một phần tổ 

DP số 7, 15, 16 
2 

26
3 

7 
Một phần tố dân 
phố số 7 

80 

8 Tố dân phố số 10 56 

9 Tố dân phố số 11 43 

10 
Một phần tố dân 
phố số15 

116 

11 
Một phần tố dân 
phố số16 

84 

12 Tố dân phố số 8 54 

Sáp nhập TDP 8, 9, 
12, 14 và một phần 

TDP 16  
3 

25
7 

13 Tố dân phố số 9 57 

14 Tố dân phố số 12 20 

 
Một phần tố dân 
phố số1 6 

36 

15 Tố dân phố số 14 90 

16 Tố dân phố số 13 21 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 13, 24, 25, 26 và  
một phần TDP 15 

(62 hộ) + một phần 
TDP 16 (48 hộ) 

4 
25
0 

17 Tố dân phố số 24 44 

 
Một phần  tổ dân 
phố 15 

62 

 
Một phần  tổ dân 
phố 16 

48 

18 Tố dân phố số 25 49 

19 Tố dân phố số 26 26 

20 Tố dân phố số 17 34 
Sáp nhập Tổ dân phố 

số 20, 21,22, 23  
17,18,19  

5 
34
1 

21 Tố dân phố số 18 66 

22 Tố dân phố số 19 53 

23 Tố dân phố số 20 41 



24 Tố dân phố số 21 50 

25 Tố dân phố số 22 46 

26 Tố dân phố số 23 51 

XI Phường Hàng Gai 

1 Tổ dân phố số 1 66 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Tổ dân phố số 1 
27
8 

2 Tổ dân phố số 2 54 

3 Tổ dân phố số 3 36 

4 Tổ dân phố số 4 42 

5 Tổ dân phố số 5 35 

6 Tổ dân phố số 6 45 

7 Tổ dân phố số 7 55 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số  7, 8, 9, 10 

Tổ dân phố số 2 
25
1 

8 Tổ dân phố số 8 56 

9 Tổ dân phố số 9 69 

10 Tổ dân phố số 10 71 

11 Tổ dân phố số 11 52 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 11, 12, 13, 14, 

15 
Tổ dân phố số 3 

25
3 

12 Tổ dân phố số 12 52 

13 Tổ dân phố số 13 41 

14 Tổ dân phố số 14 56 

15 Tổ dân phố số 15 52 

16 Tổ dân phố số 16 49 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 16, 17, 18, 19, 

24 
Tổ dân phố số 4 

26
5 

17 Tổ dân phố số 17 52 

18 Tổ dân phố số 18 51 

19 Tổ dân phố số 19 39 

20 Tổ dân phố số 24 59 

21 Tổ dân phố số 20 42 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 20, 21, 22, 23, 

26, 27 
Tổ dân phố số 5 

27
0 

22 Tổ dân phố số 21 68 

23 Tổ dân phố số 22 42 

24 Tổ dân phố số 23 33 

25 Tổ dân phố số 26 26 

26 Tổ dân phố số 27 50 

27 Tổ dân phố số 25 41 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 25, 28, 29, 30, 

31, 32 
Tổ dân phố số 6 

27
0 

28 Tổ dân phố số 28 36 

29 Tổ dân phố số 29 42 

30 Tổ dân phố số 30 60 

31 Tổ dân phố số 31 41 

32 Tổ dân phố số 32 50 

XII Phường Hàng Buồm  

1 Tổ dân phố số 1 40 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   

Tổ dân phố số  
số 1 

27
3 

2 Tổ dân phố số 2 36 

3 Tổ dân phố số 3 39 

4 Tổ dân phố số 4 39 

5 Tổ dân phố số 5 38 

6 Tổ dân phố số 6 43 

7 Tổ dân phố số 7 38 

8 Tổ dân phố số 8 62 



9 Tổ dân phố số 9 83 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 8, 9, 23, 24, 25 

Tổ dân phố số  
số 2 

26
8 

10 Tổ dân phố số 23 16 

11 Tổ dân phố số 24 59 

12 Tổ dân phố số 25 48 

13 Tổ dân phố số 11 35 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 11, 12, 13, 19, 20, 

21, 22 

Tổ dân phố số  
số 3 

25
8 

14 Tổ dân phố số 12 43 

15 Tổ dân phố số 13 33 

16 Tổ dân phố số 19 26 

17 Tổ dân phố số 20 25 

18 Tổ dân phố số 21 51 

19 Tổ dân phố số 22 45 

20 Tổ dân phố số 14 42 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 14, 18, 26, 27, 28, 

29, 30  

Tổ dân phố số  
số 4 

27
3 

21 Tổ dân phố số 18 41 

22 Tổ dân phố số 26 42 

23 Tổ dân phố số 27 43 

24 Tổ dân phố số 28 33 

25 Tổ dân phố số 29 37 

26 Tổ dân phố số 30 35 

27 Tổ dân phố số 31 35 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37  

Tổ dân phố số  
số 5 

26
1 

28 Tổ dân phố số 32 41 

29 Tổ dân phố số 33 33 

30 Tổ dân phố số 34 39 

31 Tổ dân phố số 35 34 

32 Tổ dân phố số 36 40 

33 Tổ dân phố số 37 39 

34 Tổ dân phố số 38 58 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 38, 39, 40, 41, 42  

Tổ dân phố số  
số 6 

25
1 

35 Tổ dân phố số 39 53 

36 Tổ dân phố số 40 48 

37 Tổ dân phố số 41 43 

38 Tổ dân phố số 42 49 

XIII Phường Cửa Nam 

1 Tổ dân phố số 1 45 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 1, 2, 3, 5, 6 , 7, 8 

Tổ dân phố số 1 
26
6 

2 Tổ dân phố số 2 46 

3 Tổ dân phố số 3 20 

4 Tổ dân phố số 5 52 

5 Tổ dân phố số 6 20 

6 Tổ dân phố số 7 53 

7 Tổ dân phố số 8 30 

8 Tổ dân phố số 4 75 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 4, 9, 10, 11, 12, 13  

Tổ dân phố số 2 
28
0 

9 Tổ dân phố số 9 34 

10 Tổ dân phố số 10 40 

11 Tổ dân phố số 11 44 

12 Tổ dân phố số 12 36 

13 Tổ dân phố số 13 51 

14 Tổ dân phố số 14 35 Tổ dân phố số 3 



15 Tổ dân phố số 15 49 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 14, 15, 16, 17, 18, 

19 

25
0 

16 Tổ dân phố số 16 31 

17 Tổ dân phố số 17 43 

18 Tổ dân phố số 18 41 

19 Tổ dân phố số 19 51 

20 Tổ dân phố số 20 32 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 28, 29 
Tổ dân phố số 4 

26
7 

21 Tổ dân phố số 21 36 

22 Tổ dân phố số 22 38 

23 Tổ dân phố số 23 30 

24 Tổ dân phố số 24 39 

25 Tổ dân phố số 25 17 

26 Tổ dân phố số 28 50 

27 Tổ dân phố số 29 25 

28 Tổ dân phố số 30 25 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 30, 31, 32, 33, 34, 

35 
Tổ dân phố số 5 

25
0 

29 Tổ dân phố số 31 25 

30 Tổ dân phố số 32 67 

31 Tổ dân phố số 33 55 

32 Tổ dân phố số 34 23 

33 Tổ dân phố số 35 55 

34 Tổ dân phố số 36 3 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 36, 37, 38, 39, 45 

Tổ dân phố số 6 
30
0 

35 Tổ dân phố số 37 72 

36 Tổ dân phố số 38 70 

37 Tổ dân phố số 39 95 

38 Tổ dân phố số 45 60 

39 Tổ dân phố số 26 30 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 26, 27, 40, 41, 42, 

43, 44 
Tổ dân phố số 7 

26
1 

40 Tổ dân phố số 27 28 

41 Tổ dân phố số 40 49 

42 Tổ dân phố số 41 20 

43 Tổ dân phố số 42 52 

44 Tổ dân phố số 43 35 

45 Tổ dân phố số 44 47 

XIV Phường Chương Dương  

1 Tổ dân phố số 1 72 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 1, 3, 4,5,6 

Tổ dân phố số 1 
25
8 

2 Tổ dân phố số 3 60 

3 Tổ dân phố số 4 43 

4 Tổ dân phố số 5 49 

5 Tổ dân phố số 6 34 

6  Tổ dân phố số 2 63 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 2,8,9,10,11 

 Tổ dân phố số 2 
30
4 

7 Tổ dân phố số 8 60 

8 Tổ dân phố số 9 64 

9  Tổ dân phố số10 58 

10 Tổ dân phố số 11 59 

11 Tổ dân phố số 12 52 Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

12,13,15,16,17,18 
Tổ dân phố số 3 

42
0 

12 Tổ dân phố số 13 77 

13 Tổ dân phố số 15 84 



14 Tổ dân phố số 16 87 

15 Tổ dân phố số 17 77 

16 Tổ dân phố số 18 43 

17 Tổ dân phố số 19 66 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

19,20,21,22,23, 
25,26,27,46 

Tổ dân phố số 4 
48
2 

18 Tổ dân phố số 20 61 

19 Tổ dân phố số 21 40 

20 Tổ dân phố số 22 69 

21 Tổ dân phố số 23 68 

22 Tổ dân phố số 25 52 

23 Tổ dân phố số 26 45 

24 Tổ dân phố số 27 30 

25 Tổ dân phố số 46 51 

26 Tổ dân phố số 35 92 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

35,36,37,38,39,40 
Tổ dân phố số 5 

45
4 

27 Tổ dân phố số 36 75 

28 Tổ dân phố số 37 41 

29 Tổ dân phố số 38 79 

30 Tổ dân phố số 39 102 

31 Tổ dân phố số 40 65 

32 Tổ dân phố số 41 78 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

41,42,43,44,45 
Tổ dân phố số 6 

39
1 

33 Tổ dân phố số 42 77 

34 Tổ dân phố số 43 109 

35 Tổ dân phố số 44 57 

36 Tổ dân phố số 45 70 

37 Tổ dân phố số 47 69 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 47,48,49 
Tổ dân phố số 7 

28
6 

38 Tổ dân phố số 48 109 

39 Tổ dân phố số 49 108 

40 Tổ dân phố số 50 123 Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 50,51 

Tổ dân phố số 8 
25
7 41 Tổ dân phố số 51 134 

42 Tổ dân phố số 52 135 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 52,53,54,55 

Tổ dân phố số 9 
38
8 

43 Tổ dân phố số 53 99 

44 Tổ dân phố số 54 76 

45 Tổ dân phố số 55 78 

46 Tổ dân phố số 56 91 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 56,57,58,59 

Tổ dân phố số 
10 

30
6 

47 Tổ dân phố số 57 74 

48 Tổ dân phố số 58 63 

49 Tổ dân phố số 59 78 

50 Tổ dân phố số 28 55 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 

28,29,30,31,32,33,34 

Tổ dân phố số 
11 

48
3 

51 Tổ dân phố số 29 104 

52 Tổ dân phố số 30 56 

53 Tổ dân phố số 31 58 

54 Tổ dân phố số 32 70 

55 Tổ dân phố số 33 79 

56 Tổ dân phố số 34 61 

57 Tổ dân phố số 60 65 Tổ dân phố số 
12 

36
7 58 Tổ dân phố số 61 57 



59 Tổ dân phố số 62 71 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 
60,61,62,63,64,65 

60 Tổ dân phố số 63 56 

61 Tổ dân phố số 64 47 

62 Tổ dân phố số 65 71 

63 Tổ dân phố số 68 59 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 68,69,70,71 

Tổ dân phố số 
13 

39
1 

64 Tổ dân phố số 69 192 

65 Tổ dân phố số 70 70 

66 Tổ dân phố số 71 70 

67 Tổ dân phố số 66 106 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 66,67,72 
Tổ dân phố số 

14 
29
2 

68 Tổ dân phố số 67 87 

69 Tổ dân phố số 72 99 

70 Tổ dân phố số 74 67 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 74,75,78,79 

Tổ dân phố số 
15 

30
6 

71 Tổ dân phố số 75 72 

72 Tổ dân phố số 78 65 

73 Tổ dân phố số 79 102 

74 Tổ dân phố số 73 123 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 73,76,77,81 

Tổ dân phố số 
16 

33
1 

75 Tổ dân phố số 76 77 

76 Tổ dân phố số 77 61 

77 Tổ dân phố số 81 70 

78 Tổ dân phố số 80 111 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 80,82,83,87 

Tổ dân phố số 
17 

37
5 

79 Tổ dân phố số 82 123 

80 Tổ dân phố số 83 83 

81 Tổ dân phố số 87 58 

82 Tổ dân phố số 84 111 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 84,85,86,88 

Tổ dân phố số 
18 

46
3 

83 Tổ dân phố số 85 138 

84 Tổ dân phố số 86 111 

85 Tổ dân phố số 88 103 

XV Phường Hàng Trống 

1 Tổ dân phố số  1 31 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Tổ dân phố số 
01 

 
26
7  
(g
ồm 
14 
hộ  
Tổ 
10 
cũ)  

2 Tổ dân phố số 2 30 

3 Tổ dân phố số  3 44 

4 Tổ dân phố số  4 63 

5 Tổ dân phố số  6 47 

6 

Tổ dân phố số  7 38 

7 Tổ dân phố số  8 51 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 33 

Tổ dân phố số 
02 

 
26
3 
 

(g
ồm 
20 
hộ 
Tổ 
13 

8 Tổ dân phố số  9 39 

9 Tổ dân phố số  10 53 

10 Tổ dân phố số  11 26 

11 Tổ dân phố số  12 33 

12 Tổ dân phố số  13 37 

13 
Tổ dân phố số  33 55 



cũ; 
39 
hộ 
Tổ 
10 
cũ)  

14 Tổ dân phố số  15 47 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 15, 16, 17, 35 

Tổ dân phố số 
03 

27
1 
(g
ồm 
17 
hộ 
Tổ 
13; 
14 
hộ 
Tổ 
36 
cũ) 

15 Tổ dân phố số  16 42 

16 Tổ dân phố số  17 35 

17 

Tổ dân phố số 35 70 

18 Tổ dân phố số  18 77 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 18, 20, 21, 22, 

36,37 

Tổ dân phố số 
04 

30
3 
(g
ồm 
26 
hộ 
Tổ 
36 
cũ) 

19 Tổ dân phố số  20 49 

20 Tổ dân phố số  21 60 

21 Tổ dân phố số 22 62 

22 Tổ dân phố số  36 40 

23 
Tổ dân phố số  37 29 

24 Tổ dân phố số  23 34 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 23, 24,25, 26, 

27, 28,30, 32 

Tổ dân phố số 
05 

34
0 

25 Tổ dân phố số  24 34 

26 Tổ dân phố số  25 36 

27 Tổ dân phố số  26 54 

28 Tổ dân phố số  27 47 

29 Tổ dân phố số  28 44 

30 Tổ dân phố số  30 61 

31 Tổ dân phố số  32 29 

XVI Phường Hàng Mã 

1 Tổ dân phố số 1 57 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 1, 2, 3, 4 

Tổ dân phố số 1 
25
7 

2 Tổ dân phố số 2 74 

3 Tổ dân phố số 3 51 

4 Tổ dân phố số 4 75 

5 Tổ dân phố số 5 55 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 5, 6, 7, 8, 10 

Tổ dân phố số 2 
25
6 

6 Tổ dân phố số 6 51 

7 Tổ dân phố số 7 30 

8 Tổ dân phố số 8 57 

9 Tổ dân phố số 10 48 

10 Tổ dân phố số 9 62 Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 9, 11,  12, 14, 

15 
Tổ dân phố số 3 

26
5 

11 Tổ dân phố số 11 49 

12 Tổ dân phố số 12 66 



13 Tổ dân phố số 14 54 

14 Tổ dân phố số 15 34 

15 Tổ dân phố số 16 52 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 16, 17, 18, 19, 

29 
Tổ dân phố số 7 

25
1 

16 Tổ dân phố số 17 56 

17 Tổ dân phố số 18 61 

18 Tổ dân phố số 19 49 

19 Tổ dân phố số 29 33 

20 Tổ dân phố số 20 62 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 20, 21, 22, 23, 

24 
Tổ dân phố số 4 

28
0 

21 Tổ dân phố số 21 35 

22 Tổ dân phố số 22 58 

23 Tổ dân phố số 23 74 

24 Tổ dân phố số 24 51 

25 Tổ dân phố số 25 58 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 25, 26, 27, 28 

Tổ dân phố số 5 
25
5 

26 Tổ dân phố số 26 100 

27 Tổ dân phố số 27 44 

28 Tổ dân phố số 28 53 

29 Tổ dân phố số 30 103 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 30, 31, 32 
Tổ dân phố số 6 

28
7 

30 Tổ dân phố số 31 83 

31 Tổ dân phố số 32 101 

XVII Phường Hàng Bài 

1 Tổ dân phố số 1 109 
Sáp nhập các Tổ dân 

phố số 1, 2, 4 
Tổ dân phố số 1 

22
7 

2 Tổ dân phố số 2 67 

3 Tổ dân phố số 4 51 

4 Tổ dân phố số 5 35 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 5, 6, 7,8, 9 

Tổ dân phố số 2 
25
2 

5 Tổ dân phố số 6 41 

6 Tổ dân phố số 7 42 

7 Tổ dân phố số 8 71 

8 Tổ dân phố số 9 63 

9 Tổ dân phố số 11 78 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số11, 13, 14, 15, 

16 
Tổ dân phố số 3 

25
1 

10 Tổ dân phố số 13 38 

11 Tổ dân phố số 14 59 

12 Tổ dân phố số 15 57 

13 Tổ dân phố số 16 19 

14 Tổ dân phố số 17 38 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 17, 18, 37, 39, 

40 
Tổ dân phố số 4 

25
9 

15 Tổ dân phố số 18 70 

16 Tổ dân phố số 37 43 

17 Tổ dân phố số 39 57 

18 Tổ dân phố số 40 51 

19 Tổ dân phố số 20 43 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 20, 21, 22, 23, 

24, 25 
Tổ dân phố số 5 

25
4 

20 Tổ dân phố số 21 54 

21 Tổ dân phố số 22 39 

22 Tổ dân phố số 23 32 

23 Tổ dân phố số 24 34 

24 Tổ dân phố số 25 52 

25 Tổ dân phố số 26 71 Tổ dân phố số 6 



 

 

26 Tổ dân phố số 27 59 
Sáp nhập các Tổ dân 
phố số 26, 27, 28, 29, 

30 

25
2 

27 Tổ dân phố số 28 39 

28 Tổ dân phố số 29 37 

29 Tổ dân phố số 30 46 

30 Tổ dân phố số 31 53 

Sáp nhập các Tổ dân 
phố số31, 32, 33, 34, 

35, 36 
Tổ dân phố số 7 

25
3 

31 Tổ dân phố số 32 36 

32 Tổ dân phố số 33 33 

33 Tổ dân phố số 34 62 

34 Tổ dân phố số 35 37 

35 Tổ dân phố số 36 32 

XVIII Phường Hàng Bồ 

1 Tổ dân phố số 20 58 

sáp nhập Tổ dân phố 
số 20, 21, 23, 24, 25, 

26 
Tổ dân phố số 1 

25
7 

2 Tổ dân phố số 21 54 

3 Tổ dân phố số 23 36 

4 Tổ dân phố số 24 53 

5 Tổ dân phố số 25 26 

6 Tổ dân phố số 26 30 

7 Tổ dân phố số 19 39 

Sáp nhập Tổ dân phố 
số 19, 22,27, 28, 29, 

30  
Tổ dân phố số 2 

26
5 

8 Tổ dân phố số 22 76 

9 Tổ dân phố số 27 30 

10 Tổ dân phố số 28 19 

11 Tổ dân phố số 29 50 

12 Tổ dân phố số 30 51 

13 Tổ dân phố số 15 66 

sáp nhập tổ 15, 16, 
17, 18  

Tổ dân phố số 3 
26
9 

14 Tổ dân phố số 16 62 

15 Tổ dân phố số 17 75 

16 Tổ dân phố số 18 66 

17 Tổ dân phố số 11 48 

sáp nhập tổ 8, 9, 10, 
11, 14  

Tổ dân phố số 4 
26
1 

18 Tổ dân phố số 14 41 

19 Tổ dân phố số 8 60 

20 Tổ dân phố số 9 45 

21 Tổ dân phố số 10 67 

22 Tổ dân phố số 4 50 

Sáp nhập tổ 4, 5, 7, 
12 và 1 phần lẻ tổ 13 

Tổ dân phố số 5 
26
7 

23 Tổ dân phố số 5 66 

24 Tổ dân phố số 7 33 

25 Tổ dân phố số 12 76 

26 Tổ dân phố số 13 42 

27 Tổ dân phố số 1 75 

Sáp nhập các tổ 1, 2, 
3, 6 

Tổ dân phố số 6 
26
3 

28 Tổ dân phố số 2 46 

29 Tổ dân phố số 3 77 

30 Tổ dân phố số 6 65 

 
Tổng số 651 tổ dân phố thực hiện sáp nhập 

Thành lập 132 tổ dân phố mới. 



BIỂU SỐ 07 
Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên  

tại 14 phường thuộc quận Hoàng Mai 
(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày        tháng 02 năm 2020  

của HĐND thành phố Hà Nội) 
 

STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Phường Hoàng Văn Thụ    

1 Tổ dân phố 1 155 
Sáp nhập tổ dân phố 1+ 2 Tổ dân phố 01 349 

2 Tổ dân phố 2 194 

3 Tổ dân phố 4 202 
Sáp nhập tổ dân phố 4+6 Tổ dân phố 02 379 

4 Tổ dân phố 6 177 

5 Tổ dân phố 10 162 

Sáp nhập tổ dân phố 10+ 
12+13 

Tổ dân phố 03 430 6 Tổ dân phố 12 145 

7 Tổ dân phố 13 123 

8 Tổ dân phố 14 220 Sáp nhập tổ dân phố 
 14+ 15 

Tổ dân phố 04 440 
9 Tổ dân phố 15 220 

10 Tổ dân phố 16 83 

Sáp nhập tổ dân phố 
16+17+18 

Tổ dân phố 05 448 11 Tổ dân phố 17 181 

12 Tổ dân phố 18 184 

13 Tổ dân phố 9A 93 
Sáp nhập tổ dân phố  

9A+ 9B+ 11 
Tổ dân phố 06 341 14 Tổ dân phố 9B 80 

15 Tổ dân phố 11 168 

16 Tổ dân phố 20 173 
Sáp nhập tổ dân phố 20+21 Tổ dân phố 08 444 

17 Tổ dân phố 21 271 

18 Tổ dân phố 22 179 
Sáp nhập tổ dân phố 22+23 Tổ dân phố 10 445 

19 Tổ dân phố 23 266 

20 Tổ dân phố 24 153 
Sáp nhập tổ dân phố 24+32 Tổ dân phố 11 414 

21 Tổ dân phố 32 261 

22 Tổ dân phố 48 153 
Sáp nhập tổ dân phố 48 + 

50 + 57 
Tổ dân phố 12 436 23 Tổ dân phố 50 143 

24 Tổ dân phố 57 140 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

25 Tổ dân phố 25 200 
Sáp nhập tổ dân phố 25+26 Tổ dân phố 14 440 

26 Tổ dân phố 26 240 

27 Tổ dân phố 46 208 Sáp nhập  tổ dân phố 
46+66 

Tổ dân phố 17 443 
28 Tổ dân phố 66 235 

29 Tổ dân phố 33 144 
Sáp nhập tổ dân phố 33+34 Tổ dân phố 18 251 

30 Tổ dân phố 34 107 

31 Tổ dân phố 37 113 
Sáp nhập tổ dân phố 37+38 Tổ dân phố 20 385 

32 Tổ dân phố 38 272 

33 Tổ dân phố 44 136 

Sáp nhập tổ dân phố  
44+ 90+ 84 

Tổ dân phố 21 407 34 Tổ dân phố 90 166 

35 Tổ dân phố 84 105 

36 Tổ dân phố 85 203 Sáp nhập tổ dân phố  
85+87 

Tổ dân phố 22 445 
37 Tổ dân phố 87 242 

38 Tổ dân phố 40 212 Sáp nhập tổ dân phố 
 40+ 43 Tổ dân phố 23 369 

39 Tổ dân phố 43 157 

40 Tổ dân phố 42 155 Sáp nhập tổ dân phố  
41+42 

Tổ dân phố 24 338 
41 Tổ dân phố 41 183 

42 Tổ dân phố 73 80 

Sáp nhập tổ dân phố  
73+ 74+ 77+ 78 

Tổ dân phố 28 375 
43 Tổ dân phố 74 116 

44 Tổ dân phố 77 103 

45 Tổ dân phố 78 76 

46 Tổ dân phố 79 147 

Sáp nhập tổ dân phố 
79+81+83 

Tổ dân phố 29 296 47 Tổ dân phố 81 79 

48 Tổ dân phố 83 70 

49 Tổ dân phố 49 145 Sáp nhập tổ dân phố  
49+62 

Tổ dân phố 32 316 
50 Tổ dân phố 62 171 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

51 Tổ dân phố 56 142 

Sáp nhập tổ dân phố 
51+56+61 

Tổ dân phố 33 395 52 Tổ dân phố 51 120 

53 Tổ dân phố 61 133 

II Phường Giáp Bát     

1 Tổ dân phố 1 102 

Sáp nhập tổ dân phố 1 + 
2+ 3  

Tổ dân phố 01 358 2 Tổ dân phố 2 184 

3 Tổ dân phố 3 72 

4 Tổ dân phố 4 53 

Sáp nhập tổ dân phố 4 + 5 
+ 7 

Tổ dân phố 02 247 5 Tổ dân phố 5 125 

6 Tổ dân phố 7 69 

7 Tổ dân phố 8 69 

Sáp nhập tổ dân phố 8 + 9 
+ 10 + 11 

Tổ dân phố  03 240 
8 Tổ dân phố 9 66 

9 Tổ dân phố 10 66 

10 Tổ dân phố 11 39 

11 Tổ dân phố 12 73 

Sáp nhập tổ dân phố  12 + 
13+15  

Tổ dân phố  04 307 12 Tổ dân phố 13 132 

13 Tổ dân phố 15 102 

14 Tổ dân phố 16 141 
Sáp nhập tổ dân phố  16 + 

17 
Tổ dân phố 05 282 

15 Tổ dân phố 17 141 

16 Tổ dân phố 18 156 

Sáp nhập tổ dân phố  18 + 
19 + 20 + 21 

Tổ dân phố 06 399 
17 Tổ dân phố 19 99 

18 Tổ dân phố 20 57 

19 Tổ dân phố 21 87 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20 Tổ dân phố 22 63 

Sáp nhập tổ dân phố 22+ 
23+ 24 + 25 

Tổ dân phố 07 359 
21 Tổ dân phố 23 117 

22 Tổ dân phố 24 98 

23 Tổ dân phố 25 81 

24 Tổ dân phố 26 95 

Sáp nhập tổ dân phố 
26+27+28+30 

Tổ dân phố 08 361 
25 Tổ dân phố 27 82 

26 Tổ dân phố 28 86 

27 Tổ dân phố 30 98 

28 Tổ dân phố 31 83 

Sáp nhập tổ dân phố 31 + 
32 + 33 + 34 

Tổ dân phố 09 286 
29 Tổ dân phố 32 67 

30 Tổ dân phố 33 82 

31 Tổ dân phố 34 54 

32 Tổ dân phố 35 91 

Sáp nhập tổ dân phố  35 + 
36 + 37 

Tổ dân phố 10 263 33 Tổ dân phố 36 69 

34 Tổ dân phố 37 103 

35 Tổ dân phố 38 71 

Sáp nhập tổ dân phố số 38 
+ 39 + 40  

Tổ dân phố 11 228 36 Tổ dân phố 39 67 

37 Tổ dân phố 40 90 

38 Tổ dân phố 41 105 

Sáp nhập tổ dân phố số 41 
+ 42 + 43 

Tổ dân phố 12 269 39 Tổ dân phố 42 84 

40 Tổ dân phố 43 80 

41 Tổ dân phố 44 56 

Sáp nhập tổ dân phố 44 + 
45 + 46 + 47 + 48  

Tổ dân phố 13 323 42 Tổ dân phố 45 55 

43 Tổ dân phố 46 62 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

44 Tổ dân phố 47 44 

45 Tổ dân phố 48 106 

46 Tổ dân phố 50 65 

Sáp nhập tổ dân phố 
50+51+52+53+55+56  

Tổ dân phố 14 406 

47 Tổ dân phố 51 61 

48 Tổ dân phố 52 66 

49 Tổ dân phố 53 61 

50 Tổ dân phố 55 77 

51 Tổ dân phố 56 76 

52 Tổ dân phố 60 78 

Sáp nhập Tổ dân phố 60 + 
62 và 90 hộ của Tổ dân 

phố 58 (tính từ số nhà 38 
đến số 66  Ngõ 897 Giải 
Phóng; từ số nhà 700 đến 
số nhà 02 ngõ 768 đường 
Trương Định) thành 01 tổ 

dân phố 

Tổ dân phố 16 254 53 Tổ dân phố 62 86 

54 
Một phần tổ dân 
phố 58 

90 

III Phường Mai Động  

1 Tổ dân phố 1 81 

Sáp nhập Tổ dân phố 
1+2+3 

 Tổ dân phố 1  294 2 Tổ dân phố 2 118 

3 Tổ dân phố 3 95 

4 Tổ dân phố 4 94 

Sáp nhập tổ dân phố 
4+5+6 

 Tổ dân phố 2  328 5 Tổ dân phố 5 109 

6 Tổ dân phố 6 125 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

7 Tổ dân phố 7 139 

Sáp nhập Tổ dân phố 
7+8+9 

 Tổ dân phố 3  339 8 Tổ dân phố 8 105 

9 Tổ dân phố 9 95 

10 Tổ dân phố 10 109 

Sáp nhập tổ dân phố 
10+11+12 

 Tổ dân phố 4  292 11 Tổ dân phố 11 92 

12 Tổ dân phố 12 91 

13 Tổ dân phố 13 92 

Sáp nhập tổ dân phố 
13+14+15 

 Tổ dân phố 5  265 14 Tổ dân phố 14 91 

15 Tổ dân phố 15 82 

16 Tổ dân phố 16 107 

Sáp nhập Tổ dân phố  
16+ 17+18+19 

 Tổ dân phố 6  353 
17 Tổ dân phố 17 92 

18 Tổ dân phố 18 75 

19 Tổ dân phố 19 79 

20 Tổ dân phố 20 85 

Sáp nhập tổ dân phố 
20+21+22 

 Tổ dân phố 7  268 21 Tổ dân phố 21 90 

22 Tổ dân phố 22 93 

23 Tổ dân phố 23 85 

Sáp nhập Tổ dân phố 
23+24+25+26 

 Tổ dân phố 8  335 
24 Tổ dân phố 24 75 

25 Tổ dân phố 25 85 

26 Tổ dân phố 26 90 

27 Tổ dân phố 27 60 

Sáp nhập Tổ dân phố 
27+28+29+30 

 Tổ dân phố 9  339 28 Tổ dân phố 28 62 

29 Tổ dân phố 29 111 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

30 Tổ dân phố 30 106 

31 Tổ dân phố 31 83 

Sáp nhập Tổ dân phố 
31+32+33 

 Tổ dân phố 10  254 32 Tổ dân phố 32 85 

33 Tổ dân phố 33 86 

34 Tổ dân phố 34 98 

Sáp nhập tổ dân phố 
34+35+36 

 Tổ dân phố 11  297 35 Tổ dân phố 35 96 

36 Tổ dân phố 36 103 

37 Tổ dân phố 38 101 Sáp nhập Tổ 38+ 39 
 và 82 hộ dân tổ dân phố 

37  
(Từ số nhà 05 đến số nhà 
113 đường Tam Trinh) 

 Tổ dân phố 12  295 38 Tổ dân phố 39 112 

39 
Một phần tổ dân 
phố 37 

82 

40 Tổ dân phố 40 158 
Sáp nhập tổ dân phố 40+ 

41 
 Tổ dân phố 13  391 

41 Tổ dân phố 41 233 

42 Tổ dân phố 42 74 
Sáp nhập tổ dân phố 42+44  Tổ dân phố 14  230 

43 Tổ dân phố 44 156 

44 Tổ dân phố 43 96 

Sáp nhập tổ dân phố 
43+45+46 

 Tổ dân phố 15  257 45 Tổ dân phố 45 101 

46 Tổ dân phố 46 60 

47 Tổ dân phố 47 84 

Sáp nhập tổ dân phố 
47+48+49 

 Tổ dân phố 16  379 48 Tổ dân phố 48 132 

49 Tổ dân phố 49 163 

50 Tổ dân phố 50 131 
Sáp nhập Tổ dân phố 

50+51 
 Tổ dân phố 17  229 

51 Tổ dân phố 51 98 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

52 Tổ dân phố 52 105 
Sáp nhập tổ dân phố 52+53  Tổ dân phố 18  225 

53 Tổ dân phố 53 120 

54 Tổ dân phố 54 87 

 Sáp nhập Tổ dân phố 
54+55+56+57  

 Tổ dân phố 19  351 
55 Tổ dân phố 55 82 

56 Tổ dân phố 56 104 

57 Tổ dân phố 57 78 

IV Phường Tương Mai 

1 Tổ dân phố 1  79 

Sáp nhập Tổ dân phố 
 01+02+03+04+05 

Tổ dân phố 1 375 

2 Tổ dân phố 2 80 

3 Tổ dân phố 3 74 

4 Tổ dân phố 4 60 

5 Tổ dân phố 5 82 

6 Tổ dân phố 6 117 

Sáp nhập Tổ dân phố 
 06+08+09+10 

Tổ dân phố 2 368 
7 Tổ dân phố 8 68 

8 Tổ dân phố 9 72 

9 Tổ dân phố 10 111 

10 Tổ dân phố 11 78 

Sáp nhập Tổ dân phố 
11+12+13+14  

Tổ dân phố 3 365 
11 Tổ dân phố 12 91 

12 Tổ dân phố 13 87 

13 Tổ dân phố 14 109 

14 Tổ dân phố 15 107 

Sáp nhập Tổ dân phố 
 15+16+17+18 

Tổ dân phố 4 431 
15 Tổ dân phố 16 77 

16 Tổ dân phố 17 133 

17 Tổ dân phố 18 114 

18 Tổ dân phố 19 73 Sáp nhập Tổ dân phố  
19+20+21+22+23  

Tổ dân phố 5 432 
19 Tổ dân phố 20 88 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20 Tổ dân phố 21 99 

21 Tổ dân phố 22 78 

22 Tổ dân phố 23 94 

23 Tổ dân phố 24 89 

Sáp nhập Tổ dân phố  
24+25+26+27+28 

Tổ dân phố 6 377 

24 Tổ dân phố 25  79 

25 Tổ dân phố 26 92 

26 Tổ dân phố 27 53 

27 Tổ dân phố 28 64 

28 Tổ dân phố 29 105 

Sáp nhập Tổ dân phố 
29+30+31+32+33 

Tổ dân phố 7 555 

29 Tổ dân phố 30 107 

30 Tổ dân phố 31 102 

31 Tổ dân phố 32 121 

32 Tổ dân phố 33 120 

33 Tổ dân phố 34 146 

Sáp nhập Tổ dân phố 
34+35+36+37+38+39 

Tổ dân phố 8 663 

34 Tổ dân phố 35 110 

35 Tổ dân phố 36 122 

36 Tổ dân phố 37 127 

37 Tổ dân phố 38 89 

38 Tổ dân phố 39 69 

39 Tổ dân phố 40 118 
Sáp nhập Tổ dân phố 

40+43+44 
Tổ dân phố 9 362 40 Tổ dân phố 43 153 

41 Tổ dân phố 44 91 

42 Tổ dân phố 41 156 
Sáp nhập Tổ dân phố 

41+42+45 
Tổ dân phố 10 461 43 Tổ dân phố 42 151 

44 Tổ dân phố 45 154 

45 Tổ dân phố 48 171 
Sáp nhập Tổ dân phố 

48+49+51 
Tổ dân phố 11 500 46 Tổ dân phố 49 176 

47 Tổ dân phố 51 153 

48 Tổ dân phố 46 147 Tổ dân phố 12 437 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

49 Tổ dân phố 47 135 Sáp nhập Tổ dân phố 
46+47+50 50 Tổ dân phố 50 155 

51 Tổ dân phố 52 122 

Sáp nhập Tổ dân phố 
52+53+54+55+56+56B 

Tổ dân phố 13 679 

52 Tổ dân phố 53 67 

53 Tổ dân phố 54 78 

54 Tổ dân phố 55 123 

55 Tổ dân phố 56 137 

56 
Tổ dân phố 56 
B 

152 

57 Tổ dân phố 69  97 

Sáp nhập Tổ dân phố 
69+70+71+72 

Tổ dân phố 14 475 
58 Tổ dân phố 70 82 

59 Tổ dân phố 71 88 

60 Tổ dân phố 72 208 

61 Tổ dân phố 57 201 
Sáp nhập Tổ dân phố 

57+59+60 
Tổ dân phố 16 432 62 Tổ dân phố 59 97 

63 Tổ dân phố 60 134 

64 Tổ dân phố 58 208 
Sáp nhập Tổ dân phố 

58+61+62 
Tổ dân phố 17 410 65 Tổ dân phố 61 80 

66 Tổ dân phố 62 122 

67 Tổ dân phố 63 184 
Sáp nhập Tổ dân phố 

63+64+65  
Tổ dân phố 18 590 68 Tổ dân phố 64 100 

69 Tổ dân phố 65 306 

70 Tổ dân phố 66 69 
Sáp nhập Tổ dân phố 

66+67+68 
Tổ dân phố 20 374 71 Tổ dân phố 67 109 

72 Tổ dân phố 68 196 

V Phường Tân Mai  

1 Tổ dân phố 1 113 

Sáp nhập tổ dân phố 
1+2+3 

Tổ dân phố 1 372 2 Tổ dân phố 2 190 

3 Tổ dân phố 3 69 

4 Tổ dân phố 7 154 Sáp nhập tổ dân phố 7+8 Tổ dân phố 2 312 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 Tổ dân phố 8 158 

6 Tổ dân phố 9 187 
Sáp nhập tổ dân phố 9+10 Tổ dân phố 3 392 

7 Tổ dân phố 10 205 

8 Tổ dân phố 11 115 

Sáp nhập tổ dân phố 11+12 
+13 

Tổ dân phố 4 251 9 Tổ dân phố 12 65 

10 Tổ dân phố 13 71 

11 Tổ dân phố 14 107 
Sáp nhập tổ dân phố 14+15  Tổ dân phố 20 261 

12 Tổ dân phố 15 154 

13 Tổ dân phố 16 111 

Sáp nhập tổ dân phố 16+17 
và một phần TDP 18 

Tổ dân phố 6 294 14 Tổ dân phố 17 84 

15 
Một phần Tổ 
dân phố 18 

99 

16 Tổ dân phố 19 130 
Sáp nhập tổ dân phố 19+20 

và 18 hộ của dãy nhà tập 
thể A11-Tổ 18 có vị trí 

liền kề tổ 19 

Tổ dân phố 5 280 17 Tổ dân phố 20 132 

 
Một phần Tổ 
dân phố 18 

18 

18 Tổ dân phố 21 182 

Sáp nhập tổ dân phố 21+ 
22+ 24  

Tổ dân phố 7 413 19 Tổ dân phố 24 102 

20 Tổ dân phố 22 129 

21 Tổ dân phố 23 112 

Sáp nhập tổ dân phố 23+ 
25+ 26 

Tổ dân phố 8 424 22 Tổ dân phố 25 145 

23 Tổ dân phố 26 167 

24 Tổ dân phố 27 279 
Sáp nhập tổ dân phố 27+ 

28 
Tổ dân phố 9 395 

25 Tổ dân phố 28 116 

26 Tổ dân phố 29 112 
Sáp nhập tổ dân phố 29+ 

30+ 31 
Tổ dân phố 10 347 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

27 Tổ dân phố 30 123 

28 Tổ dân phố 31 112 

29 Tổ dân phố 33 132 
Sáp nhập tổ dân phố 33+34 Tổ dân phố 21 252 

30 Tổ dân phố 34 120 

31 Tổ dân phố 35 112 
Sáp nhập tổ dân phố 35+36  Tổ dân phố 11 268 

32 Tổ dân phố 36 156 

33 Tổ dân phố 37 123 

Sáp nhập tổ dân phố 37+ 
38+ 39 

Tổ dân phố 12 389 34 Tổ dân phố 38 104 

35 Tổ dân phố 39 124 

36 Tổ dân phố 40 111 

Sáp nhập tổ dân phố 40+ 
41+ 42 

Tổ dân phố 13 367 37 Tổ dân phố 41 106 

38 Tổ dân phố 42 150 

39 Tổ dân phố 43 118 

Sáp nhập tổ dân phố 43+ 
44+ 45 

Tổ dân phố 14 282 40 Tổ dân phố 44 80 

41 Tổ dân phố 45 84 

42 Tổ dân phố 46 118 

Sáp nhập tổ dân phố 46+ 
47+ 48 

Tổ dân phố 15 331 43 Tổ dân phố 47 110 

44 Tổ dân phố 48 103 

45 Tổ dân phố 49 96 

Sáp nhập tổ dân phố 49+ 
50+ 51 

Tổ dân phố 16 287 46 Tổ dân phố 50 104 

47 Tổ dân phố 51 87 

48 Tổ dân phố 52 102 

Sáp nhập tổ dân phố 
52+53+54 

Tổ dân phố 17 334 49 Tổ dân phố 53 105 

50 Tổ dân phố 54 127 

51 Tổ dân phố 5 165 Sáp nhập tổ dân phố số 
5+6  

Tổ dân phố 18 273 
52 Tổ dân phố 6 108 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VI Phường Thịnh Liệt  

1 Tổ dân phố 1A 135 

Sáp nhập tổ dân phố 
1A+1B+2 

Tổ dân phố 1 385 2 Tổ dân phố 1B 110 

3 Tổ dân phố 2 140 

4 Tổ dân phố 4 242 
Sáp nhập tổ dân phố 4+5 Tổ dân phố 2 367 

5 Tổ dân phố 5 125 

6 Tổ dân phố 13 201 Sáp nhập tổ dân phố 
13+14B 

Tổ dân phố 9 407 
7 Tổ dân phố 14B 206 

8 Tổ dân phố 18 277 

Sáp nhập 36 hộ của Tổ 17 
(từ số nhà 16 đến số nhà 
60 phố Giáp Nhị) vào tổ 

dân phố 18. 

Tổ dân phố 13 313 

9 Tổ dân phố 17 233 Sáp nhập tổ 17+19 và 27 
hộ của Tổ 18 (từ số nhà 
117 đến số nhà 127 phố 

Giáp Nhị)  

Tổ dân phố 12 487 

10 Tổ dân phố 19 227 

11 Tổ dân phố 21 150 
Sáp nhập tổ dân phố 21+22 Tổ dân phố 16 342 

12 Tổ dân phố 22 192 

13 Tổ dân phố 23 102 

Sáp nhập tổ dân phố 
23+24+25 

Tổ dân phố 17 310 14 Tổ dân phố 24 107 

15 Tổ dân phố 25 101 

16 Tổ dân phố 26 125 
Sáp nhập tổ dân phố 26+27 Tổ dân phố 18 292 

17 Tổ dân phố 27 167 

18 Tổ dân phố 30A 148 Sáp nhập tổ dân phố 
30A+30B 

Tổ dân phố 22 486 
19 Tổ dân phố 30B 338 

20 Tổ dân phố 32 194 Sáp nhập tổ dân phố 
32+32A 

Tổ dân phố 25 350 
21 Tổ dân phố 32A 156 

22 Tổ dân phố 35 157 Tổ dân phố 28 399 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

23 Tổ dân phố 36 111 Sáp nhập tổ dân phố 
35+36+36A 24 Tổ dân phố 36A 131 

25 Tổ dân phố 41 286 
Sáp nhập tổ dân phố 41+42 Tổ dân phố 33 447 

26 Tổ dân phố 42 161 

VII Phường Đại Kim 

1 Tổ dân phố 1 159 

Sáp nhập tổ dân phố 
01+41+46  

Tổ dân phố 01 390 2 Tổ dân phố 41 113 

3 Tổ dân phố 46 118 

4 Tổ dân phố 2A 109 

Sáp nhập tổ dân phố  
2A+2B+ 42  

Tổ dân phố 02 284 5 Tổ dân phố 2B 80 

6 Tổ dân phố 42 95 

7 Tổ dân phố 2C 143 Sáp nhập tổ dân phố  
2C+ 47  

Tổ dân phố 03 320 
8 Tổ dân phố 47 177 

9 Tổ dân phố 3 190 
Sáp nhập tổ dân phố 3+4 Tổ dân phố 04 321 

10 Tổ dân phố 4 131 

11 Tổ dân phố 12 144 
Sáp nhập tổ dân phố 12+13 Tổ dân phố 07 261 

12 Tổ dân phố 13 168 

13 Tổ dân phố 14 80 

Sáp nhập tổ dân phố 14 
+15 +19 +43 

Tổ dân phố 08 317 
14 Tổ dân phố 15 90 

15 Tổ dân phố 19 50 

16 Tổ dân phố 43 97 

17 Tổ dân phố 17 163 

Sáp nhập tổ dân phố 17+38 Tổ dân phố 12 285 

18 Tổ dân phố 38 122 

19 Tổ dân phố 35 218 
Sáp nhập tổ dân phố 35 + 

39 
Tổ dân phố 13 319 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20 Tổ dân phố 39 101 

21 Tổ dân phố 22 153 
Sáp nhập tổ dân phố 20+22 Tổ dân phố 14 280 

22 Tổ dân phố 20 127 

23 Tổ dân phố 23 220 
Sáp nhập tổ dân phố 23+24 Tổ dân phố 15 323 

24 Tổ dân phố 24 103 

25 Tổ dân phố 25A 268 Sáp nhập tổ dân phố 
25A+25B 

Tổ dân phố 23 425 
26 Tổ dân phố 25B 157 

27 Tổ dân phố 26A 120 Sáp nhập tổ dân phố 
26A+26B 

Tổ dân phố 24 283 
28 Tổ dân phố 26B 163 

29 Tổ dân phố 27A 233 Sáp nhập tổ dân phố 
27A+27B 

Tổ dân phố 25 444 
30 Tổ dân phố 27B 211 

31 Tổ dân phố 28A 162 Sáp nhập tổ dân phố 
28A+28B 

Tổ dân phố 26 296 
32 Tổ dân phố 28B 134 

33 Tổ dân phố 32 297 
Sáp nhập tổ dân phố 32+33 Tổ dân phố 27 446 

34 Tổ dân phố 33 149 

35 Tổ dân phố 34 104 

Sáp nhập tổ dân phố 
34+44+45 

Tổ dân phố 28 352 36 Tổ dân phố 44 140 

37 Tổ dân phố 45 108 

VIII Phường Hoàng Liệt    

1 Tổ dân phố 6 139 
Sáp nhập Tổ dân phố 6+7 Tổ dân phố 6 338 

2 Tổ dân phố 7 199 

3 Tổ dân phố 8 214 

Sáp nhập 42 hộ của Tổ dân 
phố 09 (tính từ  nhà số 7 
đến nhà số 17C đường 

Ngọc Hồi) vào tổ dân phố 
8 

Tổ dân phố 7A 256 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Sáp nhập một 
phần tổ dân phố 
số 9 

42 

4 Tổ dân phố 11 238 Sáp nhập Tổ dân phố 
11+12  

Tổ dân phố 9 345 
5 Tổ dân phố 12 107 

6 Tổ dân phố 13 86 Sáp nhập Tổ dân phố 
13+15 

Tổ dân phố 11A 344 
7 Tổ dân phố 15 258 

8 Tổ dân phố 16 134 Sáp nhập Tổ dân phố 
16+17  

Tổ dân phố 8 347 
9 Tổ dân phố 17 213 

10 Tổ dân phố 18 447 Sáp nhập Tổ dân phố 
18+19  

Tổ dân phố 12 637 
11 Tổ dân phố 19 190 

12 Tổ dân phố 20 76 

Sáp nhập Tổ dân phố 
20+21+22 

Tổ dân phố 15 343 13 Tổ dân phố 21 100 

14 Tổ dân phố 22 167 

15 Tổ dân phố 23 95 

Sáp nhập Tổ dân phố 23 + 
24 + 25  

Tổ dân phố 16A 281 16 Tổ dân phố 24 94 

17 Tổ dân phố 25 92 

18 Tổ dân phố 26 79 

Sáp nhập Tổ dân phố 26 + 
27 + 28  

Tổ dân phố 16B 238 19 Tổ dân phố 27 81 

20 Tổ dân phố 28 78 

21 Tổ dân phố 29 93 

Sáp nhập Tổ dân phố 
29+30+31 

Tổ dân phố 17A 255 22 Tổ dân phố 30 78 

23 Tổ dân phố 31 84 

24 Tổ dân phố 32 97 Sáp nhập Tổ dân phố 
32+33+34 

Tổ dân phố 17B 355 
25 Tổ dân phố 33 134 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

26 Tổ dân phố 34 124 

27 Tổ dân phố 36 155 

Sáp nhập Tổ dân phố 
36+37+38  

Tổ dân phố 18 405 28 Tổ dân phố 37 126 

29 Tổ dân phố 38 124 

30 Tổ dân phố 41 115 Sáp nhập Tổ dân phố 
41+42 

Tổ dân phố 19 284 
31 Tổ dân phố 42 169 

32 Tổ dân phố 55 145 

Sáp nhập tổ dân phố 
55+57+58 

Tổ dân phố 20 389 33 Tổ dân phố 57 104 

34 Tổ dân phố 58 140 

35 Tổ dân phố 44 138 

Sáp nhập Tổ dân phố 
44+45+46+51  

Tổ dân phố 21 398 
36 Tổ dân phố 45 75 

37 Tổ dân phố 46 93 

38 Tổ dân phố 51 92 

39 Tổ dân phố 47 94 

Sáp nhập Tổ dân phố 
47+48+49+50  

Tổ dân phố 22 422 
40 Tổ dân phố 48 103 

41 Tổ dân phố 49 98 

42 Tổ dân phố 50 124 

IX Phường Yên Sở    

1 Tổ dân phố 1 63 

Sáp nhập tổ dân phố 
1+2+3 

Tổ dân phố 1 415 2 Tổ dân phố 2 97 

3 Tổ dân phố 3 255 

4 Tổ dân phố 4 175 
Sáp nhập tổ dân phố 4+5 Tổ dân phố 2 289 

5 Tổ dân phố 5 114 

6 Tổ dân phố 8 133 
Sáp nhập tổ dân phố 8+9 Tổ dân phố 5 254 

7 Tổ dân phố 9 121 

8 Tổ dân phố 10 99 Sáp nhập tổ dân phố 10+11 Tổ dân phố 6 251 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Tổ dân phố 11 152 

10 Tổ dân phố 27 85 
Sáp nhập tổ dân phố 27+28  Tổ dân phố 7 252 

11 Tổ dân phố 28 167 

12 Tổ dân phố 12 188 
Sáp nhập tổ dân phố 12+13 Tổ dân phố 8 329 

13 Tổ dân phố 13 141 

14 Tổ dân phố 14 179 
Sáp nhập tổ dân phố 14+15 Tổ dân phố 9 311 

15 Tổ dân phố 15 132 

16 Tổ dân phố 16 104 
Sáp nhập tổ dân phố 16+17 Tổ dân phố 10 306 

17 Tổ dân phố 17 202 

18 Tổ dân phố 22 220 
Sáp nhập tổ dân phố 22+23 Tổ dân phố 14 330 

19 Tổ dân phố 23 110 

20 Tổ dân phố 24 142 
Sáp nhập tổ dân phố 24+25 Tổ dân phố 15 308 

21 Tổ dân phố 25 166 

22 Tổ dân phố 26 292 
Sáp nhập tổ dân phố 26+29 Tổ dân phố 16 452 

23 Tổ dân phố 29 160 

X Phường Định Công     

1 Tổ dân phố 4 252 

Sáp nhập tổ dân phố 
4+4A+5 

Tổ dân phố 09 433 2 Tổ dân phố 4A 70 

3 Tổ dân phố 5 111 

4 Tổ dân phố 5A 171 Sáp nhập tổ dân phố 
5A+5C 

Tổ dân phố 11 471 
5 Tổ dân phố 5C 300 

6 Tổ dân phố 6 185 Sáp nhập tổ dân phố  
6 + 7  

Tổ dân phố 12  330 
7 Tổ dân phố 7 145 

8 Tổ dân phố 8 160 
Sáp nhập tổ dân phố 8+9 Tổ dân phố 13 462 

9 Tổ dân phố 9 302 

10 Tổ dân phố 10 200 Sáp nhập tổ dân phố 10 + 
10A +11+11A 

Tổ dân phố 14 460 
11 Tổ dân phố 10A 80 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

12 Tổ dân phố 11 100 

13 Tổ dân phố 11A 80 

14 Tổ dân phố 12 186 Sáp nhập tổ dân phố 
12+12A 

Tổ dân phố 15  516 
15 Tổ dân phố 12A 330 

16 Tổ dân phố 13 166 Sáp nhập tổ dân phố 
13+13A 

Tổ dân phố 16 426 
17 Tổ dân phố 13A 260 

18 Tổ dân phố 14 204 Sáp nhập tổ dân phố 
14+14A 

Tổ dân phố 17  556 
19 Tổ dân phố 14A 352 

20 Tổ dân phố 15 231 Sáp nhập tổ dân phố 
15+15A 

Tổ dân phố 18 414 
21 Tổ dân phố 15A 183 

22 Tổ dân phố 17 103 Sáp nhập tổ dân phố 
17+17A 

Tổ dân phố 21 251 
23 Tổ dân phố 17A 148 

24 Tổ dân phố 18 119 Sáp nhập tổ dân phố  
18 + 19  

Tổ dân phố 22 265 
25 Tổ dân phố 19 146 

26 Tổ dân phố 20 204 Sáp nhập tổ dân phố  
20 + 21 

Tổ dân phố 23 418 
27 Tổ dân phố 21 214 

28 Tổ dân phố 23 155 
Sáp nhập tổ dân phố  

23+ 23A và một phần của 
tổ 24 có vị trí liền kề với tổ 

23, 23A 

Tổ dân phố 26 549 
29 Tổ dân phố 23A 229 

30 
Một phần tổ dân 
phố 24 

165    

31 Tổ dân phố 22 154 Sáp nhập tổ dân phố  
22+ 22A 

Tổ dân phố 25 234 
32 Tổ dân phố 22A 80 

33 Tổ dân phố 25 132 Sáp nhập tổ dân phố  
25+25B 

Tổ dân phố 29 282 
34 Tổ dân phố 25B 150 

35 Tổ dân phố 26 117 
Sáp nhập tổ dân phố 

26+26B 
Tổ dân phố 27 550 

36 Tổ dân phố 26B 433 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

37 Tổ dân phố 27 113 

Sáp nhập tổ dân phố 
27+27A+29 

Tổ dân phố 34 310 38 Tổ dân phố 27A 71 

39 Tổ dân phố 29 126 

40 Tổ dân phố 27B 103 
Sáp nhập tổ dân phố  27B 

+27C 
Tổ dân phố 35 225 

41 Tổ dân phố 27C 122 

42 Tổ dân phố 30 97 
Sáp nhập tổ dân phố 

30+30A 
Tổ dân phố 37 298 

43 Tổ dân phố 30A 201 

44 Tổ dân phố 31 97 

Sáp nhập tổ dân phố 
31+31A+32 

Tổ dân phố 38 341 45 Tổ dân phố 31A 97 

46 Tổ dân phố 32 147 

47 Tổ dân phố 34 95 Sáp nhập tổ dân phố 
34+34A 

Tổ dân phố 39 231 
48 Tổ dân phố 34A 136 

49 Tổ dân phố 35 65 

Sáp nhập tổ dân phố  
35 + 35A +36 

Tổ dân phố 40 270 50 Tổ dân phố 35A 119 

51 Tổ dân phố 36 86 

52 Tổ dân phố 37 61 

Sáp nhập tổ dân phố 
37+38+39 

Tổ dân phố 41 332 53 Tổ dân phố 38 194 

54 Tổ dân phố 39 77 

55 Tổ dân phố 40 155 Sáp nhập Tổ dân phố 
40+51 

Tổ dân phố 42  230 
56 Tổ dân phố 51 75 

57 Tổ dân phố 42 108 Sáp nhập Tổ dân phố 
42+43 

Tổ dân phố 31 230 
58 Tổ dân phố 43 122 

59 Tổ dân phố 46 106 

Sáp nhập tổ dân phố 
46+47+48 

Tổ dân phố 30 269 60 Tổ dân phố 47 78 

61 Tổ dân phố 48 85 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

XI Phường Lĩnh Nam    

1 Tổ dân phố 8 161 
Sáp nhập tổ dân phố 8+12 Tổ dân phố 8 408 

2 Tổ dân phố 12 247 

3 Tổ dân phố 13 191 
Sáp nhập Tổ dân phố 

13+14 
Tổ dân phố 14 298 

4 Tổ dân phố 14 107 

5 Tổ dân phố 15 140 

Sáp nhập Tổ dân phố 
15+15A+15B 

Tổ dân phố 15 381 6 Tổ dân phố 15A 117 

7 Tổ dân phố 15B 124 

8 Tổ dân phố 19 133 
Sáp nhập Tổ dân phố 

19+20 
Tổ dân phố 19 288 

9 Tổ dân phố 20 155 

10 Tổ dân phố 21 214 
Sáp nhập 74 hộ của Tổ dân 
phố 23 (từ số nhà 14 ngách 
12/649 đường Lĩnh Nam 
đến số nhà 55 đường gom 
cầu Thanh Trì) vào Tổ dân 
phố 21 

Tổ dân phố 12 288 

11 
Một phần TDP 
23 

74 

12 Tổ dân phố 22 269 
Sáp nhập tổ dân phố 22 và 

một phần TDP 23 
Tổ dân phố 13 348 

13 
Một phần tổ dân 
phố 23 

79 

14 Tổ dân phố 27 168 
Sáp nhập Tổ dân phố 

27+29 
Tổ dân phố 23 374 

15 Tổ dân phố 29 206 

16 Tổ dân phố 28 124 

Sáp nhập Tổ dân phố 
28+31 và 39 hộ của Tổ dân 
phố 32 (từ số nhà 122, ngõ 
120 phố Thúy Lĩnh đến số 
nhà 55 ngõ 120 phố Thúy 
Lĩnh xuống ngõ 44 phố 

Thúy Lĩnh) 

Tổ dân phố 24 370 

17 Tổ dân phố 31 207 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

18 
Một phần tổ dân 
phố 32 

39 

19 
Một phần tổ dân 
phố 32 

136 Sáp nhập một phần tổ dân 
phố 32 +33 

Tổ dân phố 26 360 
20 Tổ dân phố 33 224 

XII Phường Vĩnh Hưng   

1 Tổ dân phố 1 89 
Sáp nhập tổ dân phố 1+4 Tổ dân phố 01 276 

2 Tổ dân phố 4 187 

3 Tổ dân phố 2 231 
Sáp nhập tổ dân phố 2+3 Tổ dân phố 02 385 

4 Tổ dân phố 3 154 

5 Tổ dân phố 6 216 
Sáp nhập tổ dân phố 6+7 Tổ dân phố 04 430 

6 Tổ dân phố 7 214 

7 Tổ dân phố 8 187 
Sáp nhập tổ dân phố 8+9 Tổ dân phố 05 324 

8 Tổ dân phố 9 137 

9 Tổ dân phố 13 193 
Sáp nhập tổ dân phố 13+14 Tổ dân phố 09 355 

10 Tổ dân phố 14 162 

11 Tổ dân phố 15 204 
Sáp nhập tổ dân phố 15+16 Tổ dân phố 10 409 

12 Tổ dân phố 16 205 

13 Tổ dân phố 19 144 
Sáp nhập tổ dân phố 19+22 Tổ dân phố 13 426 

14 Tổ dân phố 22 282 

15 Tổ dân phố 20 203 
Sáp nhập tổ dân phố 20+21 Tổ dân phố 14 292 

16 Tổ dân phố 21 89 

17 Tổ dân phố 24 228 
Sáp nhập tổ dân phố 24+25 Tổ dân phố 16 437 

18 Tổ dân phố 25 209 

19 Tổ dân phố 27 151 
Sáp nhập tổ dân phố 27+28  Tổ dân phố 18 317 

20 Tổ dân phố 28 166 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

21 Tổ dân phố 29 151 
Sáp nhập tổ dân phố 29+31 Tổ dân phố 19 367 

22 Tổ dân phố 31 216 

23 Tổ dân phố 32 180 
Sáp nhập tổ dân phố 32+33 Tổ dân phố 21 260 

24 Tổ dân phố 33 80 

25 Tổ dân phố 34 143 
Sáp nhập tổ dân phố 34+35 Tổ dân phố 22 266 

26 Tổ dân phố 35 123 

27 Tổ dân phố 36 156 
Sáp nhập tổ dân phố 36+37 Tổ dân phố 23 334 

28 Tổ dân phố 37 178 

29 Tổ dân phố 38 202 
Sáp nhập tổ dân phố 38+39 Tổ dân phố 24 327 

30 Tổ dân phố 39 125 

31 Tổ dân phố 40 196 
Sáp nhập tổ dân phố 40+41 Tổ dân phố 25 310 

32 Tổ dân phố 41 114 

33 Tổ dân phố 42 152 
Sáp nhập tổ dân phố 42+43 Tổ dân phố 26 295 

34 Tổ dân phố 43 143 

35 Tổ dân phố 44 180 
Sáp nhập tổ dân phố 44+45 Tổ dân phố 27 479 

36 Tổ dân phố 45 299 

37 Tổ dân phố 46 109 
Sáp nhập tổ dân phố 46+47 Tổ dấn phố 28 362 

38 Tổ dân phố 47 253 

XIII Phường Thanh Trì    

1 Tổ dân phố 24 72 Sáp nhập tổ dân phố 12 + 
24 

Tổ dân phố 01 259 
2 Tổ dân phố 12 187 

3 Tổ dân phố 01 153 
Sáp nhập tổ dân phố 01+02  Tổ dân phố 03 364 

4 Tổ dân phố 02 211 

5 Tổ dân phố 03 270 Sáp nhập tổ dân phố 03+23  Tổ dân phố 04 406 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6 Tổ dân phố 23 136 

7 Tổ dân phố 11 109 
Sáp nhập tổ dân phố 11+31 Tổ dân phố 05 349 

8 Tổ dân phố 31 240 

9 Tổ dân phố 20 198 
Sáp nhập tổ dân phố 20+26 Tổ dân phố 09 300 

10 Tổ dân phố 26 102 

11 Tổ dân phố 06 167 
Sáp nhập tổ dân phố 06+28 Tổ dân phố 02 287 

12 Tổ dân phố 28 120 

13 Tổ dân phố 04 204 
Sáp nhập tổ dân phố 04+05 Tổ dân phố 06 478 

14 Tổ dân phố 05 274 

15 Tổ dân phố 07 200 
Sáp nhập tổ dân phố 07+09  Tổ dân phố 07 363 

16 Tổ dân phố 09 163 

17 Tổ dân phố 10 183 
Sáp nhập tổ dân phố 10+30 Tổ dân phố 08 333 

18 Tổ dân phố 30 150 

19 Tổ dân phố 25 105 
Sáp nhập tổ dân phố 25+27 Tổ dân phố 10 299 

20 Tổ dân phố 27 194 

21 Tổ dân phố 17 148 

Sáp nhập tổ dân phố 
17+18+19 

Tổ dân phố 12 507 22 Tổ dân phố 18 191 

23 Tổ dân phố 19 168 

XIV Phường Trần Phú     

1 Tổ dân phố 1 134 
Sáp nhập tổ dân phố 1+2  Tổ dân phố 1 275 

2 Tổ dân phố 2 141 

3 Tổ dân phố 3 219 
Sáp nhập tổ dân phố 3+4  Tổ dân phố 2 365 

4 Tổ dân phố 4 146 

5 Tổ dân phố 5 153 
Sáp nhập tổ dân phố 5+6  Tổ dân phố 3 276 

6 Tổ dân phố 6 123 

7 Tổ dân phố 7 154 
Sáp nhập tổ dân phố 7+8  Tổ dân phố 4 357 

8 Tổ dân phố 8 203 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực 
hiện sáp nhập 

Phương án sáp nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên thôn,  
tổ dân phố 

Số hộ  
gia đình 

Tên thôn,  
tổ dân phố mới 

Số hộ 
gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Tổ dân phố 9 133 

Sáp nhập tổ dân phố 
9+10+20 

Tổ dân phố 5 347 10 Tổ dân phố 10 140 

11 Tổ dân phố 20 74 

12 Tổ dân phố 11 122 
Sáp nhập tổ dân phố 11+12  Tổ dân phố 6 250 

13 Tổ dân phố 12 128 

14 Tổ dân phố 13 141 
Sáp nhập tổ dân phố 13+14 Tổ dân phố 7 247 

15 Tổ dân phố 14 106 

16 Tổ dân phố 15 114 

Sáp nhập tổ dân phố 
15+16+17 

Tổ dân phố 8 379 17 Tổ dân phố 16 135 

18 Tổ dân phố 17 130 

19 Tổ dân phố 18 123 

Sáp nhập tổ dân phố 
18+19+21 

Tổ dân phố 9 332 20 Tổ dân phố 19 165 

21 Tổ dân phố 21 44 

Tổng số 574 tổ dân phố thực hiện sáp nhập. 
Thành lập 223 tổ dân phố mới. 



BIỂU SỐ 08 
Danh mục 156 tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên  

tại 13 phường thuộc quận Long Biên 
(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày        tháng 02 năm 2020  

của HĐND thành phố Hà Nội) 
 

STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Phường Bồ Đề 

1 Tổ dân phố số 26 211 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 26 với Tổ 

dân phố số 4 

Tổ dân phố 
số 4 

533 
2 Tổ dân phố số 4 322 

3 Tổ dân phố số 5 329 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 5 số với Tổ 

dân phố số 30 

Tổ dân phố 
số 5 

521 
4 Tổ dân phố số 30 192 

5 Tổ dân phố số 27 316 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 27 với Tổ 

dân phố số 6 

Tổ dân phố 
số 6 

503 
6 Tổ dân phố số 6 187 

7 Tổ dân phố số 7 162 
Sáp nhập Tổ dân 
phố số 7, Tổ dân 
phố số 29 với Tổ 

dân phố số 28 

Tổ dân phố 
số 7 

540 8 Tổ dân phố số 29 150 

9 Tổ dân phố sô  28 228 

10 Tổ dân phố số 8 245 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 8 với Tổ dân 

phố số 9  

Tổ dân phố 
số 8 

445 
11 Tổ dân phố số 9 200 

12 Tổ dân phố số 12 198 Sáp nhập Tổ dân 
phố 12 số với Tổ 

dân phố số 17 

Tổ dân phố 
số 12 

451 
13 Tổ dân phố số 17 253 

II Phường Cự Khối 

1 Tổ dân phố số 01 207 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 01 với Tổ 

dân phố số 02 

Tổ dân phố 
số 01 

489 
2 Tổ dân phố số 02 282 

3 Tổ dân phố số 03 97 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 03, Tổ dân 
phố số 08 với Tổ 

dân phố số 09 

Tổ dân phố 
số 03 

451 4 Tổ dân phố số 08 204 

5 Tổ dân phố số 09 150 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6 Tổ dân phố số 05 181 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 05 với Tổ 

dân phố số 06 và Tổ 
dân phố số 07 

Tổ dân phố 
số  05 

457 7 Tổ dân phố số 06 116 

8 Tổ dân phố số 07 178 

9 Tổ dân phố số 12 166 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 12 với Tổ 

dân phố số 13 

Tổ dân phố 
số 12 

334 
10 Tổ dân phố số 13 178 

III Phường Đức Giang  

1 Tổ dân phố số 7 301 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 07 với Tổ 
dân phố  số 08 

Tổ dân phố 
số 7 

539 
2 Tổ dân phố số 8 238 

3 Tổ dân phố số 10 390 Sáp nhập Tổ dân 
phố  số 10 với Tổ 

dân phố  số 11 

Tổ dân phố 
số 10 

648 
4 Tổ dân phố số 11 258 

5 Tổ dân phố số 12 341 Sáp nhập Tổ dân 
phố  số 12 với Tổ 

dân phố  số 13 

Tổ dân phố 
số 12 

583 
6 Tổ dân phố số 13 242 

7 Tổ dân phố số 16 265 Sáp nhập Tổ dân 
phố  số 16 với Tổ 
dân phố  số 17A 

Tổ dân phố 
số 16 

524 
8 

Tổ dân phố số 
17A 

259 

IV Phường Giang Biên  

1 Tổ dân phố số 8 217 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 08 với Tổ 
dân phố  số 09 

Tổ dân phố 
số 9 

409 
2 Tổ dân phố số 9 192 

3 Tổ dân phố số 10 209 Sáp nhập Tổ dân 
phố  số 10 với Tổ 

dân phố  số 11 

Tổ dân phố 
số 10 

417 
4 Tổ dân phố số 11 208 

5 Tổ dân phố số 12 214 Sáp nhập Tổ dân 
phố  số 12 với Tổ 

dân phố  số 13 

Tổ dân phố 
số 12 

430 
6 Tổ dân phố số 13 216 

V Phường Gia Thụy  

1 Tổ dân phố số 1 100 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 01với Tổ 
dân phố số 02 

Tổ dân phố 
số 1 

325 
2 Tổ dân phố số 2 225 

3 Tổ dân phố số 3 176 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 03 với Tổ 

dân phố số 3A 

Tổ dân phố 
số 2 

348 
4 Tổ dân phố số 3A 172 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 Tổ dân phố số 7 142 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 07 với Tổ 

dân phố số 09 

Tổ dân phố 
số 3 

339 
6 Tổ dân phố số 9 197 

7 Tổ dân phố số 8 178 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 08 với Tổ 

dân phố số 10 

Tổ dân phố 
số 4 

375 
8 Tổ dân phố số 10 197 

9 Tổ dân phố số 4 177 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 04 với Tổ 

dân phố số 05  

Tổ dân phố 
số 5 

329 
10 Tổ dân phố số 5 152 

11 Tổ dân phố số 15 280 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 15 với Tổ 

dân phố số 17 

Tổ dân phố 
số 15 

322 
12 Tổ dân phố số 17 42 

VI Phường Long Biên  

1 Tổ dân phố số 1 501 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 01 với Tổ 

dân phố số 03 

Tổ dân phố 
số 1 

634 
2 Tổ dân phố số 3 133 

3 Tổ dân phố số 5 430 

Sáp nhập Tổ dân 
phố số 05 với một 

phần Tổ dân phố số 
06 (toàn bộ các hộ 

từ số 23 ngõ 38, phố 
Tư Đình đến số 36 

đường Cổ Linh, kéo 
dài đến trường 

Trung học Cơ sở 
Long Biên) 

Tổ dân phố 
số 5 

670 

4 
Một phần tổ dân 
phố số 6 

240 

5 
Một phần tổ dân 
phố số 6 

168 

Sáp nhập tổ dân phố 
số 07 và phần còn 
lại tổ dân phố số 6 

(toàn bộ các hộ từ số 
36 đường Cổ Linh 
đến số 23 ngõ 38, 

phố Tư Đình kéo dài 
đến số 57 ngõ 38 

phố Tư Đình và các 
hộ hất về phía đường 

Cổ Linh) 

Tổ dân phố 
số 7 

602 

6 Tổ dân phố số 7 434 

7 Tổ dân phố số 9 180 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 09 với Tổ 
dân phố  số 10 và 
Tổ dân phố số 11  

Tổ dân phố 
số 9 

601 8 Tổ dân phố số 10 243 

9 Tổ dân phố số 11 178 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VII Phường Ngọc Lâm  

1 
Một phần Tổ dân 
phố số 1  

100 
Sáp nhập một phần 

tổ dân phố số 1 
(Toàn bộ từ số 26 

đến ngõ 52 và toàn 
bộ ngõ 52 Điện máy) 
với Tổ dân phố số 05 

Tổ dân phố 
số 1 

287 

2 Tổ dân phố số 5 187 

3 Tổ dân phố số 6 365 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 06 với Tổ 

dân phố số 07 

Tổ dân phố 
số 2 

613 
4 Tổ dân phố số 7 248 

5 Tổ dân phố số 8 186 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 08 với Tổ 

dân phố số 8A 
và Tổ dân phố số 09 

Tổ dân phố 
số 3 

488 6 Tổ dân phố số 8A 200 

7 Tổ dân phố số 9 102 

8 Tổ dân phố số 10 209 

Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 17 
(một phần Tổ  17 

sau giải phóng mặt 
bằng giáp tổ 11 

gồm ngõ 154/39, từ 
số nhà 165 đến 171 
Nguyễn Văn Cừ; 

ngách 4/175 
Nguyễn Văn Cừ; 

Ngõ 163/37 và từ số 
nhà 2 đến số nhà 32 

ngõ 163 Nguyễn 
Văn Cừ) với Tổ dân 
phố số 10 và Tổ dân 

phố Số 11  

Tổ dân phố 
số 4 

488 9 Tổ dân phố số 11 206 

10 

Tổ dân phố số 17 
(phần còn lại sau 
giải phóng mặt 
bằng giáp tổ 11) 

73 

11 Tổ dân phố số 12 216 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 15 
(một phần Tổ dân 

phố 15 sau giải 
phóng mặt bằng giáp 
tổ dân phố 13 gồm 

toàn bộ ngõ 198 
Ngọc Lâm) với Tổ 
dân phố  số 12 và 
Tổ dân phố số 13 

Tổ dân phố 
số 5 

443 
12 Tổ dân phố số 13 197 

13 

Tổ dân phố số 15 
(phần còn lại sau 
giải phóng mặt 
bằng giáp tổ dân 
phố số 13) 

30 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

14 

Tổ dân phố số 15 
(phần còn lại sau 
giải phóng mặt 
bằng giáp tổ dân 
phố 16) 

90 Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 15 
(một phần Tổ dân 

phố 15 sau giải 
phóng mặt bằng 

giáp tổ dân phố 16 
từ số nhà 224 đến 
256 Ngọc Lâm) 
với một phần Tổ 
dân phố số 16, 

 một phần Tổ dân 
phố số 17 

và một phần Tổ dân 
phố Số 18 

Tổ dân phố 
số 6 

408 

15 

Tổ dân phố số 16 
(Tim ngõ 298 phía 
giáp tổ dân phố 
15) 

137 

16 

Tổ dân phố số 17 
(Phần còn lại sau 
giải phóng mặt 
bằng giáp tổ dân 
phố 18) 

101 

17 

Tổ dân phố số 18 
(Tính từ tim ngõ 
298 đến giáp Tổ 
dân phố 17) 

80 

 18 

Một phần Tổ dân 
phố 16 (Dãy lẻ từ 
số 1 đến 23 Ngõ 
298 và Ngách 
19/298 Ngọc 
Lâm) 

245 

Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 18 
 với một phần Tổ 

dân phố số 16,  
một phần Tổ dân 

phố số 19 

Tổ dân phố 
số 7 

387 
19 

Một phần Tổ dân 
phố 18 (Phần còn 
lại của Tổ dân phố 
18 phía giáp Tổ 
dân phố 20) 

80 

20 

Một phần Tổ dân 
phố 19 (Từ số nhà 
300 đến bưu điện 
Gia Lâm) 

62 

21 

Một phần Tổ dân 
phố số 19 (Từ số 
nhà 2 Nguyễn Sơn 
đến số nhà 6/92 
Nguyễn Sơn) 

90 

Sáp nhập Tổ dân 
phố số 20  

với Tổ dân phố số 
21  

và một phần Tổ dân 
phố số 19 

Tổ dân phố 
số 8 

473 

22 Tổ dân phố số 20 219 
23 Tổ dân phố số 21 164 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

24 Tổ dân phố số 22 286 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 19 

 với Tổ dân phố  số 
22 

Tổ dân phố 
số 9 

306 
25 

Một phần Tổ 19 
(Dãy lẻ từ số nhà 
01 đến số nhà 39 
Nguyễn Sơn) 

20 

26 Tổ dân phố số 23 204 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 23  

với Tổ dân phố  số 
24  

và Tổ dân phố số 28 

Tổ dân phố 
số 10 

458 
27 Tổ dân phố số 24 144 

28 Tổ dân phố số 28 110 

29 

Một phần Tổ dân 
phố số 14 (Sau 
giải phóng mặt 
bằng giáp tổ dân 
phố 25) 

160 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 14 
 với một phần Tổ 

dân phố  số 26  
và Tổ dân phố số 25 

Tổ dân phố 
số 11 

388 

30 

Một phần Tổ dân 
phố số 26 (Sau 
giải phóng mặt 
bằng giáp tổ 25) 

80 

31 Tổ dân phố số 25 148 
32 Tổ dân phố số 4 140 

Sáp nhập Tổ dân 
phố số 4 với một 

phần Tổ dân phố số 
26 và một phần Tổ 

dân phố số 14 

Tổ dân phố 
số 12 

500 

33 

Một phần Tổ dân 
phố số 14 (Sau 
giải phóng mặt 
bằng giáp tổ dân 
phố số 4) 

110 

34 

Một phần Tổ dân 
phố số 26 (Sau 
giải phóng mặt 
bằng giáp tổ dân 
phố số 25) 

250 

35 

Một phần Tổ dân 
phố số 1 (Toàn bộ 
từ số 1 đến số 26 
Ngõ 1 Ngọc Lâm, 
Từ số 1 đến 37 
Ngọc Lâm) 

48 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 01 

 với Tổ dân phố  số 
02 và Tổ dân phố số 

03  

Tổ dân phố 
số 13 

356 

36 Tổ dân phố số 2 154 

28 Tổ dân phố số 3 154 

VIII Phường Ngọc Thụy  

1 Tổ dân phố số 01 202 404 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 Tổ dân phố số 02 202 
Sáp nhập Tổ dân 
phố số 01 với Tổ 
dân phố  số 02 

Tổ dân phố 
số 1 

3 Tổ dân phố số 03 225 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 03 với Tổ 

dân phố số 04 

Tổ dân phố 
số 4 

490 
4 Tổ dân phố số 04 265 

5 Tổ dân phố số 05 158 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 05 với Tổ 
dân phố  số 06 

Tổ dân phố 
số 6 

424 
6 Tổ dân phố số 06 266 

7 Tổ dân phố số 08 262 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 09 
(Từ ngõ 305 đến 

ngách 37/293 tổ 9 
sang tổ 8) với Tổ 

dân phố số 08 

Tổ dân phố 
số 8 

262 

8 
Một phần Tổ dân 
phố số 09 

86 

9 
Một phần Tổ dân 
phố số 09 

157 

Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 09 
(Từ ngõ 305 đến 
ngách 74/293 và 

75/293 sang tổ 10) 
với Tổ dân phố số 

10 

Tổ dân phố 
số 10 

511 

10 Tổ dân phố số 10 354 

11 Tổ dân phố số 11 273 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 12 
(cắt qua đường 

40m) với Tổ dân 
phố số 11 

Tổ dân phố 
số 11 

350 

12 
Một phần Tổ dân 
phố số 12 

77 

13 
Một phần Tổ dân 
phố số 12 

141 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 12 
(cắt qua đường 

40m)  
với Tổ dân phố  số 

13 

Tổ dân phố 
13 

366 
14 Tổ dân phố số 13 225 

15 Tổ dân phố số 15 195 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 15  

với Tổ dân phố số 
17 

Tổ dân phố 
17 

388 
16 Tổ dân phố số 17 193 

17 Tổ dân phố số 21 197 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 21 với Tổ 
dân phố  số 22 và 
Tổ dân phố số 24 

Tổ dân phố 
22 

501 18 Tổ dân phố số 22 180 

19 Tổ dân phố số 24 124 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20 Tổ dân phố số 26 106 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 26  với Tổ 

dân phố số 27 

Tổ dân phố 
27 

262 
21 Tổ dân phố số 27 156 

22 Tổ dân phố số 30 151 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 30  với Tổ 

dân phố số 31 

Tổ dân phố 
31 

316 
23 Tổ dân phố số 31 165 

24 Tổ dân phố số 33 160 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 34 

 (từ ngõ 80 đến 128 
phố Bắc Cầu)  

với Tổ dân phố số 
33 

Tổ dân phố 
34 

415 

25 
Một phần Tổ dân 
phố số 34 

255 

26 
Một phần Tổ dân 
phố số 34 

75 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 34 
 (từ ngõ 128 đến 
ngõ 212 phố Bắc 
Cầu) với Tổ dân 

phố số 35 

Tổ dân phố 
số 35 

352 

27 Tổ dân phố số 35 277 

28 Tổ dân phố số 37 220 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 37 với Tổ 

dân phố số 38 

Tổ dân phố 
số 38 

452 
29 Tổ dân phố số 38 232 

IX Phường Phúc Đồng  

1 Tổ dân phố số 8 159 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 08 với Tổ 

dân phố số 09 

Tổ dân phố 
số 8 

422 
2 Tổ dân phố số 9 263 

X Phường Sài Đồng  

1 Tổ dân phố 2 133 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 02 với Tổ 

dân phố số 03 

Tổ dân phố 
số 02 

250 
2 Tổ dân phố 3 117 

3 Tổ dân phố 4 168 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 04 với Tổ 

dân phố số 05 

Tổ dân phố 
số 05 

342 
4 Tổ dân phố 5 174 

5 Tổ dân phố 6 186 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 06 với Tổ 

dân phố số 07  

Tổ dân phố 
số 07 

381 
6 Tổ dân phố 7 195 

7 Tổ dân phố 8 174 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 08 với Tổ 

dân phố số 09 

Tổ dân phố 
số 08 

342 
8 Tổ dân phố 9 168 

9 Tổ dân phố 10 124 
Sáp nhập Tổ dân 
phố số 10, Tổ dân 
phố số 21 và một 

Tổ dân phố 
số 11 

482 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

10 Tổ dân phố 21 160 

phần Tổ dân phố số 
11 (Đường Nguyễn 
Văn Linh từ số 561 
đến số 657, Phố Vũ 
Xuân Thiểu từ số 1 
đến số 53, Ngõ 53 
Vũ Xuân Thiều từ 

số 1 đến số 45) 

11 
Một phần Tổ dân 
phố 11 

198 

12 
Một phần Tổ dân 
phố 11 

50 

Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 11 
(Ngõ 53 Vũ Xuân 

Thiểu từ số 20a đến 
số 32, từ số 32 Ngõ 
53 Vũ Xuân Thiều 

đến số 39 ngách 
95/35 Vũ Xuân 

Thiều, từ 20a ngõ 
53 đến số 39 ngách 
53/20) với Tổ dân 

phố số 19 

Tổ dân phố 
số 19 

271 

12 Tổ dân phố 19 221 

XI Phường Thạch Bàn  

1 Tổ dân phố 16 355 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 17 với Tổ 

dân phố số 16 

Tổ dân phố 
số 16 

454 
2 Tổ dân phố 17 99 

3 Tổ dân phố 2 158 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 2 với Tổ dân 

phố số 3 

Tổ dân phố 
số 3 

461 
4 Tổ dân phố 3 303 

XII Phường Thượng Thanh 

1 Tổ dân phố 4 311 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 5 với Tổ dân 

phố số 4 

Tổ dân phố 
số 4 

611 
2 Tổ dân phố 5 300 

3 Tổ dân phố 8 244 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 8 với Tổ dân 

phố số 9 

Tổ dân phố 
số 8 

463 
4 Tổ dân phố 9 219 

5 Tổ dân phố 10 169 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 10 với Tổ 

dân phố số 11 và Tổ 
dân phố số 12 

Tổ dân phố 
số 11 

608 6 Tổ dân phố 11 295 

7 Tổ dân phố 12 144 

8 Tổ dân phố 13 215 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 15 với Tổ 

Tổ dân phố 
số 13 

604 
9 Tổ dân phố 14 203 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

10 Tổ dân phố 15 186 
dân phố số 14  và 
Tổ dân phố số 13 

11 Tổ dân phố 16 101 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 16 với Tổ 

dân phố số 30 

Tổ dân phố 
số 30 

376 
12 Tổ dân phố 30 275 

13 Tổ dân phố 18 399 

Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 17 

(Khu A tổ dân phố 
số 17 riêng biệt từ  
ngõ 157 đến ngõ 

191 phố Đức 
Giang) với Tổ dân 

phố số 18 

Tổ dân phố 
số 18 

613 

14 
Một phần Tổ dân 
phố 17 

214 

15 
Một phần Tổ dân 
phố 17 

59 

Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 17 

(Khu B tổ dân phố 
số 17 riêng biệt từ 

ngõ 99 đến ngõ 155 
phố Đức Giang )  

với Tổ dân phố số 
29 

Tổ dân phố 
số 29 

248 

16 Tổ dân phố 29 189 

17 Tổ dân phố 20 255 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 21  

(Nằm riêng biệt khu 
ngoài cánh đồng  

tổ dân phố 21) với 
Tổ dân phố số 28 và 

Tổ dân phố số 20 

Tổ dân phố 
số 20 

366 18 Tổ dân phố 28 84 

19 
Một phần Tổ dân 
phố 21 

27 

20 
Một phần Tổ dân 
phố 21 

285 

Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 21 
(Thuộc khu Tái 

định cư xóm Lò - từ 
ngõ 138 đến ngõ 

222 phố Thanh Am)  
với Tổ dân phố số 

31 

Tổ dân phố 
số 21 

454 

21 Tổ dân phố 31 169 

22 Tổ dân phố 23 137 
Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 25 

(Toàn bộ các hộ dân 
bên lẻ ngõ 987 

đường Ngô Gia Tự)  

Tổ dân phố 
số 24 

481 

23 Tổ dân phố 24 255 



STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

24 
Một phần Tổ dân 
phố 25  

89 
với Tổ dân phố số 

23 và Tổ dân phố số 
24 

25 
Một phần Tổ dân 
phố 25  

174 

Sáp nhập một phần 
Tổ dân phố số 25 

(Toàn bộ các hộ dân 
bên chẵn ngõ 987 

đường Ngô Gia Tự) 
với Tổ dân phố số 

26 

Tổ dân phố 
số 26 

511 

26 Tổ dân phố 26 337 

XIII Phường Việt Hưng 

1 Tổ dân phố số 01 402 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 01 với Tổ 

dân phố số 10 

Tổ dân phố 
số 01 

620 
2 Tổ dân phố số 10 218 

3 Tổ dân phố số 11 402 Sáp nhập Tổ dân 
phố số 11 với Tổ 

dân phố số 12 

Tổ dân phố 
số 11 

605 
4 Tổ dân phố số 12 226 

Tổng số 156 tổ dân phố thực hiện sáp nhập. 
Thành lập 76 tổ dân phố mới. 

 



BIỂU SỐ 09 
Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên tại 08 phường 

thuộc quận Tây Hồ 
(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày       tháng 02 năm 2020 

của HĐND Thành phố) 

 

Số 
TT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện sáp 
nhập 

Phương án 
kiện toàn 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 

Tên tổ dân phố 
Số hộ gia 
đình (hộ) 

Tên tổ dân phố 

Số hộ 
gia 

đình 
(hộ) 

1 2 3 5 6 7 

I Phường Quảng An    

1 Tổ dân phố 1 73 Sáp nhập Tổ 
dân phố 1 với 
Tổ dân phố 2 

và Tổ dân 
phố 5 

Tổ dân phố 1 282 
2 Tổ dân phố 2 104 

3 Tổ dân phố 5 105 

4 Tổ dân phố 3 163 Sáp nhập Tổ 
dân phố 3 với 
Tổ dân phố 4 

Tổ dân phố 2 330 
5 Tổ dân phố 4 167 

6 Tổ dân phố 7 110 Sáp nhập Tổ 
dân phố 7 với 
Tổ dân phố 
8, Tổ dân 

phố 9 và Tổ 
dân phố 10 

Tổ dân phố 3 377 

7 Tổ dân phố 8 145 

8 Tổ dân phố 9 63 

9 Tổ dân phố 10 59 

10 Tổ dân phố 6 66 Sáp nhập Tổ 
dân phố 6 với 
Tổ dân phố 
11, Tổ dân 

phố 12 và Tổ 
dân phố 13 

Tổ dân phố 4 338 

11 Tổ dân phố 11 94 

12 Tổ dân phố 12 109 

13 Tổ dân phố 13 69 

14 Tổ dân phố 14 225 Sáp nhập Tổ 
dân phố 14 
với Tổ dân 

phố 15 

Tổ dân phố 5 300 
15 Tổ dân phố 15 75 

16 Tổ dân phố 16 100 Sáp nhập Tổ 
dân phố 16 
với Tổ dân 

phố 17 và Tổ 
dân phố 18 

Tổ dân phố 6 571 
17 Tổ dân phố 17 54 

18 Tổ dân phố 18 417 

19 Tổ dân phố 19 90 Tổ dân phố 7 411 



20 Tổ dân phố 20 113 Sáp nhập Tổ 
dân phố 19 
với Tổ dân 
phố 20, Tổ 
dân phố 21 
và Tổ dân 

phố 22 

21 Tổ dân phố 21 58 

22 Tổ dân phố 22 150 

II Phường Nhật Tân    

1 Tổ dân phố 1 177 Sáp nhập Tổ 
dân phố 1 với 
Tổ dân phố 3 

Tổ dân phố 1 257 
2 Tổ dân phố 3 80 

3 Tổ dân phố 4 109 Sáp nhập Tổ 
dân phố 4 với 
Tổ dân phố 5 

và Tổ dân 
phố 6 

Tổ dân phố 2 381 
4 Tổ dân phố 5 95 

5 Tổ dân phố 6 177 

6 Tổ dân phố 14 117 Sáp nhập Tổ 
dân phố 14 
với Tổ dân 
phố 15, Tổ 
dân phố 17 
và Tổ dân 

phố 18 

Tổ dân phố 3 398 

7 Tổ dân phố 15 75 

8 Tổ dân phố 17 114 

9 Tổ dân phố 18 92 

10 Tổ dân phố 9 63 Sáp nhập Tổ 
dân phố 9 với 
Tổ dân phố 
10, Tổ dân 
phố 11, Tổ 
dân phố 12 
và Tổ dân 

phố 13 

Tổ dân phố 4 493 

11 Tổ dân phố 10 115 

12 Tổ dân phố 11 167 

13 Tổ dân phố 12 62 

14 Tổ dân phố 13 86 

15 Tổ dân phố 19 132 Sáp nhập Tổ 
dân phố 19 
với Tổ dân 
phố 20, Tổ 
dân phố 22, 
Tổ dân phố 

41 và Tổ dân 
phố 42 

Tổ dân phố 5 669 

16 Tổ dân phố 20 183 

17 Tổ dân phố 22 137 

18 Tổ dân phố 41 105 

19 Tổ dân phố 42 112 

20 Tổ dân phố 23 210 Sáp nhập Tổ 
dân phố 23 
với Tổ dân 

phố 25 và Tổ 
dân phố 27 

Tổ dân phố 6 721 
21 Tổ dân phố 25 330 

22 Tổ dân phố 27 181 

23 Tổ dân phố 28 198 Sáp nhập Tổ 
dân phố 28 
với Tổ dân 

Tổ dân phố 7 692 24 Tổ dân phố 29 99 

25 Tổ dân phố 30 115 



26 Tổ dân phố 32 106 phố 29, Tổ 
dân phố 30, 
Tổ dân phố 

32 và Tổ dân 
phố 33 

27 Tổ dân phố 33 174 

28 Tổ dân phố 36 96 Sáp nhập Tổ 
dân phố 36 
với Tổ dân 

phố 40 

Tổ đan phố 8 391 
29 Tổ dân phố 40 295 

30 Tổ dân phố 37 102 Sáp nhập Tổ 
dân phố 37 
với Tổ dân 

phố 38 

Tổ dân phố 9 485 
31 Tổ dân phố 38 383 

III Phường Bưởi    

1 Tổ dân phố 1 153 Sáp nhập Tổ 
dân phố 1 với 
Tổ dân phố 
2, Tổ dân 
phố 3, Tổ 

dân phố 4 và 
Tổ dân phố 5 

Tổ dân phố 1 527 

2 Tổ dân phố 2 97 

3 Tổ dân phố 3 109 

4 Tổ dân phố 4 92 

5 Tổ dân phố 5 76 

6 Tổ dân phố 7 134 Sáp nhập Tổ 
dân phố 7 với 
Tổ dân phố 8 

và Tổ dân 
phố 9 

Tổ dân phố 2 364 
7 Tổ dân phố 8 276 

8 Tổ dân phố 9 82 

9 Tổ dân phố 6 101 Sáp nhập Tổ 
dân phố 6 với 
Tổ dân phố 
10, Tổ dân 

phố 11 và Tổ 
dân phố 12 

Tổ dân phố 3 364 

10 Tổ dân phố 10 103 

11 Tổ dân phố 11 79 

12 Tổ dân phố 12 81 

13 Tổ dân phố 13 115 Sáp nhập Tổ 
dân phố 13 
với Tổ dân 

phố 14 và Tổ 
dân phố 15 

Tổ dân phố 4 362 
14 Tổ dân phố 14 153 

15 Tổ dân phố 15 94 

16 Tổ dân phố 16 95 Sáp nhập Tổ 
dân phố 16 
với Tổ dân 

phố 17 

Tổ dân phố 5 212 
17 Tổ dân phố 17 117 

18 Tổ dân phố 18 57 Sáp nhập Tổ 
dân phố 18 
với Tổ dân 
phố 19, Tổ 
dân phố 21, 
Tổ dân phố 

Tổ dân phố 6 510 

19 Tổ dân phố 19 119 

20 Tổ dân phố 21 95 

21 Tổ dân phố 22 105 

22 Tổ dân phố 23 134 



22 và Tổ dân 
phố 23 

23 Tổ dân phố 20 96 Sáp nhập Tổ 
dân phố 20 
với Tổ dân 
phố 24, Tổ 
dân phố 25 
và Tổ dân 

phố 26 

Tổ dân phố 7 455 

24 Tổ dân phố 24 91 

25 Tổ dân phố 25 137 

26 Tổ dân phố 26 131 

27 Tổ dân phố 27 108 Sáp nhập Tổ 
dân phố 27 
với Tổ dân 
phố 28, Tổ 
dân phố 29 
và Tổ dân 

phố 30 

Tổ dân phố 8 408 

28 Tổ dân phố 28 93 

29 Tổ dân phố 29 112 

30 Tổ dân phố 30 95 

31 Tổ dân phố 31 147 Sáp nhập Tổ 
dân phố 31 
với Tổ dân 

phố 32 và Tổ 
dân phố 33 

Tổ dân phố 9 405 
32 Tổ dân phố 32 154 

33 Tổ dân phố 33 104 

34 Tổ dân phố 34 106 Sáp nhập Tổ 
dân phố 34 
với Tổ dân 
phố 35, Tổ 
dân phố 36, 
Tổ dân phố 

37 và Tổ dân 
phố 38 

Tổ dân phố 10 518 

35 Tổ dân phố 35 115 

36 Tổ dân phố 36 90 

37 Tổ dân phố 37 102 

38 Tổ dân phố 38 105 

39 Tổ dân phố 39 148 Sáp nhập Tổ 
dân phố 39 
với Tổ dân 

phố 40 và Tổ 
dân phố 41 

Tổ dân phố 11 379 
40 Tổ dân phố 40 102 

41 Tổ dân phố 41 129 

42 Tổ dân phố 42 105 Sáp nhập Tổ 
dân phố 42 
với Tổ dân 

phố 43 

Tổ dân phố 12 203 
43 

Tổ dân phố 43 + 
Chung cư 174 Lạc 

Long Quân 
98 

44 Tổ dân phố 44 142 Sáp nhập Tổ 
dân phố 44 
với Tổ dân 

phố 45 và 69 
hộ gia đình 

thuộc Tổ dân 
phố 48 

Tổ dân phố 13 351 

45 Tổ dân phố 45 140 

46 
Tổ dân phố 48 (Làng 
kiến trúc phong cảnh, mặt 

ngõ 18 Võng Thị) 
69 

47 Tổ dân phố 46 155 Sáp nhập Tổ 
dân phố 46 

Tổ dân phố 14 412 
48 Tổ dân phố 47 85 



49 
Tổ dân phố 48 (trừ 69 

hộ gia đình đã sáp nhập vào 
Tổ dân phố 44, 45) 

172 
với Tổ dân 

phố 47 và Tổ 
dân phố 48 

50 Tổ dân phố 49 119 Sáp nhập Tổ 
dân phố 49 
với Tổ dân 
phố 50, Tổ 
dân phố 51 
và Tổ dân 

phố 52 

Tổ dân phố 15 470 

51 Tổ dân phố 50 77 

52 Tổ dân phố 51 123 

53 Tổ dân phố 52 151 

54 Tổ dân phố 53 195 Sáp nhập Tổ 
dân phố 53 
với Tổ dân 
phố 54, Tổ 
dân phố 55 
và Tổ dân 

phố 56 

Tổ dân phố 16 511 

55 Tổ dân phố 54 116 

56 Tổ dân phố 55 75 

57 Tổ dân phố 56 125 

IV Phường Yên Phụ    

1 Tổ dân phố 1 85 Sáp nhập Tổ 
dân phố 1 với 
Tổ dân phố 
2, Tổ dân 
phố 3, Tổ 

dân phố 5 và 
Tổ dân phố 7 

Tổ dân phố 1 460 

2 Tổ dân phố 2 89 

3 Tổ dân phố 3 105 

4 Tổ dân phố 5 102 

5 Tổ dân phố 7 79 

6 Tổ dân phố 6 74 Sáp nhập Tổ 
dân phố 6 với 
Tổ dân phố 
8, Tổ dân 

phố 9 và Tổ 
dân phố 10 

Tổ dân phố 2 395 

7 Tổ dân phố 8 120 

8 Tổ dân phố 9 112 

9 Tổ dân phố 10 89 

10 Tổ dân phố 11 57 Sáp nhập Tổ 
dân phố 11 
với Tổ dân 
phố 12, Tổ 
dân phố 13 
và Tổ dân 

phố 14 

Tổ dân phố 3 415 

11 Tổ dân phố 12 156 

12 Tổ dân phố 13 107 

13 Tổ dân phố 14 95 

14 Tổ dân phố 15 67 Sáp nhập Tổ 
dân phố 15 
với Tổ dân 

phố 16 và Tổ 
dân phố 17 

Tổ dân phố 4 380 
15 Tổ dân phố 16 153 

16 Tổ dân phố 17 160 

17 Tổ dân phố 18 198 Sáp nhập Tổ 
dân phố 18 
với Tổ dân 

phố 19 

Tổ dân phố 5 356 
18 Tổ dân phố 19 158 



19 Tổ dân phố 20 286 Sáp nhập Tổ 
dân phố 20 
với Tổ dân 

phố 21 và Tổ 
dân phố 22 

Tổ dân phố 6 606 
20 Tổ dân phố 21 161 

21 Tổ dân phố 22 159 

22 Tổ dân phố 23 172 Sáp nhập Tổ 
dân phố 23 
với Tổ dân 

phố 24 và Tổ 
dân phố 25 

Tổ dân phố 7 387 
23 Tổ dân phố 24 82 

24 Tổ dân phố 25 133 

25 Tổ dân phố 27 106 Sáp nhập Tổ 
dân phố 27 
với Tổ dân 
phố 28, Tổ 
dân phố 29 
và Tổ dân 

phố 30 

Tổ dân phố 8 474 

26 Tổ dân phố 28 108 

27 Tổ dân phố 29 124 

28 Tổ dân phố 30 136 

29 Tổ dân phố 26 179 Sáp nhập Tổ 
dân phố 26 
với Tổ dân 

phố 31 

Tổ dân phố 9 392 
30 Tổ dân phố 31 213 

31 Tổ dân phố 32 107 Sáp nhập Tổ 
dân phố 32 
với Tổ dân 

phố 33 và Tổ 
dân phố 34 

Tổ dân phố 10 354 
32 Tổ dân phố 33 79 

33 Tổ dân phố 34 168 

34 Tổ dân phố 4 101 Sáp nhập Tổ 
dân phố 4 với 
Tổ dân phố 

35 và Tổ dân 
phố 36 

Tổ dân phố 11 376 
35 Tổ dân phố 35 136 

36 Tổ dân phố 36 139 

37 Tổ dân phố 37 328 Sáp nhập Tổ 
dân phố 37 
với Tổ dân 

phố 38 

Tổ dân phố 12 738 
38 Tổ dân phố 38 410 

39 Tổ dân phố 39 123 Sáp nhập Tổ 
dân phố 39 
với Tổ dân 
phố 40, Tổ 
dân phố 41 
và Tổ dân 

phố 42 

Tổ dân phố 13 630 

40 Tổ dân phố 40 163 

41 Tổ dân phố 41 157 

42 Tổ dân phố 42 187 

43 Tổ dân phố 43 125 Sáp nhập Tổ 
dân phố 43 
với Tổ dân 

phố 44 và Tổ 
dân phố 45 

Tổ dân phố 14 355 
44 Tổ dân phố 44 126 

45 Tổ dân phố 45 104 



V Phường Tứ Liên    

1 Tổ dân phố 1 147 Sáp nhập Tổ 
dân phố 1 với 
Tổ dân phố 2 

và Tổ dân 
phố 3 

Tổ dân phố 1 475 
2 Tổ dân phố 2 185 

3 Tổ dân phố 3 143 

4 Tổ dân phố 23 129 Sáp nhập Tổ 
dân phố 23 
với Tổ dân 

phố 24 và Tổ 
dân phố 25A 

Tổ dân phố 5 358 
5 Tổ dân phố 24 162 

6 Tổ dân phố 25A 67 

7 Tổ dân phố 13 92 Sáp nhập Tổ 
dân phố 13 
với Tổ dân 
phố 15, Tổ 
dân phố 20 
và Tổ dân 

phố 21 

Tổ dân phố 6 444 

8 Tổ dân phố 15 12 

9 Tổ dân phố 20 105 

10 Tổ dân phố 21 124 

11 Tổ dân phố 12 117 Sáp nhập Tổ 
dân phố 12 
với Tổ dân 
phố 14, Tổ 
dân phố 16 
và Tổ dân 

phố 18 

Tổ dân phố 7 484 

12 Tổ dân phố 14 139 

13 Tổ dân phố 16 142 

14 Tổ dân phố 18 86 

15 Tổ dân phố 31 122 Sáp nhập Tổ 
dân phố 31 
với Tổ dân 
phố 32, Tổ 
dân phố 33, 
Tổ dân phố 

34 và Tổ dân 
phố 35 

Tổ dân phố 10 446 

16 Tổ dân phố 32 70 

17 Tổ dân phố 33 113 

18 Tổ dân phố 34 85 

19 Tổ dân phố 35 56 

20 Tổ dân phố 6 71 Sáp nhập Tổ 
dân phố 6 với 
Tổ dân phố 
7, Tổ dân 

phố 8 và Tổ 
dân phố 9 

Tổ dân phố 11 313 

21 Tổ dân phố 7 73 

22 Tổ dân phố 8 74 

23 Tổ dân phố 9 95 

24 Tổ dân phố 26 59 Sáp nhập Tổ 
dân phố 26 
với Tổ dân 
phố 27, Tổ 
dân phố 28 
và Tổ dân 

phố 29 

Tổ dân phố 12 300 

25 Tổ dân phố 27 91 

26 Tổ dân phố 28 80 

27 Tổ dân phố 29 70 

VI Phường Xuân La    



1 Tổ dân phố 2 120 Sáp nhập Tổ 
dân phố 2 với 
Tổ dân phố 3 

Tổ dân phố 1 415 
2 Tổ dân phố 3 295 

3 Tổ dân phố 7 155 Sáp nhập Tổ 
dân phố 7 với 
Tổ dân phố 8 

và Tổ dân 
phố 10 

Tổ dân phố 2 529 
4 Tổ dân phố 8 202 

5 Tổ dân phố 10 172 

6 Tổ dân phố 11 125 Sáp nhập Tổ 
dân phố 11 
với Tổ dân 

phố 12 và Tổ 
dân phố 14 

Tổ dân phố 3 475 
7 Tổ dân phố 12 99 

8 Tổ dân phố 14 251 

9 Tổ dân phố 15 148 Sáp nhập Tổ 
dân phố 15 
với Tổ dân 
phố 16, Tổ 
dân phố 17 
và Tổ dân 

phố 18 

Tổ dân phố 4 720 

10 Tổ dân phố 16 176 

11 Tổ dân phố 17 134 

12 Tổ dân phố 18 262 

13 Tổ dân phố 21 168 Sáp nhập Tổ 
dân phố 21 
với Tổ dân 
phố 23, Tổ 
dân phố 24 
và Tổ dân 

phố 25 

Tổ dân phố 6 404 

14 Tổ dân phố 23 92 

15 Tổ dân phố 24 70 

16 Tổ dân phố 25 74 

17 Tổ dân phố 27 154 Sáp nhập Tổ 
dân phố 27 
với Tổ dân 
phố 28, Tổ 

dân phố 29A 
và 50 hộ 

thuộc Tổ dân 
phố 30 (Tập 

thể H36) 

Tổ dân phố 8 582 

18 Tổ dân phố 28 169 

19 Tổ dân phố 29A 209 

20 Tổ dân phố 30 (Tập thể 
H36) 50 

21 Tổ dân phố 29B 152 Sáp nhập Tổ 
dân phố 29B 
với Tổ dân 

phố 29C, 50 
hộ thuộc Tổ 
dân phố 30 
(Tòa nhà 

Hancom) và 
74 hộ thuộc 
Tổ dân phố 
22 (Nhà F) 

Tổ dân phố 9 370 

22 Tổ dân phố 29C 94 

23 Tổ dân phố 30 (Tòa nhà 
Hancom) 50 

24 Tổ dân phố 22 (Nhà F) 74 



25 Tổ dân phố 33 170 Sáp nhập Tổ 
dân phố 33 
với Tổ dân 
phố 34, Tổ 
dân phố 35 
và Tổ dân 

phố 36 

Tổ dân phố 10 715 

26 Tổ dân phố 34 166 

27 Tổ dân phố 35 217 

28 Tổ dân phố 36 162 

29 Tổ dân phố 37 105 Sáp nhập Tổ 
dân phố 37 
với Tổ dân 
phố 38, Tổ 
dân phố 39 
và Tổ dân 

phố 40 

Tổ dân phố 11 738 

30 Tổ dân phố 38 185 

31 Tổ dân phố 39 250 

32 Tổ dân phố 40 198 

33 Tổ dân phố 5A 179 Sáp nhập Tổ 
dân phố 5A 
với Tổ dân 

phố 5B và Tổ 
dân phố 6 

Tổ dân phố 12 453 
34 Tổ dân phố 5B 184 

35 Tổ dân phố 6 90 

36 Tổ dân phố 4A 447 Sáp nhập Tổ 
dân phố 4A 
với Tổ dân 

phố 4B 

Tổ dân phố 13 615 
37 Tổ dân phố 4B 168 

38 Tổ dân phố 31 210 Sáp nhập Tổ 
dân phố 31 
với Tổ dân 

phố 32 

Tổ dân phố 14 336 
39 Tổ dân phố 32 126 

VII Phường Phú Thượng    

1 Tổ dân phố 1 114 Sáp nhập Tổ 
dân phố 1 với 
Tổ dân phố 
2, Tổ dân 

phố 3 và Tổ 
dân phố 4 

Tổ dân phố 1 418 

2 Tổ dân phố 2 112 

3 Tổ dân phố 3 94 

4 Tổ dân phố 4 98 

5 Tổ dân phố 6 94 Sáp nhập Tổ 
dân phố 6 với 
Tổ dân phố 
7, Tổ dân 

phố 8 và Tổ 
dân phố 9 

Tổ dân phố 2 444 

6 Tổ dân phố 7 115 

7 Tổ dân phố 8 90 

8 Tổ dân phố 9 145 

9 Tổ dân phố 10 60 Sáp nhập Tổ 
dân phố 10 
với Tổ dân 

phố 11 và Tổ 
dân phố 12 

Tổ dân phố 3 297 
10 Tổ dân phố 11 100 

11 Tổ dân phố 12 137 

12 Tổ dân phố 17 106 Sáp nhập Tổ 
dân phố 17 

Tổ dân phố 4 410 
13 Tổ dân phố 18 107 



14 Tổ dân phố 19 117 với Tổ dân 
phố 18, Tổ 
dân phố 19 
và Tổ dân 

phố 20 

15 Tổ dân phố 20 80 

16 Tổ dân phố 21 118 Sáp nhập Tổ 
dân phố 21 
với Tổ dân 

phố 22 và Tổ 
dân phố 23 

Tổ dân phố 5 427 
17 Tổ dân phố 22 150 

18 Tổ dân phố 23 159 

19 Tổ dân phố 24 90 Sáp nhập Tổ 
dân phố 24 
với Tổ dân 

phố 25 và Tổ 
dân phố 26 

Tổ dân phố 6 337 
20 Tổ dân phố 25 92 

21 Tổ dân phố 26 155 

22 Tổ dân phố 28 82 Sáp nhập Tổ 
dân phố 28 
với Tổ dân 

phố 29 và Tổ 
dân phố 30 

Tổ dân phố 7 297 
23 Tổ dân phố 29 91 

24 Tổ dân phố 30 124 

25 Tổ dân phố 32 137 Sáp nhập Tổ 
dân phố 32 
với Tổ dân 

phố 33 

Tổ dân phố 8 285 
26 Tổ dân phố 33 148 

28 Tổ dân phố 37 145 Sáp nhập Tổ 
dân phố 37 
với Tổ dân 
phố 38, Tổ 
dân phố 40 
và Tổ dân 

phố 41 

Tổ dân phố 10 516 

29 Tổ dân phố 38 121 

27 Tổ dân phố 40 118 

28 Tổ dân phố 41 132 

29 Tổ dân phố 42 180 Sáp nhập Tổ 
dân phố 42 
với Tổ dân 

phố 43 và Tổ 
dân phố 45 

Tổ dân phố 11 358 
30 Tổ dân phố 43 93 

31 Tổ dân phố 45 85 

32 Tổ dân phố 47C 92 Sáp nhập Tổ 
dân phố 47C 
với Tổ dân 

phố 58 

Tổ dân phố 14 252 
33 Tổ dân phố 58 160 

34 Tổ dân phố 48 132 Sáp nhập Tổ 
dân phố 48 
với Tổ dân 

phố 49 và Tổ 
dân phố 50 

Tổ dân phố 15 483 
35 Tổ dân phố 49 177 

36 Tổ dân phố 50 174 

37 Tổ dân phố 51 108 Sáp nhập Tổ 
dân phố 51 

Tổ dân phố 16 447 
38 Tổ dân phố 52 105 



39 Tổ dân phố 53 114 với Tổ dân 
phố 52, Tổ 
dân phố 53 
và Tổ dân 

phố 54 

40 Tổ dân phố 54 120 

41 Tổ dân phố 55 75 Sáp nhập Tổ 
dân phố 55 
với Tổ dân 

phố 56 và Tổ 
dân phố 57 

Tổ dân phố 17 334 
42 Tổ dân phố 56 80 

43 Tổ dân phố 57 179 

44 Tổ dân phố 60 101 Sáp nhập Tổ 
dân phố 60 
với Tổ dân 

phố 62 và Tổ 
dân phố 64 

Tổ dân phố 18 273 
45 Tổ dân phố 62 70 

46 Tổ dân phố 64 102 

47 Tổ dân phố 14 128 Sáp nhập Tổ 
dân phố 14 
với Tổ dân 

phố 16 

Tổ dân phố 19 254 
48 Tổ dân phố 16 126 

49 Tổ dân phố CT14A1 180 Sáp nhập Tổ 
dân phố 

CT14A1 với 
Tổ dân phố 

CT14A2 

Tổ dân phố 20 360 
50 Tổ dân phố CT14A2 180 

VIII Phường Thụy Khuê    

1 Tổ dân phố 1 154 Sáp nhập Tổ 
dân phố 1 với 
Tổ dân phố 2 

Tổ dân phố 1 329 
2 Tổ dân phố 2 175 

3 Tổ dân phố 3 205 Sáp nhập Tổ 
dân phố 3 với 
Tổ dân phố 4 

Tổ dân phố 2 381 
4 Tổ dân phố 4 175 

5 
Tổ dân phố 5 (trừ 98 hộ 
sáp nhập vào Tổ dân phố 7 

và Tổ dân phố 8) 
182 

Sáp nhập Tổ 
dân phố 5 
(trừ 98 hộ 

sáp nhập vào 
Tổ dân phố 7 

và Tổ dân 
phố 8) với Tổ 

dân phố 6 

Tổ dân phố 3 400 

6 Tổ dân phố 6 218 

7 

Tổ dân phố 5 (98 hộ từ 
số nhà 81 Thụy Khuê đến 
hết đầu cầu ngõ 105 Thụy 

Khuê) 

98 

Sáp nhập Tổ 
dân phố 8 với 
100 hộ thuộc 
Tổ dân phố 7 

(dãy số lẻ 
ngõ 105 

Thụy Khuê) 
và 98 hộ 

Tổ dân phố 4 400 

8 
Tổ dân phố 7 (100 hộ 

bên dãy số lẻ ngõ 105 Thụy 
Khuê) 

100 

9 Tổ dân phố 8 202 



thuộc Tổ dân 
phố 5 (từ số 
nhà 81 Thụy 
Khuê đến hết 
đầu cầu ngõ 
105 Thụy 

Khuê) 

10 
Tổ dân phố 7 (100 hộ 
bên dãy số chẵn ngõ 105 

Thụy Khuê) 
100 

Sáp nhập Tổ 
dân phố 9 với 
100 hộ thuộc 
Tổ dân phố 7 
(dãy số chẵn 

ngõ 105 
Thụy Khuê ) 

Tổ dân phố 5 340 

11 Tổ dân phố 9 240 

12 Tổ dân phố 10 160 Sáp nhập Tổ 
dân phố 10 
với 15 hộ 
mặt đường 

thuộc Tổ dân 
phố 11 và 90 
hộ thuộc Tổ 
dân phố 12 
(từ số nhà 

128 đến 152 
Thụy Khuê) 

Tổ dân phố 6 265 

13 Tổ dân phố 11 (15 hộ 
mặt đường) 15 

14 
Tổ dân phố 12 (90 hộ từ 

số nhà 128 đến 152 Thụy 
Khuê) 

90 

15 Tổ dân phố 11 (185 hộ 
ngõ 123A Thụy Khuê) 185 

Sáp nhập 185 
hộ thuộc Tổ 
dân phố 11 
(ngõ 123A 

Thụy Khuê) 
với 130 hộ 

thuộc Tổ dân 
phố 12 (ngõ 
125 Thụy 

Khuê) 

Tổ dân phố 7 315 
16 Tổ dân phố 12 (130 hộ 

ngõ 125 Thụy Khuê) 130 

17 Tổ dân phố 151 155 Sáp nhập Tổ 
dân phố 151 
với Tổ dân 

phố 13 

Tổ dân phố 8 350 
18 Tổ dân phố 13 195 

19 Tổ dân phố 14 198 Sáp nhập Tổ 
dân phố 14 
với Tổ dân 

phố 15 

Tổ dân phố 9 408 
20 Tổ dân phố 15 210 

21 Tổ dân phố 16 200 Sáp nhập Tổ 
dân phố 16 
với Tổ dân 

phố 17 

Tổ dân phố 10 390 
22 Tổ dân phố 17 190 



23 
Tổ dân phố 18 (trừ 37 

hộ sáp nhập vào Tổ dân phố 
20) 

229 
Sáp nhập Tổ 
dân phố 18 
(trừ 37 hộ 

sáp nhập vào 
Tổ dân phố 
20) với Tổ 
dân phố 19 

Tổ dân phố 11 410 

24 Tổ 19 218 

25 Tổ 20 340 Sáp nhập Tổ 
dân phố 20 
với 37 hộ 

thuộc Tổ dân 
phố 18 (từ số 

249 Thụy 
Khuê đến 

ngã ba Văn 
Cao) 

Tổ dân phố 12 377 
26 

Tổ dân phố 18 (37 hộ từ 
số 249 Thụy Khuê đến ngã 

ba Văn Cao) 
37 

27 Tổ dân phố 21 307 Sáp nhập Tổ 
dân phố 21 
với Tổ dân 

phố 249 

Tổ dân phố 13 467 
28 Tổ dân phố 249 160 

      

 



BIỂU SỐ 10 

Danh mục các tổ dân phố thực hiện việc sáp nhập, đặt tên tại 10 phường 
thuộc quận Thanh Xuân 

             (Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày         tháng 02 năm 2020 
                                          của HĐND thành phố Hà Nội) 

Số 
TT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới sau 
khi sáp nhập 

Tên 
thôn,tổ 
dân phố 

Số hộ gia đình  
 

Tên thôn, tổ dân 
phố 

Số hộ gia 
đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Phường Thanh Xuân Bắc 

1 Tổ dân phố số 1 165 Sáp nhập tổ dân 
phố số 1 và một 
phần tổ dân phố 

số 2 

Tổ dân 
phố số 1 

284 
2 

Một phần của tổ 
dân phố số 2 

119 

3 Tổ dân phố số 3 112 Sáp nhập tổ dân 
phố số 3, 4 và 

một phần tổ dân 
phố số 2 

Tổ dân 
phố số 3 

337 4 Tổ dân phố số 4 104 

5 
Một phần của tổ 
dân phố số 2 

121 

6 Tổ dân phố số 5 196 Sáp nhập tổ dân 
phố số 5, 6 

Tổ dân 
phố số 5 

363 
7 Tổ dân phố số 6 167 

8 Tổ dân phố số 7 148 
Sáp nhập tổ dân 

phố số 7, 8, 9 
Tổ dân 

phố số 8 
447 9 Tổ dân phố số 8 180 

10 Tổ dân phố số 9 119 

11 Tổ dân phố số 10 136 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 10, 11, 

12 

Tổ dân 
phố số 10 

347 12 Tổ dân phố số 11 116 

13 Tổ dân phố số 12 95 



14 Tổ dân phố số 13 131 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 13, 14, 

15 

Tổ dân 
phố số 15 

363 15 Tổ dân phố số 14 102 

16 Tổ dân phố số 15 130 

17 Tổ dân phố số 16 220 Sáp nhập tổ dân 
phố số 16 và 

một phần của tổ 
dân phố số 17 

Tổ dân 
phố số 16 

246 
18 

Một phần của tổ 
dân phố số 17 

26 

19 Tổ dân phố số 18 231 Sáp nhập tổ dân 
phố số 18 và 

một phần của tổ 
dân phố số 17 

Tổ dân 
phố số 18 

413 
20 

Một phần của tổ 
dân phố số 17 

182 

21 Tổ dân phố số 19 145 Sáp nhập tổ dân 
phố số 19, 21 

Tổ dân 
phố số 19 

268 
22 Tổ dân phố số 21 123 

23 Tổ dân phố số 20 153 Sáp nhập tổ dân 
phố số 20, 22 

Tổ dân 
phố số 20 

313 
24 Tổ dân phố số 22 160 

25 Tổ dân phố số 23 212 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 23, 24, 

25 

Tổ dân 
phố số 23 

435 26 Tổ dân phố số 24 143 

27 Tổ dân phố số 25 80 

28 Tổ dân phố số 26 121 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 26, 27, 

28 

Tổ dân 
phố số 27 

418 29 Tổ dân phố số 27 149 

30 Tổ dân phố số 28 148 

31 Tổ dân phố số 29 164 Sáp nhập tổ dân 
phố số 29, 30 

Tổ dân 
phố số 29 

312 
32 Tổ dân phố số 30 148 

33 Tổ dân phố số 32 148 Sáp nhập tổ dân 
phố số 32, 33 

Tổ dân 
phố số 32 

233 
34 Tổ dân phố số 33 85 

35 Tổ dân phố số 34 90 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 34, 35, 

36 

Tổ dân 
phố số 35 

299 36 Tổ dân phố số 35 124 

37 Tổ dân phố số 36 85 



38 Tổ dân phố số 37 199 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 37, 38, 

39 

Tổ dân 
phố số 37 

469 39 Tổ dân phố số 38 155 

40 Tổ dân phố số 39 115 

II Phường Thanh Xuân Nam 

1 Tổ dân phố số 3 223 Sáp nhập tổ dân 
phố số 
 3, 4 

Tổ dân 
phố số 4 

456 
2 Tổ dân phố số 4 233 

3 Tổ dân phố số 5 215 Sáp nhập tổ dân 
phố số 
 5, 6 

Tổ dân 
phố số 6 

454 
4 Tổ dân phố số 6 239 

5 Tổ dân phố số 7 207 Sáp nhập tổ dân 
phố số 
 7, 8 

Tổ dân 
phố số 8 

507 
6 Tổ dân phố số 8 300 

III Phường Thanh Xuân Trung 

1 Tổ dân phố số 5 181 Sáp nhập tổ dân 
phố số 5 và tổ 
dân phố số 6 

Tổ dân 
phố số 5 

355 
2 Tổ dân phố số 6 174 

3 Tổ dân phố số 14 133 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 14, 15, 
16 và tổ dân 

phố số 17 

Tổ dân 
phố số 14 

594 
4 Tổ dân phố số 15 210 

5 Tổ dân phố số 16 121 

6 Tổ dân phố số 17 130 

7 Tổ dân phố số 18 123 Sáp nhập tổ dân 
phố số 18, 19 và 
Chung cư Aqua 

Sping 

Tổ dân 
phố số 19 

358 8 Tổ dân phố số 19 136 

  
Chung cư Aqua 
Sping 

98 

9 Tổ dân phố số 20 192 Sáp nhập tổ dân 
phố số 20, 21 và 

Chung cư 
Building 

Tổ dân 
phố số 21 

388 10 Tổ dân phố số 21 152 

  
Khu Chung cư 
Building 

44 

11 Tổ dân phố số 24 178 340 



12 Tổ dân phố số 25 162 
Sáp nhập tổ dân 

phố số 24, 25 
Tổ dân 

phố số 24 

13 Tổ dân phố số 28 168 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 28, 29, 

30 

Tổ dân 
phố số 15 

622 14 Tổ dân phố số 29 258 

15 Tổ dân phố số 30 196 

IV Phường Kim Giang 

1 Tổ dân phố số 1 167 Sáp nhập tổ dân 
phố số 1, 2 

Tổ dân 
phố số 1 

332 
2 Tổ dân phố số 2 165 

3 Tổ dân phố số 3 199 Sáp nhập tổ dân 
phố số 3, 5 

Tổ dân 
phố số 3 

278 
4 Tổ dân phố số 5 79 

5 Tổ dân phố số 7 178 Sáp nhập tổ dân 
phố số 7, 8 

Tổ dân 
phố số 7 

318 
6 Tổ dân phố số 8 140 

7 Tổ dân phố số 9 105 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 9, 10, 11 

Tổ dân 
phố số 10 

451 8 Tổ dân phố số 10 156 

9 Tổ dân phố số 11 150 

10 Tổ dân phố số 12 118 Sáp nhập tổ dân 
phố số 12 và 

một phần tổ dân 
phố số 13 (các 
nhà E1, E2, E3, 

E4, E6, E7)  

Tổ dân 
phố số 12 

266 
11 

Một phần của tổ 
dân phố số 13 

148 

12 Tổ dân phố số 14 201 Sáp nhập tổ dân 
phố số 14 và 

một phần tổ dân 
phố số 13 (các 
nhà E5, E8, E9, 

E10, E11)  

Tổ dân 
phố số 14 

270 
13 

Một phần của tổ 
dân phố số 13 

69 

14 Tổ dân phố số 15 170 Sáp nhập tổ dân 
phố số 15, 16 

Tổ dân 
phố số 16 

334 
15 Tổ dân phố số 16 164 

V Phường Hạ Đình 



1 Tổ dân phố số 10 186 Sáp nhập tổ dân 
phố số 10, 11 

Tổ dân 
phố số 10 

381 
2 Tổ dân phố số 11 195 

3 Tổ dân phố số 14 157 Sáp nhập tổ dân 
phố số 13, 14 

Tổ dân 
phố số 14 

400 
4 Tổ dân phố số 13 243 

VI Phường Khương Đình 

1 Tổ dân phố số 2 209 Sáp nhập tổ dân 
phố số 2, 1 

Tổ dân 
phố số 1 

434 
2 Tổ dân phố số 1 225 

3 Tổ dân phố số 3 215 Sáp nhập tổ dân 
phố số 3, 4 

Tổ dân 
phố số 3 

418 
4 Tổ dân phố số 4 203 

5 Tổ dân phố số 25 180 Sáp nhập tổ dân 
phố số 25, 26 

Tổ dân 
phố số 26 

436 
6 Tổ dân phố số 26 256 

VII Phường Khương Trung 

1 Tổ dân phố số 1A 165 Sáp nhập tổ dân 
phố số 1A, 1B 

Tổ dân 
phố số 1A 

315 
2 Tổ dân phố số 1B 150 

3 Một phần của tổ 3 14 Sáp nhập tổ dân 
phố số 4 và một 
phần của tổ 2, 

một phần của tổ 
3 

Tổ dân 
phố số 4 

344 4 Một phần của tổ 2 118 

5 Tổ dân phố số 4 212 

6 Tổ dân phố số 9 201 Sáp nhập tổ dân 
phố số 9, 9A 

Tổ dân 
phố số 9 

463 
7 Tổ dân phố số 9A 262 

8 Tổ dân phố số 19 156 Sáp nhập tổ dân 
phố số 19, 20 

Tổ dân 
phố số 19 

443 
9 Tổ dân phố số 20 287 

10 Tổ dân phố số 22 202 Sáp nhập tổ dân 
phố số 22, 22A 

Tổ dân 
phố số 22 

474 
11 Tổ dân phố số 22A 272 

12 Tổ dân phố số 23A 181 Sáp nhập tổ dân 
phố số 23A, 

23B, 23C 

Tổ dân 
phố số 23 

511 
13 Tổ dân phố số 23B 176 



14 Tổ dân phố số 23C 154 

VIII Phường Phương Liệt 

1 Tổ dân phố số 4 191 
Sáp nhập tổ dân 

phố số 4, 5 
Tổ dân 

phố số 4 
368 

2 Tổ dân phố số 5 177 

3 Tổ dân phố số 8 223 

Sáp nhập tổ dân 
phố số 8, 9, 10 

Tổ dân 
phố số 8 

511 4 Tổ dân phố số 9 168 

5 Tổ dân phố số 10 120 

6 Tổ dân phố số 20 203 
Sáp nhập tổ dân 

phố số 20, 21 
Tổ dân 

phố số 20 
461 

7 Tổ dân phố số 21 258 

8 Tổ dân phố số 22 198 
Sáp nhập tổ dân 

phố số 22, 23 
Tổ dân 

phố số 22 
394 

9 Tổ dân phố số 23 196 

IX Phường Thượng Đình 

1 Tổ dân phố số 1 210 Sáp nhập tổ dân 
phố số 1 và một 
phần của tổ dân 

phố số 2 

Tổ dân 
phố số 1 

257 
2 

Một phần của tổ 
dân phố số 2 

47 

3 Tổ dân phố số 8 135 Sáp nhập tổ dân 
phố số 8 và một 
phần của tổ dân 

phố số 2 

Tổ dân 
phố số 8 

258 
4 

Một phần của tổ 
dân phố số 2 

123 

5 Tổ dân phố số 3 130 
Sáp nhập tổ dân 

phố số 3, 4, 5 
Tổ dân 

phố số 5 
351 6 Tổ dân phố số 4 133 

7 Tổ dân phố số 5 88 

8 Tổ dân phố số 6 233 Sáp nhập tổ dân 
phố số 6, 7 

Tổ dân 
phố số 6 

323 
9 Tổ dân phố số 7 90 

10 Tổ dân phố số 13 162 256 



11 
Một phần của tổ 
dân phố số 18 

42 
Sáp nhập tổ dân 

phố số 13 và 
một phần của tổ 
dân phố số 18, 

một phần của tổ 
dân phố số 19 

Tổ dân 
phố số 13 

12 
Một phần của tổ 
dân phố số 19 

52 

13 Tổ dân phố số 15 180 Sáp nhập tổ dân 
phố số 15, 16 và 
một phần của tổ 
dân phố số 14 

Tổ dân 
phố số 16 

386 14 Tổ dân phố số 16 116 

15 
Một phần của tổ 
dân phố số 14 

90 

16 Tổ dân phố số 17 116 Sáp nhập tổ dân 
phố số 17 và 

một phần của tổ 
dân phố số 14, 

một phần của tổ 
dân phố số 18, 

một phần của tổ 
dân phố số 19 

Tổ dân 
phố số 17 

345 

17 
Một phần của tổ 
dân phố số 14 

39 

18 
Một phần của tổ 
dân phố số 18 

76 

19 
Một phần của tổ 
dân phố số 19 

94 

20 Tổ dân phố số 9 193 Sáp nhập tổ dân 
phố số 9, 10 

Tổ dân 
phố số 10 

325 
21 Tổ dân phố số 10 132 

22 Tổ dân phố số 11 121 Sáp nhập tổ dân 
phố số 11, 12 

Tổ dân 
phố số 12 

266 
23 Tổ dân phố số 12 145 

24 Tổ dân phố số 21 164 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 21, 22, 

23 

Tổ dân 
phố số 23 

426 25 Tổ dân phố số 22 114 

26 Tổ dân phố số 23 148 

27 Tổ dân phố số 24 92 Sáp nhập tổ dân 
phố số 24, 25 

Tổ dân 
phố số 25 

250 
28 Tổ dân phố số 25 158 

29 Tổ dân phố số 26 112 Sáp nhập tổ dân 
phố số 26, 27 

Tổ dân 
phố số 27 

251 
30 Tổ dân phố số 27 139 

31 Tổ dân phố số 28 83 302 



32 Tổ dân phố số 29 219 
Sáp nhập tổ dân 

phố số 28, 29 
Tổ dân 

phố số 29 

X Phường Nhân Chính 

1 Tổ dân phố số 1 321 Sáp nhập tổ dân 
phố số 1, 2 

Tổ dân 
phố số 1 

601 
2 Tổ dân phố số 2 280 

3 Tổ dân phố số 4 278 Sáp nhập tổ dân 
phố số 4, 5 

Tổ dân 
phố số 5 

601 
4 Tổ dân phố số 5 323 

5 Tổ dân phố số 6 246 

Sáp nhập tổ dân 
phố số 6, 7, 8 

Tổ dân 
phố số 7 

784 6 Tổ dân phố số 7 279 

7 Tổ dân phố số 8 259 

8 Tổ dân phố số 9 322 Sáp nhập tổ dân 
phố số 9, 10 

Tổ dân 
phố số 9 

602 
9 Tổ dân phố số 10 280 

10 Tổ dân phố số 11 298 Sáp nhập tổ dân 
phố số 11, 12 

Tổ dân 
phố số 11 

601 
11 Tổ dân phố số 12 303 

12 Tổ dân phố số 13 320 Sáp nhập tổ dân 
phố số 13, 14 

Tổ dân 
phố số 14 

603 
13 Tổ dân phố số 14 283 

14 Tổ dân phố số 15 334 Sáp nhập tổ dân 
phố số 15, 16 

Tổ dân 
phố số 16 

683 
15 Tổ dân phố số 16 349 

16 Tổ dân phố số 17 190 Sáp nhập tổ dân 
phố số 17, 18 

Tổ dân 
phố số 17 

306 
17 Tổ dân phố số 18 116 

18 Tổ dân phố số 19 295 Sáp nhập tổ dân 
phố số 19, 20 

Tổ dân 
phố số 20 

602 
19 Tổ dân phố số 20 307 

20 Tổ dân phố số 21 201 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 21, 22, 

23 

Tổ dân 
phố số 22 

602 21 Tổ dân phố số 22 209 

22 Tổ dân phố số 23 192 



23 Tổ dân phố số 24 245 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 24, 25, 

26 

Tổ dân 
phố số 26 

758 24 Tổ dân phố số 25 232 

25 Tổ dân phố số 26 281 

26 Tổ dân phố số 28 199 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 28, 29, 

30 

Tổ dân 
phố số 30 

602 27 Tổ dân phố số 29 196 

28 Tổ dân phố số 30 207 

29 Tổ dân phố số 31 180 Sáp nhập tổ dân 
phố số 31, 32 

Tổ dân 
phố số 31 

355 
30 Tổ dân phố số 32 175 

31 Tổ dân phố số 34 179 Sáp nhập tổ dân 
phố số 34, 35 

Tổ dân 
phố số 34 

312 
32 Tổ dân phố số 35 133 

33 Tổ dân phố số 38 64 

Sáp nhập tổ dân 
phố số 38, 39, 

40, 44 

Tổ dân 
phố số 40 

312 
34 Tổ dân phố số 39 57 

35 Tổ dân phố số 40 143 

36 Tổ dân phố số 44 48 

37 Tổ dân phố số 41 129 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 41, 42, 

43 

Tổ dân 
phố số 41 

326 38 Tổ dân phố số 42 90 

39 Tổ dân phố số 43 107 

40 Tổ dân phố số 46  118 Sáp nhập tổ dân 
phố số 46 (N6B 
+ N6C) với tổ 
dân phố số 47 
(N4A + N4B) 

Tổ dân 
phố số 47 

266 
41 Tổ dân phố số 47  148 

42 Tổ dân phố số 48  163 Sáp nhập tổ dân 
phố số 48(N4C 
+ N4D) và một 
phần của tổ dân 

phố số 49 
(N6E) 

Tổ dân 
phố số 48 

251 
43 

Một phần của tổ 
dân phố số 49  

88 

44 Tổ dân phố số 45  149 338 



45 
Tổ dân phố số 50 
 

132 
Sáp nhập tổ dân 
phố số 45(N6A 
+ N5D), tổ dân 
phố số 50(N5A 
+ N5B + N5C) 

và một phần của 
tổ dân phố số 

49(N6D) 

Tổ dân 
phố số 50 

46 
Một phần của tổ 
dân phố số 49  

57 

47 Tổ dân phố số 51  169 Sáp nhập tổ dân 
phố số 51 (17T4 
+ 17T5) và một 
phần của tổ dân 

phố số 
52(17T6) 

Tổ dân 
phố số 51 

251 
48 

Một phần của tổ 
dân phố số 52  

82 

49 Tổ dân phố số 53  258 Sáp nhập tổ dân 
phố số 53(17T8 
+ 17T9) và một 
phần của tổ dân 

phố số 
52(17T7) 

Tổ dân 
phố số 53 

381 
50 

Một phần của tổ 
dân phố số 52  

123 

51 Tổ dân phố số 54  127 Sáp nhập tổ dân 
phố số 

54(18T1),  tổ 
dân phố 

55(18T2), tổ 
dân phố 56 (Lô 

7C3) 

Tổ dân 
phố số 55 

379 

52 Tổ dân phố số 55  149 

53 Tổ dân phố số 56  103 

 

Tổng số 183 tổ dân phố thực hiện sáp nhập 
Thành lập 82 tổ dân phố mới. 



BIỂU SỐ 11 
Danh mục 08 thôn thực hiện việc sáp nhập, đặt tên  

tại 01 xã thuộc huyện Ứng Hòa 
(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày        tháng 02 năm 2020  

của HĐND thành phố Hà Nội) 
 

STT 

Thôn, tổ dân phố thực hiện 
sáp nhập Phương án sáp 

nhập 

Thôn, tổ dân phố mới 
sau khi thực hiện sáp 

nhập 
Tên thôn, tổ dân 

phố 
Số hộ 

gia đình 
Tên thôn, tổ 
dân phố mới 

Số hộ 
gia đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Xã Hòa Xá   

1 Xóm Thượng Đoạn 245 Sáp nhập xóm 
Thượng Đoạn và 

xóm Vực 

Thôn Thái 
Hòa 

427 
2 Xóm Vực 182 

3 Xóm Thượng Dài 180 Sáp nhập xóm 
Thượng Dài và xóm 

Hầu Chùa 

Thôn Trung 
Hòa 291 

4 Xóm Hầu Chùa 111 

5 Xóm Chung Mới 202 Sáp nhập xóm 
Chung Mới và xóm 

Giếng Dợ 

Thôn Nhân 
Hòa 500 

6 Xóm Giếng Dợ 298 

8 Xóm Chợ 158 Sáp nhập xóm Chợ 
và xóm Bãi 

Thôn An Hòa 418 
9 Xóm Bãi 260 

 
Tổng số 08 thôn thực hiện sáp nhập. 
Thành lập 04 thôn mới. 

 



BIỂU 12 

Danh mục 46 Tổ dân phố thực hiện việc đổi tên tại 6 phường  

thuộc quận Ba Đình 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày    tháng 02 năm 2020 

 của HĐND Thành phố) 

 

TT Tên thôn, Tổ dân phố cũ Tên thôn, Tổ dân phố mới Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 
I Phường Giảng Võ     
1 5B Tổ dân phố số 4B   
2 8 Tổ dân phố số 7   
3 14B Tổ dân phố số 13B   
II Phường Cống Vị     
1 Tổ 6 Tổ dân phố số 4   
2 Tổ 9 Tổ dân phố số 6   
3 Tổ 10 Tổ dân phố số 7   
4 Tổ 11 Tổ dân phố số 8A   
5 Tổ 20 Tổ dân phố số 11A   
6 Tổ 21 Tổ dân phố số 11B   
7 Tổ 28 Tổ dân phố số 14A   
8 Tổ 29 Tổ dân phố số 14B   

III Phường Phúc Xá     
1 Tổ dân phố 10 Tổ dân phố số 9   
2 Tổ dân phố 15 Tổ dân phố số 12   
3 Tổ dân phố 16 Tổ dân phố số 13   
4 Tổ dân phố 19 Tổ dân phố số 15   
5 Tổ dân phố 20 Tổ dân phố số 16   
6 Tổ dân phố 21 Tổ dân phố số 17   
7 Tổ dân phố 22 Tổ dân phố số 18   
8 Tổ dân phố 23 Tổ dân phố số 19   
9 Tổ dân phố 24 Tổ dân phố số 20   
10 Tổ dân phố 25 Tổ dân phố số 21   
11 Tổ dân phố 26 Tổ dân phố số 22   
IV Phường Ngọc Khánh     
1 Tổ dân phố 11 Tổ dân phố số 4A   
2 Tổ dân phố 12 Tổ dân phố số 5A   
3 Tổ dân phố 14 Tổ dân phố số 5B   
4 Tổ dân phố 15 Tổ dân phố số 5C   
5 Tổ dân phố 36 Tổ dân phố số 12B   
V Phường Thành Công     
1 Tổ dân phố số 15 Tổ dân phố số 11   
2 Tổ dân phố số 21 Tổ dân phố số 14   



TT Tên thôn, Tổ dân phố cũ Tên thôn, Tổ dân phố mới Ghi chú 

3 Tổ dân phố số 26 Tổ dân phố số 17   
4 Tổ dân phố số 27 Tổ dân phố số 18   
5 Tổ dân phố số 30 Tổ dân phố số 20   
6 Tổ dân phố số 31 Tổ dân phố số 21   
7 Tổ dân phố số 38 Tổ dân phố số 25   

VI Phường Ngọc Hà     
1 Tổ dân phố số 4 Tổ dân phố số 3   
2 Tổ dân phố số 5 Tổ dân phố số 4   
3 Tổ dân phố số 6 Tổ dân phố số 5   
4 Tổ dân phố số 10 Tổ dân phố số 8   
5 Tổ dân phố số 14 Tổ dân phố số 10   
6 Tổ dân phố số 15 Tổ dân phố số 11   
7 Tổ dân phố số 16 Tổ dân phố số 12   
8 Tổ dân phố số 17 Tổ dân phố số 13   
9 Tổ dân phố số 18 Tổ dân phố số 14   
10 Tổ dân phố số 19 Tổ dân phố số 15   
11 Tổ dân phố số 20 Tổ dân phố số 16   
12 Tổ dân phố số 25 Tổ dân phố số 19   

 



BIỂU 13 

Danh mục 37 tổ dân phố thực hiện việc đổi tên tại 5 phường  

thuộc quận Cầu Giấy 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày   tháng 02 năm 2020 

 của HĐND Thành phố) 

 

TT Tên thôn, Tổ dân phố cũ Tên thôn, Tổ dân phố mới Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 
I  Phường Dịch Vọng Hậu     
1 Tổ dân phố số 3 Tổ dân phố số 2   
2 Tổ dân phố số 12 Tổ dân phố số 7   
3 Tổ dân phố số 18 Tổ dân phố số 10   
4 Tổ dân phố số 23 Tổ dân phố số 14   
5 Tổ dân phố số 27 Tổ dân phố số 16   
6 Tổ dân phố số 28 Tổ dân phố số 17   
7 Tổ dân phố số 29  Tổ dân phố số 18   

II  Phường Dịch Vọng     
1 Tổ dân phố số 7 Tổ dân phố số 4   
2 Tổ dân phố số 12 Tổ dân phố số 7   
3 Tổ dân phố số 14 Tổ dân phố số 8   
4 Tổ dân phố số 13 Tổ dân phố số 9   
5 Tổ dân phố số 29 Tổ dân phố số 17   
6 Tổ dân phố 33 Tổ dân phố số 21   
7 Tổ dân phố số 35 Tổ dân phố số 22   
8 Tổ dân phố số 37 Tổ dân phố số 25   

 III Phường Nghĩa Đô     
1 Tổ dân phố số 34 Tổ dân phố số 9   
2 Tổ dân phố số 33 Tổ dân phố số 15   
3 Tổ dân phố số 35 Tổ dân phố số 3   

 IV Phường Yên Hòa     
1 Tổ dân phố số 10 Tổ dân phố số 8   
2 Tổ dân phố số 16 Tổ dân phố số 9   
3 Tổ dân phố số 20 Tổ dân phố số 17   
4 Tổ dân phố số 24 Tổ dân phố số 14   
5 Tổ dân phố số 23 Tổ dân phố số 15   
6 Tổ dân phố số 28 Tổ dân phố số 26   
7 Tổ dân phố số 32 Tổ dân phố số 24   
8 Tổ dân phố số 33 Tổ dân phố số 25   
9 Tổ dân phố số 37 Tổ dân phố số 22   
10 Tổ dân phố số 38 Tổ dân phố số 28   
11 Tổ dân phố số  41 Tổ dân phố số 38   
12 Tổ dân phố số 42 Tổ dân phố số 33   



TT Tên thôn, Tổ dân phố cũ Tên thôn, Tổ dân phố mới Ghi chú 

13 Tổ dân phố số 43 Tổ dân phố số 34   
14 Tổ dân phố số 44 Tổ dân phố số 32   
 V Phường Nghĩa Tân     
1 Tổ dân phố số 16 Tổ dân phố số 9   
2 Tổ dân phố số 21 Tổ dân phố số 13   
3 Tổ dân phố số 25 Tổ dân phố số 15   
4 Tổ dân phố số 28 Tổ dân phố số 18   
5 Tổ dân phố số 30 Tổ dân phố số 19   

 



BIỂU 14 

Danh mục 26 tổ dân phố thực hiện việc đổi tên tại 8 phường  

thuộc quận Đống Đa 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày   tháng 02 năm 2020 

 của HĐND Thành phố) 

 

TT Tên thôn, Tổ dân phố cũ Tên thôn, Tổ dân phố mới Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 
I Phường Kim Liên     
1 Tổ dân phố số 3 Tổ dân phố số 1   
2 Tổ dân phố số 5 Tổ dân phố số 4   
3 Tổ dân phố số 9 Tổ dân phố số 5   
II Phường Láng Hạ   
1 Tổ dân phố số 25 Tổ dân phố số 11   
2 Tổ dân phố số 56 Tổ dân phố số 21   
3 Tổ dân phố số 61 Tổ dân phố số 23   

III Phường Láng Thượng     
1 Tổ dân phố số 11 Tổ dân phố số 5   
2 Tổ dân phố số 8 Tổ dân phố số 6   
3 Tổ dân phố số 23 Tổ dân phố số 11   
4 Tổ dân phố số 67 Tổ dân phố số 30   

IV Phường Ngã Tư Sở   
1 Tổ dân phố số 3  Tổ dân phố số 2   
2 Tổ dân phố số 27  Tổ dân phố số 11   
V Phường Ô Chợ Dừa   
1 Tổ dân phố số 89 Tổ dân phố số 8   
2 Tổ dân phố số 24 Tổ dân phố số 31   
3 Tổ dân phố số 57 Tổ dân phố số 32   
4 Tổ dân phố số 58 Tổ dân phố số 33   
5 Tổ dân phố số 59 Tổ dân phố số 34   
6 Tổ dân phố số 71 Tổ dân phố số 35   
7 Tổ dân phố số 60 Tổ dân phố số 36   

VI Phường Phương Mai     
1 Capital Garden Tổ dân phố số 16   
2 Tổ dân phố số 44 Tổ dân phố số 22   
3 Tổ dân phố số 45 Tổ dân phố số 18   
4 Tổ dân phố số 46 Tổ dân phố số 17   

VII Phường Quốc Tử Giám      
1 Tổ dân phố số 14 Tổ dân phố số 6   
2 Tổ dân phố số 15 Tổ dân phố số 7   

VIII Phường Trung Tự      
1 Tổ dân phố số 24 Tổ dân phố số 10   



 



BIỂU 15 

Danh mục 17 Tổ dân phố thực hiện việc đổi tên tại 3 phường  

thuộc quận Hai Bà Trưng 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày   tháng 02 năm 2020 

 của HĐND Thành phố) 

 

TT Tên thôn, Tổ dân phố cũ Tên thôn, Tổ dân phố mới Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 
I  Phường Minh Khai    
1 Tổ dân phố số 3G  Tổ dân phố số 3A   
2 Tổ dân phố số 3H Tổ dân phố số 3B   
3 Tổ dân phố số 7E Tổ dân phố số 19   
4 Tổ dân phố số 12C Tổ dân phố số 21   
5 Tổ dân phố số 12E Tổ dân phố số 22   
II  Phường Phạm Đình Hổ    
1 Tổ dân phố số 10 Tổ dân phố số 8   

III  Phường Vĩnh Tuy    
1 Tổ dân phố số 23A Tổ dân phố số 17A   
2 Tổ dân phố số 23B Tổ dân phố số17B   
3 Tổ dân phố số 23C Tổ dân phố số 17C   
4 Tổ dân phố số 23D Tổ dân phố số 17D   
5 Tổ dân phố số 23E Tổ dân phố số 17E   
6 Tổ dân phố số 23F Tổ dân phố số 17F   
7 Tổ dân phố số 23G Tổ dân phố số17G   
8 Tổ dân phố số 23H Tổ dân phố số 17H   
9 Tổ dân phố số 23I Tổ dân phố số 17I   
10 Tổ dân phố số 23K Tổ dân phố số 17K   
11 Tổ dân phố số 23L Tổ dân phố số 17L   

 



BIỂU 16 

Danh mục 89 tổ dân phố thực hiện việc đổi tên tại 12 phường  

thuộc quận Hoàng Mai 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày   tháng 02 năm 2020 

 của HĐND Thành phố) 

 

TT Tên thôn, tổ dân phố cũ Tên thôn, tổ dân phố mới Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 
I Phường Hoàng Văn Thụ     
1 Tổ dân phố 29 Tổ dân phố 09   
2 Tổ dân phố 36 Tổ dân phố 13   
3 Tổ dân phố 28A Tổ dân phố 15   
4 Tổ dân phố 28B Tổ dân phố 16   
5 Tổ dân phố 64 Tổ dân phố 25   
6 Tổ dân phố 63 Tổ dân phố 26   
7 Tổ dân phố 45 Tổ dân phố 27   
II Phường Giáp Bát     
1 Tổ dân phố 58 Tổ dân phố 15   

III Phường Mai Động     
1 Tổ dân phố 58 Tổ dân phố 20   
2 Tổ dân phố 37  Tổ dân phố 21   

IV Phường Tân Mai     
1 Tổ dân phố 4 Tổ dân phố 19   
V Phường Thịnh Liệt     
1 Tổ dân phố 6 Tổ dân phố 03   
2 Tổ dân phố 7 Tổ dân phố 05   
3 Tổ dân phố 8 Tổ dân phố 06   
4 Tổ dân phố 9 Tổ dân phố 04   
5 Tổ dân phố 10 Tổ dân phố 07   
6 Tổ dân phố 13A Tổ dân phố 10   
7 Tổ dân phố 12 Tổ dân phố 08   
8 Tổ dân phố 14A Tổ dân phố 11   
9 Tổ dân phố 20 Tổ dân phố 14   
10 Tổ dân phố 20B Tổ dân phố 15   
11 Tổ dân phố 28 Tổ dân phố 19   
12 Tổ dân phố 29 Tổ dân phố 20   
13 Tổ dân phố 30 Tổ dân phố 21   
14 Tổ dân phố 30C Tổ dân phố 23   
15 Tổ dân phố 31 Tổ dân phố 24   
16 Tổ dân phố 33 Tổ dân phố 26   
17 Tổ dân phố 34 Tổ dân phố 27   
18 Tổ dân phố 37 Tổ dân phố 29   



TT Tên thôn, tổ dân phố cũ Tên thôn, tổ dân phố mới Ghi chú 

19 Tổ dân phố 38 Tổ dân phố 30   
20 Tổ dân phố 39 Tổ dân phố 31   
21 Tổ dân phố 40 Tổ dân phố 32   
VI Phường Đại Kim     
1 Tổ dân phố 21 Tổ dân phố 16   
2 Tổ dân phố 21A1 Tổ dân phố 17   
3 Tổ dân phố 21A2 Tổ dân phố 18   
4 Tổ dân phố 21B1 Tổ dân phố 19   
5 Tổ dân phố 21B2 Tổ dân phố 20   
6 Tổ dân phố 21C1 Tổ dân phố 21   
7 Tổ dân phố 21C2 Tổ dân phố 22   

VII Phường Hoàng Liệt     
1 Tổ dân phố 9 Tổ dân phố 7B   
2 Tổ dân phố 40 Tổ dân phố 14   
3 Tổ dân phố 52 Tổ dân phố 23   
4 Tổ dân phố 53 Tổ dân phố 24   
5 Tổ dân phố 60 Tổ dân phố 25   
6 Tổ dân phố 61 Tổ dân phố 26   
7 Tổ dân phố 62 Tổ dân phố 27   
8 Tổ dân phố 63 Tổ dân phố 28   
9 Tổ dân phố 64 Tổ dân phố 29   
10 Tổ dân phố 65 Tổ dân phố 30   
11 Tổ dân phố 72 Tổ dân phố 31   
12 Tổ dân phố 14 Tổ dân phố 11B   

VIII Phường Yên Sở     
1 Tổ dân phố 6 Tổ dân phố 03   
2 Tổ dân phố 7 Tổ dân phố 04   
3 Tổ dân phố 18 Tổ dân phố 11   
4 Tổ dân phố 19 Tổ dân phố 12   
5 Tổ dân phố 20 Tổ dân phố 13   
6 Tổ dân phố 21 Tổ dân phố 17   

IX Phường Định Công     
1 Tổ dân phố 1A Tổ dân phố 02   
2 Tổ dân phố 2 Tổ dân phố 03   
3 Tổ dân phố 2B Tổ dân phố 04   
4 Tổ dân phố 2A Tổ dân phố 05   
5 Tổ dân phố 3 Tổ dân phố 06   
6 Tổ dân phố 3A Tổ dân phố 07   
7 Tổ dân phố 3B Tổ dân phố 08   
8 Tổ dân phố 5B Tổ dân phố 10    
9 Tổ dân phố 16 Tổ dân phố 19   



TT Tên thôn, tổ dân phố cũ Tên thôn, tổ dân phố mới Ghi chú 

10 Tổ dân phố 16A Tổ dân phố 20   
11 Tổ dân phố 25A Tổ dân phố 28   
12 Tổ dân phố 28 Tổ dân phố 36   
13 Tổ dân phố 52 Tổ dân phố 32   
X Phường Lĩnh Nam     
1 Tổ dân phố 24 Tổ dân phố 20   
2 Tổ dân phố 25 Tổ dân phố 21   
3 Tổ dân phố 26 Tổ dân phố 22   
4 Tổ dân phố 30 Tổ dân phố 25   
5 Tổ dân phố 34 Tổ dân phố 27   

XI Phường Vĩnh Hưng     
1 Tổ dân phố 5 Tổ dân phố 03   
2 Tổ dân phố 10 Tổ dân phố 06   
3 Tổ dân phố 11 Tổ dân phố 07   
4 Tổ dân phố 12 Tổ dân phố 08   
5 Tổ dân phố 17 Tổ dân phố 11   
6 Tổ dân phố 18 Tổ dân phố 12   
7 Tổ dân phố 23 Tổ dân phố 15   
8 Tổ dân phố 26 Tổ dân phố 17   
9 Tổ dân phố 30 Tổ dân phố 20   
10 Tổ dân phố 48 Tổ dân phố 29   
11 Tổ dân phố 49 Tổ dân phố 30   
12 Tổ dân phố 50 Tổ dân phố 31   

XII Phường Thanh Trì     
1 Tổ dân phố 08 Tổ dân phố 17   
2 Tổ dân phố 21 Tổ dân phố 11   

 
        

 



BIỂU 17 

Danh mục 11 Tổ dân phố thực hiện việc đổi tên tại 3 phường  

thuộc quận Tây Hồ 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày   tháng 02 năm 2020 

 của HĐND Thành phố) 

 

TT Tên thôn, Tổ dân phố cũ Tên thôn, Tổ dân phố mới Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 
I Phường Tứ Liên    
1 Tổ dân phố 4 Tổ dân phố 2  
2 Tổ dân phố 5B Tổ dân phố 3  
3 Tổ dân phố 25B Tổ dân phố 4  
4 Tổ dân phố 37 Tổ dân phố 8  
5 Tổ dân phố 36 Tổ dân phố 9  
II Phường Xuân La    
1 Tổ dân phố 20 Tổ dân phố 5  
2 Tổ dân phố 22  Tổ dân phố 7  
3 Tổ dân phố 41 Tổ dân phố 15  

III Phường Phú Thượng    
1 Tổ dân phố 35 Tổ dân phố 9  
2 Tổ dân phố 44 Tổ dân phố 12  
3 Tổ dân phố CT13AB Tổ dân phố 13  

 






